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PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU                KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT       TRONG KIỂM TOÁN BCTC

Đặc điểm của Nợ phải thu khách hàng có ảnh hưởng đến kiểm toán trong kiểm toán BCTC

Khái niệm và đặc điểm Nợ phải thu khách hàng

Khái niệm: 


Nợ phải thu khách hàng là một loại tài sản của doanh nghiệp thể hiện mối quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với người mua, phát sinh trong quá trình bán sản phẩm hàng hoá, dịch vụ khi nghiệp vụ bán hàng và thu tiền diễn ra không cùng một thời điểm.
Đặc điểm các khoản nợ phải thu:
Nợ phải thu khách hàng là một loại tài sản của doanh nghiệp bị người mua chiếm dụng mà đơn vị có trách nhiệm phải thu hồi.

Nợ phải thu khách hàng là một loại tài sản khá nhạy cảm với những gian lận.

Nợ phải thu khách hàng là đối tượng để sử dụng các thủ thuật làm tăng doanh thu và lợi nhuận của đơn vị.

Nợ phải thu phải được trình bày theo giá trị thuần có thể thực hiện được và còn phụ thuộc vào việc lập dự phòng nợ phải thu khó đòi nên có nhiều khả năng sai sót và khó kiểm tra.

Những nguyên tắc kế toán đối với việc hạch toán Nợ phải thu khách hàng

Phải theo dõi các khoản nợ phải thu khách hàng theo từng người mua, không được phép bù trừ khoản phải thu giữa các đối tượng khác nhau.

Đối với các khoản phải thu có gốc ngoại tệ thì vừa phải theo dõi bằng đơn vị nguyên tệ, vừa phải quy đổi thành Việt Nam đồng (VNĐ) theo tỷ giá thích hợp và thực hiện điều chỉnh tỷ giá khi lập báo cáo kế toán.

Phải theo dõi chi tiết theo cả chỉ tiêu giá trị và hiện vật đối với các khoản nợ phải thu bằng vàng, bạc, đá quý. Cuối kỳ phải điều chỉnh số dư theo giá thực tế.

Đối với các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán thì doanh nghiệp cần phải thực hiện lập dự phòng phải thu khó đòi cho các khoản nợ này một cách thích hợp.
 

Chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán áp dụng đối với Nợ phải thu khách hàng

Dự phòng phải thu khó đòi

Khái niệm dự phòng

Đối tượng và điều kiện lập dự phòng phải thu khó đòi

Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi

Trình tự hạch toán dự phòng phải thu khó đòi

Gian lận và sai sót có thể xảy ra đối với khoản mục Nợ phải thu khách hàng

+ Khả năng ghi nhận sai các khoản phải thu và sự không nhất quán trong ghi nhận doanh thu giữa các chi nhánh và giữa các kỳ khác nhau;

+ Cấn trừ sai Nợ phải thu giữa các khách hàng và phân loại sai các khoản phải thu khách hàng và phải thu nội bộ;

+ Không trình bày đầy đủ khoản phải thu với các bên có liên quan;

+ Các khoản phải thu được phản ánh sai giá trị do bị đem cầm cố, chuyển nhượng hay chiết khấu;

+ Có khả năng tồn tại hóa đơn nhưng không tồn tại nghiệp vụ bán hàng; 


+ Ghi nhận doanh thu và Nợ phải thu không đúng kỳ.

+ Rủi ro đã thu được tiền từ khoản nợ phải thu kéo dài nhưng lại xóa sổ khoản nợ này để thu được lợi ích cá nhân;

+ Lập sai dự phòng phải thu do đánh giá khả năng thu hồi của các khoản phải thu không chính xác;

Các thủ tục kiểm soát nội bộ đối với khoản mục Nợ phải thu khách hàng
Xét duyệt bán chịu
Lập và kiểm tra hoá đơn
Theo dõi thanh toán
Xét duyệt hàng bán bị trả lại
Lập dự phòng phải thu khó đòi
Cho phép xoá sổ các khoản nợ không thu hồi được
Đặc điểm của doanh nghiệp sản xuất có ảnh hưởng đến kiểm toán trong kiểm toán BCTC

Khái niệm doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp sản xuất là một đơn vị kinh tế, một tập hợp người và vốn có nhiệm vụ sản xuất ra sản phẩm vật chất để cung cấp cho thị trường và thông qua đó tìm kiếm lợi nhuận.

Đặc điểm doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp sản xuất là tổ chức sản xuất ra của cải vật chất với mục đích thu lợi nhuận.

Doanh nghiệp sản xuất thực hiện quá trình lưu thông sản phẩm hàng hóa để thu tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các doanh nghiệp sản xuất ngày nay thường có các khách hàng rất đa dạng. Do có những khách hàng khác nhau nên chính sách tín dụng thanh toán lại khác nhau và ảnh hưởng đến việc thu tiền trong doanh nghiệp.

Không như các doanh nghiệp kinh doanh xây dựng thường có những khoản nợ kéo dài trong nhiều năm, các doanh nghiệp sản xuất cần có những chính sách tín dụng hợp lý để thu tiền kịp thời không để kéo dài các khoản nợ phải thu vì các doanh nghiệp này cần thu tiền trong thời gian ngắn để quay vòng vốn.

Kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong kiểm toán BCTC
Vai trò của kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong kiểm toán BCTC
Xác minh và bày tỏ ý kiến về tính trung thực và hợp lý của khoản nợ phải thu khách hàng được trình bày trên BCTC
Kiểm tra tính trung thực của các loại tài sản trong doanh nghiệp cũng như khả năng hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp qua các tỷ suất phản ánh khả năng thanh toán
Góp phần kiểm tra tính chính xác của các khoản doanh thu và doanh thu bán chịu
Thu thập được các bằng chứng về việc ghi tăng (hoặc giảm) chi phí trong kỳ do phát sinh các khoản phải thu khó đòi hoặc không thể thu hồi được
Phát hiện ra các sai phạm liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ và giảm rủi ro kiểm toán.
Mục tiêu kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong kiểm toán BCTC
- Mục tiêu hợp lý chung: khoản phải thu khách hàng được trình bày trên BCTC được phản ánh một cách trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu.

- Các mục tiêu chung khác
Tính hiệu lực 
Tính trọn vẹn
Phân loại và trình bày
Quyền và nghĩa vụ
Tính giá và định giá
Tính chính xác cơ học
- Các mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ
Tính cho phép
Tính kịp thời
Quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong kiểm toán BCTC
Chuẩn bị kiểm toán

Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán
Thu thập thông tin cơ sở
Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng
Thực hiện thủ tục phân tích
Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán
Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát
Thiết kế chương trình kiểm toán
Thực hiện kế hoạch kiểm toán
Thực hiện thử nghiệm kiểm soát
Kiểm tra mẫu về các nghiệp vụ bán hàng
Chọn mẫu đối chiếu giữa chứng từ chuyển hàng và những hoá đơn có liên quan.
Xem xét sự xét duyệt và ghi chép về hàng bán bị trả lại hay bị hư hỏng.
Thực hiện thử nghiệm cơ bản
Thủ tục phân tích
Tính số vòng quay nợ phải thu
So sánh số dư nợ quá hạn năm nay với năm trước
Tính tỷ số chi phí dự phòng Nợ khó đòi trên số dư Nợ phải thu
Thủ tục kiểm tra chi tiết
Thu thập bảng số dư phân tích theo tuổi nợ để đối chiếu với sổ chi tiết và sổ cái.

Gửi thư xác nhận tới bên thứ ba.

Kiểm tra việc lập dự phòng phải thu khó đòi.

Xem xét các khoản nợ phải thu khách hàng bị cầm cố, thế chấp.

Đánh giá lại các khoản phải thu có gốc ngoại tệ.
Kết thúc kiểm toán
a. Chuẩn bị hoàn thành cuộc kiểm toán
Xem xét các khoản công nợ ngoài dự kiến
Xem xét tính hoạt động liên tục của đơn vị
Đánh giá về kết quả kiểm toán
b. Báo cáo kiểm toán
c. Thư quản lý

PHẦN II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ACPA
  Tổng quan về Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA
Khái quát chung về Công ty
Lịch sử hình thành và phát triển
Những loại hình dịch vụ kinh doanh chủ yếu của Công ty
Các dịch vụ về kiểm toán
Các dịch vụ tư vấn thuế
Các dịch vụ về tư vấn doanh nghiệp
Thị trường hoạt động
Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
Về thị trường
Về chiến lược phát triển dịch vụ
Về nhân lực
Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty
Đặc điểm tổ chức bộ máy tại Công ty
Đội ngũ nhân viên tại Công ty
Đặc điểm quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty
Tìm hiểu qui trình hoạt động kinh doanh
Mục đích của giai đoạn này là cung cấp những dữ liệu cơ bản cho việc đánh giá tính hiệu quả của hoạt động quản lý của tất cả các loại rủi ro, phân tích điều kiện kinh doanh cũng như quá trình xử lý thông tin của khách hàng
Đánh giá rủi ro kiểm soát và thực hiện thử nghiệm kiểm soát
Mục đích của giai đoạn này là giúp KTV tìm hiểu cách thức hệ thống kế toán và ban quản lý của công ty khách hàng kiểm soát, phát hiện và sửa chữa kịp thời các rủi ro nhất định liên quan đến hệ thống thông tin cũng như các ước tính kế toán như thế nào.
Thực hiện các thử nghiệm cơ bản
Nhóm kiểm toán phải sử dụng những phán đoán chuyên môn của mình để xác định xem những khoản mục nào mà các thủ tục kiểm soát nội bộ không có hiệu quả trong việc giảm rủi ro sai phạm đến mức có thể chấp nhận được. Từ đó áp dụng các thủ tục phân tích và thủ tục kiểm tra chi tiết đối với từng khoản mục đã xác định.
Thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ trợ
Các thủ tục kiểm toán bổ trợ được áp dụng nhằm đảm bảo sự biến động về mặt thông tin tài chính cũng như số liệu tài chính đã kiểm toán là hợp lý so với sự hiểu biết của kiểm toán viên về tình hình tài chính của Công ty.
   Kiểm toán Nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA
Mục tiêu kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty ACPA thực hiện
Tất cả giá trị các khoản phải thu là thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp vào ngày lập bảng cân đối kế toán và được ghi nhận phù hợp
Tất cả các khoản dự phòng phải thu khó đòi được lập đầy đủ khi có dấu hiệu khó đòi
Giá trị của các khoản phải thu được ghi nhận, phân loại và trình bày thích hợp đầy đủ trên báo cáo tài chính.
 Quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty ACPA thực hiện tại 2 công ty khách hàng A và B
 Chuẩn bị kiểm toán
Các công việc thực hiện trước kiểm toán
 Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán
 Chuẩn bị nhân sự cho cuộc kiểm toán

 Hợp đồng kiểm toán
Thu thập tài liệu từ phía khách hàng
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng cân đối thử
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Sau đó, kiểm toán viên sẽ yêu cầu đơn vị cung cấp các tài liệu chi tiết cụ thể hơn thông qua thư hẹn kiểm toán. 
Tìm hiểu và phân tích quy trình hoạt động kinh doanh của khách hàng
Tìm hiểu hoạt động kinh doanh

Việc tìm hiểu về hoạt động kinh doanh dựa trên chín yếu tố là: môi trường, thông tin, khách hàng, chủ sở hữu, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, giá trị, quá trình kinh doanh, nhà quản lý.

Công ty A là công ty 100% vốn nước ngoài có quy mô tương đối lớn, được đầu tư bởi công ty mẹ từ Nhật Bản. Hoạt động chính của Công ty là sản xuất và cung cấp sản phẩm thức ăn và tinh bột sắn.

Công ty B là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, được đầu tư bởi công ty mẹ từ Hàn Quốc. Hoạt động chính của Công ty là sản xuất và gia công các sản phẩm nhựa ép phun và các linh kiện phụ kiện liên quan.
Đánh giá kết quả hoạt động
Liên quan đến khoản mục Nợ phải thu khách hàng, KTV thực hiện các đánh giá về số vòng quay Nợ phải thu, số ngày thu tiền bình quân, so sánh phải thu thương mại và doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm nay so với năm trước.

Đánh giá tính trọng yếu

Đánh giá tính trọng yếu và sai sót có thể chấp nhận được từ đó xác định các công việc cần thiết sẽ thực hiện để xác định rủi ro và các công việc xuyên suốt cuộc kiểm toán. KTV xác định giá trị thích hợp để đề xuất bút toán điều chỉnh và phân loại lại cho từng khoản mục tại Công ty A là 7.337 USD và tại Công ty B là 1.407 USD.
Đánh giá ban đầu về rủi ro 

Việc đánh giá ban đầu về rủi ro dựa trên việc xem xét các vấn đề quan trọng của kỳ trước hoặc kỳ này như: các rủi ro gian lận và sai sót, những thiếu sót về thủ tục kiểm soát, những sai phạm và điều chỉnh cũng như các hoạt động bất hợp pháp. KTV đánh giá Công ty A có nhiều rủi ro hơn Công ty B.
Đối chiếu với BCTC
Việc đối chiếu này sẽ giúp kiểm toán viên liên kết, đánh giá sự ảnh hưởng của các rủi ro đã xác định được với các tài khoản tương ứng trên BCTC. Từ đó, KTV xác định được các tài khoản quan trọng có mức rủi ro cao phải áp dụng kiểm tra toàn diện hoặc các tài khoản trọng yếu có rủi ro thấp để áp dụng các thủ tục kiểm toán bổ trợ.
Tìm hiểu hệ thống kế toán và HTKSNB liên quan đến khoản mục Nợ phải thu khách hàng
Trong bước này, các KTV tiến hành tìm hiểu về HTKSNB và các thủ tục kiểm soát có liên quan đến khoản mục Nợ phải thu. Trên cơ sở đó, KTV có những căn cứ để đánh giá rủi ro kiểm soát cũng như thiết kế và thực hiện  các thử nghiệm kiểm soát.

Công ty A được đánh giá có nhiều rủi ro hơn nên KTV tìm hiểu thông tin một cách kỹ lưỡng hơn. Các thông tin KTV thu thập được như sau:

Kiểm soát việc ghi nhận các khoản phải thu và những khoản đã thu được

Thu tiền mặt từ bán hàng

Ghi nhận doanh thu, các khoản phải thu và các khoản tiền thu nợ
Công ty B được đánh giá có rủi ro ít hơn nên KTV chỉ thu thập những thông tin cơ bản liên quan đến việc ghi nhận doanh thu.
Chương trình kiểm toán cho khoản mục Nợ phải thu khách hàng
Trưởng nhóm kiểm toán trên cơ sở các đánh giá đã thực hiện sẽ thiết kế chương trình kiểm toán chi tiết cho khoản mục Nợ phải thu khách hàng. Chương trình kiểm toán này sẽ bao gồm các mục tiêu kiểm toán của các khoản nợ phải thu khách hàng và các trắc nghiệm cần thực hiện để đạt được các mục tiêu đó.
 Thực hiện kế hoạch kiểm toán
Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát
Công việc này được thực hiện nhằm đánh giá sự thiết kế phù hợp và hiệu quả hoạt động của các thủ tục kiểm soát đối với khoản mục Nợ phải thu khách hàng. Công ty A được đánh giá là có tình hình bán hàng thu tiền phức tạp, KTV quyết định mở rộng thử nghiệm kiểm soát và giảm các thủ tục kiểm tra chi tiết. Các thử nghiệm kiểm soát tại Công ty A bao gồm:

Kiểm tra sự đồng bộ của sổ sách và trình tự ghi sổ

Tìm hiểu sự phân cách nhiệm vụ đầy đủ trong tổ chức công tác tài chính kế toán

Đối chiếu phải thu với đại lý

Rà soát việc đối chiếu công nợ

Sau khi tiến hành các thử nghiệm kiểm soát, KTV đánh giá HTKSNB của Công ty A hoạt động hiệu quả theo đúng thiết kế. KTV có thể dựa vào hệ thống này để giảm các thử nghiệm cơ bản.

Công ty B có tình hình bán hàng thu tiền đơn giản, do đó KTV chỉ thực hiện đánh giá tổng quan. Thử nghiệm kiểm soát được thực hiện thông qua đối chiếu doanh thu trên báo cáo bán hàng với số liệu trên sổ cái. Sau khi tiến hành thử nghiệm kiểm soát, KTV nhận định: Kiểm soát với chu trình bán hàng thu tiền tại Công ty B chưa thật hiệu quả. KTV cần mở rộng các thủ tục kiểm tra chi tiết để có bằng chứng đáng tin cậy.
Thực hiện các thử nghiệm cơ bản

a. Thực hiện thủ tục phân tích
So sánh giá trị Nợ phải thu thương mại chưa kiểm toán năm nay với giá trị đã kiểm toán năm trước;

So sánh giá trị dự phòng phải thu khó đòi chưa kiểm toán năm nay với giá trị đã kiểm toán năm trước.


b. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết số dư

Đối với Công ty A:
Đối chiếu báo cáo bán hàng và báo cáo các khoản phải thu theo ngày  với sổ cái các khoản phải thu và điều tra các khoản mục có số dư lớn và bất thường.
Đối chiếu sổ chi tiết với sổ cái các khoản phải thu và điều tra các khoản mục có số dư lớn và bất thường.
Kiểm tra việc đánh giá thích hợp của các khoản phải thu theo đơn vị ngoại tệ
Kiểm tra tính thích hợp của các khoản giảm giá, chiết khấu.
Đánh giá sự đầy đủ của việc lập dự phòng các khoản phải thu.
Đối với Công ty B:
Rà soát bảng liệt kê công nợ nợ các khoản phải thu, kiểm tra các số dư bất thường, các số dư Có và các khoản có thể bị phân loại không thích hợp thành các khoản phải thu khách hàng.
Lựa chọn các số dư lớn để gửi thư xác nhận và thực hiện các thủ tục thay thế đối với những thư xác nhận không được phúc đáp
Kiểm tra việc đánh giá thích hợp của các khoản phải thu khác đồng USD.

 Kết thúc kiểm toán
Thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ trợ


Báo cáo kiểm toán 
Trên cơ sở các công việc đã hoàn tất, chủ phần hùn tập hợp thông tin để đưa ra ý kiến kiểm toán. Với cả 2 khách hàng, do không bị giới hạn bởi bất kỳ yếu tố nào nên ý kiến kiểm toán đều là ý kiến chấp nhận toàn phần. 
Thư quản lý
Sau quá trình kiểm toán, KTV nhận thấy Công ty B có tình hình theo dõi và hạch toán Nợ phải thu khách hàng tương đối tốt nên không cần đưa ra kiến nghị về khoản mục này. Đối với Công ty A, do còn tồn tại một số điểm yếu trong việc theo dõi và hạch toán Nợ phải thu khách hàng nên KTV đã hình thành thư quản lý.

2.2.3 Tổng kết quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng tại Công ty ACPA
Quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng tại hai công ty A và B tương tự nhau về trình tự và phương pháp kiểm toán: đều tiến hành tìm hiểu khách hàng, thực hiện thử nghiệm kiểm soát, thủ tục phân tích và thủ tục kiểm tra chi tiết số dư, cuối cùng là lập báo cáo kiểm toán và thư quản lý. Tuy nhiên với hai khách hàng có đặc điểm hoạt động kinh doanh khác nhau, phương pháp kiểm toán cũng có những điểm khác biệt thể hiện sự linh hoạt trong quá trình kiểm toán.

PHẦN III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ACPA
 Nhận xét chung và bài học kinh nghiệm về quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại Công ty
Nhận xét chung
Mặc dù Công ty mới được thành lập và đi vào hoạt động được gần ba năm nhưng Công ty đã thu được những kết quả rất đáng kể. Hơn nữa, các nhà quản lý rất năng động và luôn cố gắng cống hiến hết mình vì sự phát triển không ngừng của Công ty. Hiện nay, quy mô của Công ty còn nhỏ, chỉ đạt ở mức trung bình so với trên 130 công ty kiểm toán đang hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên với tốc độ phát triển như hiện nay, chắc chắn Công ty sẽ càng lớn mạnh và phát triển.

Bài học kinh nghiệm
Về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán 

Về quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng tại Công ty

Về việc áp dụng linh hoạt phương pháp kiểm toán

Về sự kết hợp các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán

Về sự phối hợp các phần hành kiểm toán

Về tính khoa học trong trình bày giấy tờ làm việc

 Phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng tại Công ty ACPA
Sự cần thiết phải hoàn thiện kiểm toán Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất
Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang có rất nhiều thay đổi, thị trường kiểm toán ở Việt Nam cũng đang hết sức sôi động với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty kiểm toán với nhau. Muốn có được và giữ chân các khách hàng lớn, các công ty kiểm toán phải nâng cao chất lượng dịch vụ để làm vừa lòng những khách hàng chiến lược mà trước hết là hoàn thiện phương pháp và quy trình kiểm toán của mình.

Có thể nói, doanh nghiệp sản xuất là loại hình doanh nghiệp không thể thiếu trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Một doanh nghiệp sản xuất càng có quy mô lớn và càng sản xuất ra nhiều sản phẩm thì quá trình bán hàng thu tiền lại càng phức tạp. Khi đó việc theo dõi các khoản phải thu khách hàng là một việc hết sức quan trọng. Nợ phải thu khách hàng một mặt phản ánh tình hình bán hàng thu tiền, mặt khác cũng phản ánh khả năng kiểm soát và quản lý của doanh nghiệp đối với các khoản doanh thu bán chịu. Hơn nữa, kiểm toán khoản mục này cũng cần kiểm tra đến khoản dự phòng phải thu khó đòi vốn chứa đựng nhiều gian lận và sai sót. 

Do đó, nhu cầu hoàn thiện quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất đang là vấn đề rất quan trọng đối với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA cũng như các công ty kiểm toán khác hoạt động tại Việt Nam. 

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất tại Công ty ACPA
Về phía Công ty

Về sự kết hợp phương pháp kiểm toán của Công ty và NEXIA International

Để tránh những khó khăn khi kết hợp phương pháp kiểm toán của Công ty và NEXIA International, Công ty có thể tham khảo kinh nghiệm của các công ty kiểm toán khác ở Việt Nam cũng là thành viên của các hãng kiểm toán quốc tế lớn.
Về việc áp dụng phần mềm kiểm toán

Trong mỗi cuộc kiểm toán cụ thể KTV và công ty kiểm toán phải đánh giá sự cần thiết phải có những kỹ năng chuyên sâu về hệ thống máy tính để phục vụ cho cuộc kiểm toán. Phần lớn khách hàng của Công ty ACPA hiện nay đều áp dụng kế toán máy trong hạch toán các nghiệp vụ kế toán. Khi đó, nếu có những gian lận mang tính hệ thống và cố tình thay đổi phần mềm hoặc có những sai sót trong quá trình sửa chữa phầm mềm thì nếu KTV không kiểm soát được sẽ làm tăng các rủi ro kiểm toán. Chính vì vậy, cần thiết phải có một phần mềm kiểm toán chuyên dụng để giúp KTV kiểm soát được hệ thống kế toán máy của khách hàng.
Về phương pháp chọn mẫu

Tại Công ty ACPA, khi tiến hành lựa chọn các khách hàng để gửi thư xác nhận, các mẫu được lựa chọn chủ yếu theo số lớn và theo phán đoán của KTV. Tuy nhiên, Công ty nên sử dụng thêm phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên vì có nhiều trường hợp quy mô tổng thể lớn, không thể kiểm tra chi tiết hết được. Với quy mô của Công ty hiện nay, Công ty chưa thể áp dụng phần mềm kiểm toán do chi phí xây dựng phần mềm kiểm toán hiện nay còn khá cao. Do đó, Công ty nên áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên dựa vào Bảng số ngẫu nhiên hoặc chọn mẫu theo hệ thống (khoảng cách).

Để nâng cao hiệu quả của việc lấy mẫu, KTV nên kết hợp cả chọn mẫu ngẫu nhiên và chọn mẫu theo phán đoán nhà nghề được gọi là kỹ thuật phân tầng trong chọn mẫu kiểm toán.
Về cách thức gửi thư xác nhận

Có hai phương pháp thu thập xác nhận từ khách hàng là: xác nhận khẳng định yêu cầu khách hàng trả lời trong mọi trường hợp và xác nhận phủ định chỉ yêu cầu khách hàng trả lời nếu có bất đồng với thông tin đề nghị xác nhận.Trong quá trình gửi thư xác nhận nợ phải thu khách hàng, KTV của Công ty ACPA chỉ sử dụng hình thức xác nhận khẳng định mà không sử dụng hình thức xác nhận phủ định. Hình thức xác nhận phủ định có thể tiết kiệm chi phí cho cuộc kiểm toán tùy từng trường hợp cụ thể.
Về việc tìm hiểu HTKSNB trong kiểm toán Nợ phải thu khách hàng

Khi kiểm toán Nợ phải thu khách hàng, Công ty ACPA đã sử dụng bảng tường thuật tương đối hiệu quả để tìm hiểu và đánh giá về HTKSNB của khách hàng. Tuy nhiên có những cách thức khác để tìm hiểu và đánh giá về HTKSNB của khách hàng nhanh chóng và thuận tiện hơn. Đó là việc sử dụng “Bảng câu hỏi” hoặc sử dụng “Lưu đồ”.
Về thủ tục phân tích trong phân tích Nợ phải thu khách hàng

Các thủ tục phân tích mà Công ty áp dụng mới chỉ dừng lại ở việc phân tích xu hướng và phân tích tỷ suất. Việc áp dụng nhiều thủ tục phân tích khác nhau sẽ đem lại những kết quả đánh giá tin cậy hơn và tổng quát hơn. Công ty có thể thực hiện thêm việc kiểm tra tính hợp lý đối với nợ phải thu khách hàng như so sánh số liệu thực tế và số liệu kế hoạch, dự toán, so sánh số liệu tài chính và phi tài chính, so sánh số liệu của đơn vị với số bình quân của ngành,...
3.2.2.2  Về phía các cơ quan chức năng

 
Bộ Tài chính cần ban hành các thông tư hướng dẫn cụ thể, chi tiết về việc thực hiện các chuẩn mực. Đồng thời cần cập nhật những chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế khi cần thiết.

Đảm bảo sự thống nhất giữa các thông tư của Bộ Tài chính khi cùng đề cập tới một vấn đề.

Các hội nghề nghiệp có thể hợp tác với các công ty kiểm hoạt động hiệu quả tại Việt Nam để xây dựng quy trình kiểm toán mẫu làm cơ sở để các công ty khác học tập và hoàn thiện quy trình kiểm toán tại công ty mình. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động trao đổi bồi dưỡng những kiến thức chuẩn mực mới cho các KTV trong nước.  


LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, Việt Nam đang trên con đường hội nhập, đang chuyển mình trước những thời cơ và thách thức mới. Điều này thể hiện rất rõ ở sự đa dạng hoá các thành phần kinh tế, sự thay đổi chính sách và cơ sở pháp lý để thu hút vốn đầu tư và gần đây nhất là việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức Thương mại quốc tế WTO. Những nhân tố đó đã tác động mạnh mẽ đến sự ra đời và phát triển của hàng loạt công ty trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Khi những doanh nghiệp này hoạt động kinh doanh thì họ cần phải tổ chức hệ thống kế toán cung cấp đầy đủ thông tin cho những người quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Để đáp ứng những đòi hỏi bức thiết đó, các công ty kiểm toán đã được thành lập và ngày một phát triển. Nắm bắt được xu hướng đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA đã ra đời và trong một thời gian ngắn đã đạt được những thành công đáng kể. Vì vậy em đã lựa chọn thực tập tại Công ty để có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học trong nhà trường vào thực tế và để học hỏi thêm những kinh nghiệm làm việc của nhân viên trong Công ty.

Nằm trong guồng quay của sự phát triển chung, đã có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất ra đời và mở rộng hoạt động sản xuất của mình. Có thể nói, các doanh nghiệp sản xuất là loại hình doanh nghiệp không thể thiếu trong bất kỳ một nền kinh tế nào vì sản xuất tạo ra của cải vật chất nuôi sống xã hội. Trong các doanh nghiệp sản xuất, hoạt động kinh doanh của họ chỉ thực sự có hiệu quả khi giai đoạn sản xuất được kết thúc bởi giai đoạn lưu thông. Quá trình này được phản ánh khá rõ nét qua chu trình bán hàng thu tiền của doanh nghiệp và được biểu hiện trên BCTC qua các chỉ tiêu doanh thu và nợ phải thu. Do đó, nghiên cứu quy trình Nợ phải thu khách hàng sẽ giúp chúng ta hiểu được quá trình lưu thông trong doanh nghiệp hoạt động như thế nào và hiệu quả ra sao. Xét trên khía cạnh tài chính, Nợ phải thu khách hàng là một khoản mục lớn trên Bảng cân đối kế toán. Nợ phải thu khách hàng liên quan mật thiết đến doanh thu bán chịu của doanh nghiệp, đồng thời lại chứa đựng những rủi ro có sai phạm cao. Do đó, kiểm toán Nợ phải thu khách hàng là một công việc thiết yếu và không thể bỏ qua trong bất kỳ cuộc kiểm toán nào. Chính vì vậy, em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA thực hiện” cho khóa luận tốt nghiệp của mình.  

Với đề tài đã lựa chọn, khóa luận tốt nghiệp của em được trình bày trên cơ sở lý luận kiểm toán Nợ phải thu khách hàng và thực trạng quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng tại Công ty ACPA, từ đó đưa ra những nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục này tại Công ty. Cụ thể khóa luận bao gồm 3 phần chính như sau:

Phần I: Cơ sở lý luận kiểm toán Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong kiểm toán BCTC.

Phần II: Thực trạng quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất tại Công ty ACPA.

Phần III: Bài học kinh nghiệm và phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất tại Công ty ACPA.


Em mong rằng sau khi hoàn tất khóa luận, em có thể thu được những kiến thức thực tế về quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng nói riêng cũng như quy trình kiểm toán nói chung. Bên cạnh đó, em cũng hy vọng với những cố gắng nhất định của bản thân, khóa luận sẽ có tính ứng dụng cao, có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các kế toán, kiểm toán viên cũng như sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán trong các trường đại học.

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU                KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT       TRONG KIỂM TOÁN BCTC
Đặc điểm của Nợ phải thu khách hàng có ảnh hưởng đến kiểm toán trong kiểm toán BCTC 

Khái niệm và đặc điểm Nợ phải thu khách hàng


Khái niệm

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thường xuyên phải thực hiện các quan hệ thanh toán với người mua, người bán, với ngân sách, với các cán bộ công nhân viên, với các công ty liên quan… Các quan hệ thanh toán với người mua hình thành các nghiệp vụ bán hàng, thu tiền và các khoản phải thu trong doanh nghiệp. 

Có thể nói, “các khoản phải thu là một bộ phận tài sản của doanh nghiệp đang bị các đơn vị, tổ chức kinh tế và cá nhân khác chiếm dụng mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải thu hồi.”(1)

Từ những nhận xét trên có thể rút ra khái niệm về nợ phải thu khách hàng như sau: Nợ phải thu khách hàng là một loại tài sản của doanh nghiệp thể hiện mối quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với người mua, phát sinh trong quá trình bán sản phẩm hàng hoá, dịch vụ khi nghiệp vụ bán hàng và thu tiền diễn ra không cùng một thời điểm.

Đặc điểm các khoản nợ phải thu

Nợ phải thu khách hàng là một loại tài sản của doanh nghiệp bị người mua chiếm dụng mà đơn vị có trách nhiệm phải thu hồi.

Trên BCĐKT, nợ phải thu khách hàng được trình bày bên phần tài sản gồm khoản mục nợ phải thu khách hàng ghi theo số phải thu tổng cộng và khoản mục dự phòng phải thu khó đòi được ghi âm. Hiệu số giữa giá trị của hai khoản mục này sẽ phản ánh giá trị thuần có thể thực hiện được của nợ phải thu khách hàng.

Nợ phải thu khách hàng là một loại tài sản khá nhạy cảm với những gian lận như bị nhân viên chiếm dụng hoặc tham ô. Bên cạnh đó, Nợ phải thu khách hàng là khoản mục có liên quan mật thiết đến kết quả kinh doanh mà trước hết là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Chính vì vậy, đây là đối tượng để sử dụng các thủ thuật làm tăng doanh thu và lợi nhuận của đơn vị.

Nợ phải thu phải được trình bày theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Tuy nhiên, giá trị này còn phụ thuộc vào việc lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, trong khi các khoản dự phòng là những ước tính kế toán mang tính chủ quan của các kế toán viên và nhà quản lý nên có nhiều khả năng sai sót và khó kiểm tra.

Những nguyên tắc kế toán đối với việc hạch toán Nợ phải thu khách hàng

Phải theo dõi chi tiết các khoản nợ phải thu khách hàng theo từng người mua, thường xuyên tiến hành đối chiếu, kiểm tra đôn đốc việc thanh toán các khoản nợ phải thu được kịp thời. 

Không được phép bù trừ khoản phải thu giữa các đối tượng khác nhau (trừ khi có sự thoả thuận giữa các đối tượng với doanh nghiệp).

Đối với các khoản phải thu có gốc ngoại tệ thì vừa phải theo dõi bằng đơn vị nguyên tệ, vừa phải quy đổi thành Việt Nam đồng (VNĐ) theo tỷ giá thích hợp và thực hiện điều chỉnh tỷ giá tại thời điểm cuối kỳ kế toán.

Phải theo dõi chi tiết theo cả chỉ tiêu giá trị và hiện vật đối với các khoản nợ phải thu bằng vàng, bạc, đá quý. Cuối kỳ phải điều chỉnh số dư theo giá thực tế.

Đối với các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán thì doanh nghiệp cần phải thực hiện lập dự phòng phải thu khó đòi cho các khoản nợ này một cách thích hợp.

Chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán áp dụng đối với Nợ phải thu khách hàng

Chứng từ: Các chứng từ được sử dụng để làm bằng chứng chứng minh khoản nợ phải thu khách hàng là hóa đơn bán hàng, các chứng từ đi kèm như: phiếu xuất kho, phiếu xuất kho hàng gửi đại lý, phiếu tiêu thụ (lệnh bán),…. 

Tài khoản: Để theo dõi các khoản thanh toán với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, kế toán sử dụng tài khoản 131 “Phải thu khách hàng”. Tài khoản này được theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, trong đó, phân ra khách hàng đúng hạn, khách hàng có vấn đề để có căn cứ xác định mức dự phòng cần lập và biện pháp xử lý.

Để theo dõi các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, kế toán sử dụng tài khoản 139 “Dự phòng các khoản phải thu khó đòi”.

Sổ sách kế toán: Để ghi chép, hạch toán và theo dõi các khoản thanh toán với người mua và nợ phải thu khó đòi, kế toán sử dụng các sổ sách sau: sổ cái tài khoản 131, 139 và các tài khoản liên quan, sổ theo dõi chi tiết phải thu khách hàng theo từng người mua, sổ nhật ký bán hàng, nhật ký hàng bán bị trả lại, bảng phân tích tuổi nợ của khách hàng,…

Dự phòng phải thu khó đòi

Khái niệm: “Dự phòng nợ phải thu khó đòi là dự phòng phần giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách nợ không có khả năng thanh toán.” (1) 
Ngày 27/02/2006, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 13/2006/TT-BTC, hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng. Điểm khác biệt lớn nhất của thông tư này so với các văn bản hướng dẫn trước đó (Thông tư 107/2001/TT-BTC và 89/2002/TT-BTC) là đã quy định cụ thể về điều kiện và mức trích lập dự phòng. Cụ thể như sau:

Đối tượng và điều kiện lập dự phòng phải thu khó đòi

Các khoản nợ phải thu khó đòi được lập dự phòng nếu đảm bảo các điều kiện sau:

Khoản nợ phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận của khách nợ về số tiền còn nợ,... (Các khoản không đủ căn cứ xác định là nợ phải thu phải xử lý như một khoản tổn thất).

Khoản nợ phải có đủ căn cứ xác định là khoản nợ phải thu khó đòi: 

+ Nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ hoặc các cam kết nợ khác.

+ Nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án hoặc đã chết. 

Những khoản nợ quá hạn từ 3 năm trở lên coi như nợ không có khả năng thu hồi.

Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi

Trên cơ sở những đối tượng và điều kiện lập dự phòng về nợ phải thu khó đòi nêu trên, doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra hoặc tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ và tiến hành lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo các chứng cứ chứng minh các khoản nợ khó đòi nói trên. 

Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán, mức trích lập dự phòng như sau:  

30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm.

50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.

70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.

Đối với nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án... thì doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất không thu hồi được để trích lập dự phòng.
Sau khi lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp toàn bộ khoản dự phòng các khoản nợ vào bảng kê chi tiết làm căn cứ để hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp.

Trình tự hạch toán dự phòng phải thu khó đòi (theo thông tư 13/2006/TT-BTC):

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán dự phòng phải thu khó đòi

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



Theo quy định của chế độ kế toán Việt Nam hiện nay (cụ thể là thông tư 89/2002/TT-BTC), nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập năm nay nhỏ hơn số dư của khoản dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập ở cuối niên độ trước chưa sử dụng hết, thì số chênh lệch được hoàn nhập ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. Cách hạch toán như vậy là hợp lý hơn vì bản chất của khoản hoàn nhập dự phòng này không phải là một khoản thu nhập, chi phí lập dự phòng được trích ở đâu nên được hoàn nhập ở đó. Xét theo khía cạnh tài chính khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, hai cách thức hạch toán này không ảnh hưởng đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Do đó, mặc dù có sự không thống nhất giữa chế độ kế toán và chế độ tài chính như trên nhưng các doanh nghiệp vẫn áp dụng cách thức ghi giảm chi phí quản lý khi hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Gian lận và sai sót có thể xảy ra đối với khoản mục Nợ phải thu khách hàng

Như đã trình bày ở trên, khoản mục Nợ phải thu khách hàng có khả năng chứa đựng nhiều gian lận và sai sót. Những gian lận và sai sót thường gặp khi kiểm toán nợ phải thu là:
Khả năng ghi nhận sai các khoản phải thu và sự không nhất quán trong ghi nhận doanh thu giữa các chi nhánh và giữa các kỳ khác nhau;

Cấn trừ sai Nợ phải thu giữa các khách hàng và phân loại sai các khoản phải thu khách hàng và phải thu nội bộ;

Không trình bày đầy đủ khoản phải thu với các bên có liên quan;

Các khoản phải thu được phản ánh sai giá trị do bị đem cầm cố, chuyển nhượng hay chiết khấu;

Có khả năng tồn tại hóa đơn nhưng không tồn tại nghiệp vụ bán hàng; 

Ghi nhận sai doanh thu để đạt được kết quả dự toán;

Ghi nhận doanh thu và Nợ phải thu không đúng kỳ;

Xác định, trình bày sai dự phòng phải thu khó đòi;

Rủi ro đã thu được tiền từ khoản nợ phải thu kéo dài nhưng lại xóa sổ khoản nợ này để thu được lợi ích cá nhân;

Lập sai dự phòng phải thu do đánh giá khả năng thu hồi của các khoản phải thu không chính xác.

Các thủ tục kiểm soát nội bộ đối với khoản mục Nợ phải thu khách hàng

Việc xây dựng một HTKSNB hữu hiệu đối với Nợ phải thu khách hàng là một điều hết sức quan trọng đối với một đơn vị vì nó giúp cho đơn vị có thể xác định khoản nợ phải thu đối với từng khách hàng là bao nhiêu và theo dõi những khoản nợ khó đòi cũng như không thể thu hồi.

Một HTKSNB hữu hiệu đối với Nợ phải thu khách hàng thường đòi hỏi phải tách biệt các chức năng, và phân nhiệm cho những cá nhân hay bộ phận khác nhau phụ trách. Tuỳ theo quy mô và đặc điểm của từng doanh nghiệp mà cách thức tổ chức cụ thể về kiểm soát nội bộ có thể rất khác nhau. Tuy nhiên, nếu xét với các doanh nghiệp chủ yếu thực hiện bán chịu thì thông thường những đơn vị này áp dụng những thủ tục kiểm soát sau:

Xét duyệt bán chịu: Trước khi bán hàng, căn cứ vào đơn đặt hàng và các nguồn thông tin khác về khách mua hàng mà đơn vị đã tìm hiểu được, bộ phận phụ trách bán chịu  cần đánh giá về khả năng thanh toán của khách hàng để xét duyệt việc bán chịu. Đây là thủ tục kiểm soát quan trọng để bảo đảm khả năng thu hồi của Nợ phải thu. Một số cách thức có thể hỗ trợ cho công việc này là thiết lập chính sách bán chịu rõ ràng, lập danh sách và luôn cập nhật thông tin về tình hình tài chính, khả năng thanh toán,… của khách hàng.

Lập và kiểm tra hoá đơn: Do hoá đơn cung cấp thông tin cho khách hàng về số tiền mà họ phải trả nên nó cần phải được lập chính xác và đúng thời gian. Hoá đơn thường được lập bởi bộ phận độc lập với phòng kế toán và bộ phận bán hàng. Trước khi gửi hoá đơn cho khách hàng cần kiểm tra lại số liệu ghi trên hoá đơn. Từng hóa đơn được sử dụng để ghi vào tài khoản chi tiết giúp theo dõi Nợ phải thu của từng khách hàng. Hoá đơn trước khi gửi cần được kiểm tra lại bởi một người độc lập với người lập hoá đơn.

Theo dõi thanh toán: Sau khi hoá đơn đã được lập và hàng hoá đã xuất giao cho khách hàng thì kế toán sẽ phải tiếp tục theo dõi các khoản nợ phải thu. Kế toán cần phải liệt kê các khoản nợ phải thu theo từng nhóm tuổi để lập chương trình và phân công đòi nợ, thông thường công việc này được giao cho bộ phận phụ trách bán chịu. Bên cạnh đó, để giảm thiểu các sai phạm có thể xảy ra, đơn vị có thể phân tách trách nhiệm và đối chiếu thường xuyên giữa kế toán chi tiết công nợ và kế toán tổng hợp, thường xuyên gửi thông báo nợ cho khách hàng. Điều này một mặt sẽ giúp cho đơn vị nhanh chóng thu hồi các khoản phải thu, mặt khác còn giúp đơn vị xác minh và điều chỉnh kịp thời những chênh lệch (nếu có) giữa số liệu của hai bên.

Xét duyệt hàng bán bị trả lại:. Các khoản giảm trừ doanh thu xảy ra khi người mua không thỏa mãn về hàng hóa. Vì thế, doanh nghiệp cần có bộ phận độc lập chịu trách nhiệm tiếp nhận, xét duyệt, cũng như khấu trừ những khoản nợ phải thu có liên quan đến các hàng hoá này.

Lập dự phòng phải thu khó đòi: Trong quá trình theo dõi thanh toán, nếu có những khoản nợ đã quá thời hạn thanh toán quy định trong hợp đồng, kế toán cần thực hiện lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định của Bộ Tài chính. Công việc này cần được thực hiện hàng kỳ và có sự giám sát của nhà quản lý để đảm bảo khoản nợ phải thu khách hàng phản ánh đúng giá trị thuần có thể thực hiện được. 

Cho phép xoá sổ các khoản nợ không thu hồi được: Khi không còn hy vọng thu hồi được các khoản nợ phải thu khách hàng, nhà quản lý hoặc cấp có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét và phê chuẩn việc xoá sổ các khoản nợ này. Căn cứ vào đó, bộ phận kế toán sẽ ghi chép vào sổ sách. Tuy nhiên thủ tục xét duyệt xoá sổ nợ phải thu khó đòi cần phải được đơn vị quy định một cách chặt chẽ để tránh cá nhân có thể biển thủ tiền hàng.

Đặc điểm của doanh nghiệp sản xuất có ảnh hưởng đến kiểm toán trong kiểm toán BCTC

Khái niệm doanh nghiệp sản xuất

Luật Doanh nghiệp năm 2005 nêu rõ: “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.”(1)
Sản xuất là quá trình biến các yếu tố đầu vào (bao gồm nguồn nhân lực và vốn kỹ thuật) thành các yếu tố đầu ra. Trong đó, sản xuất vật chất là quá trình con người biến đổi vật tự nhiên thành các sản phẩm hàng hóa. 

Do đó, doanh nghiệp sản xuất là một đơn vị kinh tế, một tập hợp người và vốn có nhiệm vụ sản xuất ra sản phẩm vật chất để cung cấp cho thị trường và thông qua đó tìm kiếm lợi nhuận.

Đặc điểm doanh nghiệp sản xuất 

Doanh nghiệp sản xuất cũng là doanh nghiệp nên nó mang những đặc điểm của doanh nghiệp nói chung và ngoài ra còn có những đặc điểm riêng. Cụ thể như sau:

Doanh nghiệp là các tổ chức được thành lập chủ yếu để tiến hành các hoạt động kinh doanh (hướng về sản xuất của cải và thu lợi nhuận);

Các doanh nghiệp thực hiện các mối quan hệ với bên ngoài đều bị chi phối trong một mức độ đáng kể bởi sự cạnh tranh;

“Doanh nghiệp vừa là đơn vị sản xuất sản phẩm hàng hóa, vừa là đơn vị phân phối sản phẩm hàng hóa”(2). Hoạt động của mỗi doanh nghiệp được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn sản xuất và giai đoạn phân phối. Trong giai đoạn sản xuất, doanh nghiệp sáng tạo ra hàng hóa (hay của cải vật chất) hoặc dịch vụ. Trong giai đoạn phân phối, doanh nghiệp thực hiện phân phối lại hàng hóa hay của cải vật chất hoặc dịch vụ cho các thành phần kinh tế và các tổ chức xã hội.

Các doanh nghiệp cần thực hiện quá trình lưu thông sản phẩm hàng hóa để thu tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Quá trình bán hàng thu tiền được coi là một khâu quan trọng trong các giai đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp này.

Các doanh nghiệp sản xuất ngày nay thường đa dạng hóa sản phẩm của mình, do đó các khách hàng của họ cũng đa dạng theo. Do có những khách hàng khác nhau nên chính sách tín dụng thanh toán lại khác nhau và ảnh hưởng đến việc thu tiền trong doanh nghiệp.

Không như các doanh nghiệp kinh doanh xây dựng thường có những khoản nợ kéo dài trong nhiều năm, các doanh nghiệp sản xuất cần có những chính sách tín dụng hợp lý để thu tiền kịp thời không để kéo dài các khoản nợ phải thu vì các doanh nghiệp này cần thu tiền trong thời gian ngắn để quay vòng vốn.

Kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong kiểm toán BCTC
Vai trò của kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong kiểm toán BCTC

Khoản mục Nợ phải thu khách hàng là một khoản mục lớn trên BCĐKT, do đó kiểm toán Nợ phải thu khách hàng nhằm xác minh và bày tỏ ý kiến về tính trung thực và hợp lý của khoản nợ phải thu khách hàng được trình bày trên BCTC.

Khoản mục Nợ phải thu khách hàng trên BCĐKT liên quan trực tiếp đến khoản mục doanh thu trên BCKQHĐKD. Chính vì vậy, kiểm toán Nợ phải thu khách hàng góp phần kiểm tra tính chính xác của các khoản doanh thu và doanh thu bán chịu trong kỳ.

Khoản mục Nợ phải thu khách hàng chính là tài sản của doanh nghiệp. Do đó, thực hiện kiểm toán khoản mục này sẽ giúp kiểm tra tính trung thực của các loại tài sản trong doanh nghiệp cũng như khả năng hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp qua các tỷ suất phản ánh khả năng thanh toán.

Kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng bao gồm cả đánh giá việc lập dự phòng phải thu khó đòi và các chi phí phát sinh liên quan. Do vậy, qua kiểm toán Nợ phải thu khách hàng, KTV sẽ thu thập được các bằng chứng về việc ghi tăng (hoặc giảm) chi phí trong kỳ do phát sinh các khoản phải thu khó đòi hoặc không thể thu hồi được, từ đó kiểm tra thêm về tính chính xác của lợi nhuận trong kỳ.

Nợ phải thu khách hàng phản ánh một giai đoạn trong chu trình bán hàng thu tiền của doanh nghiệp, chu trình này khá phức tạp và thường xảy ra những sai phạm hoặc cố tình hoặc chỉ vô tình. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp lớn có tình hình bán hàng thu tiền phức tạp, và có nhiều khoản nợ phải thu khó đòi kéo dài trong nhiều năm, khả năng xảy ra việc nhân viên đã thu được tiền nhưng cố tình xóa sổ khoản nợ này để mang lại lợi ích cho cá nhân là khá cao. Do đó kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng có thể phát hiện ra các sai phạm liên quan đến HTKSNB và giảm rủi ro kiểm toán. Cũng qua đó, KTV có thể đề xuất những kiến nghị trong thư quản lý giúp công ty khách hàng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của HTKSNB trong đơn vị.

Mục tiêu kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong kiểm toán BCTC

Mục tiêu hợp lý chung: khoản phải thu khách hàng được trình bày trên BCTC được phản ánh một cách trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu.

Các mục tiêu chung khác:
Tính hiệu lực: Các khoản phải thu khách hàng đã ghi chép là có thực tại thời điểm lập BCTC. 
Tính trọn vẹn: Tất cả các khoản nợ phải thu có thực đều được ghi nhận đầy đủ.
Quyền và nghĩa vụ: Các khoản nợ phải thu khách hàng vào thời điểm lập BCTC là thuộc quyền sở hữu của đơn vị và các khoản phải thu có người đứng tên theo dõi chi tiết thanh toán.
Tính giá và định giá: Các khoản phải thu được định giá đúng bao gồm việc lập dự phòng có căn cứ hợp lý, các khoản ghi giảm khoản phải thu (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán,..) đều được xác định đúng đắn.
Tính chính xác cơ học: Các khoản phải thu đều được tính toán chính xác, các con số chuyển sổ, cộng sổ đều trùng khớp.
Trình bày và công bố: Các khoản phải thu được ghi nhận theo đúng các đối tượng theo dõi chi tiết. Các vấn đề có liên quan như cầm cố, thế chấp,... của các khoản nợ phải thu phải được công bố đầy đủ.
Các mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ:

Tính kịp thời: Các nghiệp vụ phải thu được ghi sổ đúng kỳ.
Tính cho phép: Những thay đổi về thể thức, thời gian, thủ tục thanh toán sẽ được xét duyệt. Các khoản lập dự phòng, các khoản ghi giảm doanh thu, giảm khoản phải thu được phê duyệt đầy đủ.
Quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong kiểm toán BCTC

Chuẩn bị kiểm toán
Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán

Quy trình kiểm toán được bắt đầu khi kiểm toán viên và Công ty kiểm toán tiếp nhận một khách hàng. Trước hết KTV cần phải có sự liên lạc với các khách hàng tiềm năng mà khách hàng này yêu cầu được kiểm toán và khi có yêu cầu kiểm toán, KTV cần phải đánh giá xem có chấp nhận kiểm toán hay không. Đối với các khách hàng hiện tại thì KTV cần cập nhật thông tin để quyết định liệu có tiếp tục kiểm toán hay không. Sau khi đã chấp nhận khách hàng, KTV sẽ tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị lập kế hoạch kiểm toán.

Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán


Việc có và giữ được khách hàng trong lĩnh vực chịu nhiều cạnh tranh như nghề kiểm toán quả thật rất khó khăn. Tuy nhiên, KTV cần thận trọng khi quyết định tiếp nhận một khách hàng mới hay tiếp tục kiểm toán cho một khách hàng cũ. Bởi lẽ, công việc này nếu không được thực hiện cẩn thận có thể làm tăng rủi ro cho hoạt động của KTV hay làm hại đến uy tín của công ty kiểm toán. Để đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán, KTV cần thực hiện các công việc sau đây:

Xem xét hệ thống kiểm soát chất lượng của Công ty kiểm toán


Theo VSA 220, Kiểm soát chất lượng đối với việc thực hiện một hợp đồng kiểm toán, “KTV phải xem xét hệ thống kiểm soát chất lượng khi đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán”. Các thủ tục nên được thiết lập để quyết định có hay không việc chấp nhận hoặc tiếp tục quan hệ với khách hàng và để quyết định có lập một hợp đồng cụ thể cho khách hàng đó hay không.

Tính liêm chính của Ban Giám đốc công ty khách hàng


Theo VSA 400, Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ, “tính liêm chính của Ban quản trị là bộ phận cấu thành then chốt của môi trường kiểm soát, đây là nền tảng cho tất cả các bộ phận khác của HTKSNB”. Nếu Ban quản trị thiếu liêm chính, KTV không thể dựa vào bất kỳ bản giải trình nào của Ban quản trị cũng như không thể  dựa vào các sổ sách kế toán.

Liên lạc với các kiểm toán viên tiền nhiệm


Đối với những khách hàng mới mà trước đây đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác thì việc liên lạc với các KTV tiền nhiệm sẽ giúp KTV kế tục (KTV mới) nắm bắt được những nguồn thông tin đầu tiên để đánh giá khách hàng. Những thông tin này có thể bao gồm tính chính trực của các nhà quản lý đơn vị, các bất đồng (nếu có) giữa hai bên, lý do khiến họ không tiếp tục cộng tác với nhau. Ngoài ra KTV có thể xem xét đến hồ sơ kiểm toán của KTV tiền nhiệm để hỗ trợ cho KTV kế tục trong việc lập kế hoạch kiểm toán.

Nhận diện các lý do kiểm toán của Công ty khách hàng


Trong bước này KTV cần xác định người sử dụng BCTC và mục đích sử dụng báo cáo của họ. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến số lượng bằng chứng kiểm toán cần thu thập và mức độ chính xác của các ý kiến mà KTV đưa ra trong báo cáo kiểm toán. Từ đó lại đòi hỏi phải có một số lượng và cơ cấu KTV phù hợp để thực hiện cuộc kiểm toán.

Lựa chọn đội ngũ nhân viên thực hiện kiểm toán


Việc lựa chọn đội ngũ nhân viên kiểm toán thích hợp cho hợp đồng kiểm toán không những đạt hiệu quả của cuộc kiểm toán mà còn phải tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán. Đoạn 6, ISA 220 yêu cầu: “Công việc kiểm toán chỉ được phân công cho những nhân viên được đào tạo tương xứng, có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu thực tế”. 


Trong quá trình lựa chọn đội ngũ nhân viên, công ty kiểm toán cần quan tâm tới các vấn đề sau:


-  Nhóm kiểm toán phải có những người có khả năng giám sát một cách thích đáng các nhân viên mới và chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghề.


-  Công ty kiểm toán nên hạn chế việc thường xuyên thay đổi KTV trong các cuộc kiểm toán cho một khách hàng trong nhiều năm nhưng không quá thời gian tối đa là 3 năm theo quy định của Nghị định 105/2004/NĐ-CP.


-  Khi phân công KTV thực hiện cuộc kiểm toán cần chú ý lựa chọn các KTV có những hiểu biết và kinh nghiệm về ngành nghề kinh doanh của khách hàng.

Hợp đồng kiểm toán


Sau khi đã xem xét đến các vấn đề nêu trên, bước cuối cùng trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán cần phải đạt được là Hợp đồng kiểm toán. Theo VSA 210 - Hợp đồng kiểm toán, thì hợp đồng kiểm toán là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên tham gia ký kết (công ty kiểm toán, khách hàng) về các điều khoản và điều kiện thực hiện kiểm toán của khách hàng và công ty kiểm toán,… Hợp đồng kiểm toán được ký kết phải bao gồm các nội dung sau:

Mục tiêu và phạm vi kiểm toán

Trách nhiệm của Ban Giám đốc khách hàng và kiểm toán viên

Hình thức thông báo kết quả kiểm toán

Thời gian thực hiện cuộc kiểm toán

Căn cứ tính giá phí cuộc kiểm toán

Thu thập thông tin cơ sở


Sau khi ký kết hợp đồng kiểm toán, KTV chuyển sang giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán. Để có thể xây dựng, thực hiện kế hoạch và chương trình kiểm toán một cách hữu hiệu và hiệu quả, KTV phải có hiểu biết đầy đủ về khách hàng. Trong đó chủ yếu là tình hình kinh doanh và HTKSNB của khách hàng. Từ đó, KTV đánh giá khả năng có sai sót trọng yếu, đưa ra đánh giá ban đầu về mức trọng yếu và sử dụng các thủ tục phân tích để xác định thời gian cần thiết để thực hiện kiểm toán và việc mở rộng các thủ tục kiểm toán khác.

Tìm hiểu ngành nghề kinh doanh của khách hàng


Theo VSA 310 - Hiểu biết về tình hình kinh doanh: “để thực hiện kiểm toán BCTC, KTV phải có hiểu biết về tình hình kinh doanh của khách hàng đủ để nhận thức và xác định các dữ kiện, nghiệp vụ thực tiễn của đơn vị được kiểm toán mà theo đánh giá của KTV chúng có thể làm ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC, đến việc kiểm tra của KTV hoặc đến Báo cáo kiểm toán”. KTV có thể có được những hiểu biết này bằng nhiều cách nhưng phương pháp thường được sử dụng nhiều nhất là trao đổi với các KTV tiền nhiệm hoặc là những KTV đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan.


Liên quan đến kiểm toán Nợ phải thu, KTV khi tiến hành tìm hiểu về ngành nghề và hoạt động kinh doanh của khách hàng có thể đạt được những đánh giá ban đầu liên quan đến chính sách bán chịu chịu ảnh hưởng của đặc điểm ngành nghề và hoạt động kinh doanh của đơn vị đó.

Xem lại kết quả của cuộc kiểm toán trước và hồ sơ kiểm toán chung


Việc cập nhật và xem xét các sổ sách của đơn vị được kiểm toán từ năm (kỳ) trước là rất cần thiết, giúp cho KTV hiểu được bản chất của các số liệu trên BCTC nói chung và Nợ phải thu khách hàng nói riêng. Các hồ sơ kiểm toán từ những năm trước thường chứa đựng rất nhiều thông tin hữu ích về khách hàng. Qua đó, KTV cũng thu thập được những hiểu biết và những tài liệu liên quan về những giả định quan trọng mà Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán sử dụng trong việc đánh giá giá trị các khoản nợ phải thu và các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Tham quan nhà xưởng


Việc tham quan nhà xưởng, tận mắt quan sát hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng sẽ tạo cơ hội để KTV hiểu khái quát về phương thức sử dụng và bảo vệ tài sản, sơ bộ đánh giá về HTKSNB và giúp cho KTV phân tích và xác định các trọng tâm kiểm toán.

Nhận diện các bên có liên quan


Trong giai đoạn lập kế hoạch, KTV cũng cần nhận diện tất cả các bên có liên quan đến đơn vị được kiểm toán. Đối với Nợ phải thu khách hàng, KTV cần đặc biệt quan tâm đến các khách hàng mà công ty cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ cho họ. Theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi, mối quan hệ của Công ty khách hàng với các bên có liên quan phải được thể hiện trên các sổ sách, báo cáo và qua mô tả các nghiệp vụ kinh tế. Vì thế các bên liên quan và các nghiệp vụ giữa các bên liên quan có ảnh hưởng lớn đến sự nhận định của những người sử dụng BCTC, bởi vậy KTV cần xác định các bên liên quan và có những nhận định ban đầu về mối quan hệ này trong giai đoạn lập kế hoạch.

Dự kiến nhu cầu sử dụng chuyên gia bên ngoài


Kiểm toán viên có thể thấy rằng có một số thủ tục kiểm toán nhất định cần phải được thực hiện nhưng nằm ngoài tầm hiểu biết của các KTV trong nhóm kiểm toán, ví dụ như khi đánh giá về các tài sản đặc biệt hoặc cần tư vấn pháp lý về các hợp đồng,… Khi đó, công ty kiểm toán có thể quyết định về việc sử dụng ý kiến của các chuyên gia bên ngoài. Tuy nhiên, KTV cần xem xét đến mối quan hệ của chuyên gia với công ty được kiểm toán và các yếu tố có thể làm ảnh hưởng tới tính khách quan của các chuyên gia đó.
Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng


Các thông tin vể nghĩa vụ pháp lý sẽ giúp KTV nắm bắt được các thông tin có liên quan đến các nghĩa vụ pháp lý và ảnh hưởng đến các mặt hoạt động kinh doanh của đơn vị đó. Các thông tin được thu thập bao gồm các tài liệu sau:

Giấy phép thành lập và điều lệ công ty

Các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, thanh tra hay kiểm tra của năm hiện hành hay của vài năm trước.

Biên bản cuộc họp cổ đông, Hội đồng quản trị, và Ban Giám đốc

Các hợp đồng và cam kết quan trọng

Thực hiện thủ tục phân tích


Phân tích là một thủ tục quan trọng trong kiểm toán, đó là sự so sánh giữa những thông tin khác nhau, nhằm đánh giá về các mối quan hệ và xu hướng phát triển. Theo VSA 520 - Các thủ tục phân tích: “các thủ tục phân tích được áp dụng cho tất cả các cuộc kiểm toán và tất cả các giai đoạn của cuộc kiểm toán”. Trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, phân tích chủ yếu được tiến hành đối với BCTC nhằm giúp KTV hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng và phát hiện những biến động bất thường. Qua đó KTV có thể dự đoán và khoanh vùng những khoản mục có rủi ro cao.


Ngoài ra, thông qua phân tích sơ bộ tình hình tài chính, KTV còn xem xét thêm liệu giả định hoạt động liên tục có thể bị vi phạm hay không. Đánh giá ban đầu về giả định này là cơ sở để KTV quyết định có thực hiện các thủ tục xác minh cần thiết hay không.


Mức độ, phạm vi và thời gian áp dụng thủ tục phân tích thay đổi tùy thuộc vào quy mô và tính phức tạp trong hoạt động kinh doanh của khách hàng. Các thủ tục phân tích được sử dụng thường gồm 3 loại cơ bản sau:

Kiểm tra tính hợp lý: thường bao gồm những so sánh cơ bản như:

Căn cứ vào dự toán doanh thu của khách hàng và chính sách tài chính tín dụng mà công ty áp dụng, so sánh số liệu phải thu khách hàng theo dự toán với số liệu phải thu khách hàng trên thực tế.

Phân tích cơ cấu nợ phải thu khách hàng trong tổng doanh thu trong kì, có thể so sánh với các kì trước để KTV có cái nhìn sơ lược về kết quả của chính sách tài chính mà khách hàng đang áp dụng.

KTV cũng có thể kết hợp với các thông tin tài chính khác của doanh nghiệp để tìm hiểu về số vốn mà doanh nghiệp bị khách hàng chiếm dụng.

Phân tích ngang (phân tích xu hướng): là việc phân tích dựa trên cơ sở so sánh các trị số của cùng một chỉ tiêu trên BCTC theo thời gian. Đối với nợ phải thu khách hàng, KTV có thể thực hiện phân tích các chỉ tiêu sau:

Kiểm toán viên có thể so sánh số liệu các khoản phải thu khách hàng kì này với kì trước trong quan hệ với các khoản doanh thu bán chịu để xem xét về xu hướng biến động của khoản phải thu khách hàng.

Kiểm toán viên so sánh giá trị của khoản nợ quá hạn của kì này với kì trước để đánh giá về kiểm soát của doanh nghiệp đối với các khoản phải thu đã hợp lý chưa.


Phân tích dọc (phân tích tỷ suất): Là việc phân tích dựa trên cơ sở so sánh các tỷ lệ tương quan của các chỉ tiêu và khoản mục khác nhau trên BCTC. Đối với nợ phải thu khách hàng, KTV có thể thực hiện phân tích các tỷ suất sau: 

Phân tích cơ cấu nợ phải thu ngắn hạn trong tổng số nợ phải thu của doanh nghiệp để xem xét các khoản thu hồi trong thời gian gần của khách hàng, điều này cũng ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của khách hàng.

Phân tích tỷ suất số vòng thu hồi nợ phải thu và thời gian thu hồi nợ phải thu trong kì kế toán để xem xét các chính sách tín dụng mà công ty áp dụng nhằm thu hồi nợ nhanh có hiệu quả hay không.

Phân tích ảnh hưởng của các khoản phải thu khách hàng đối với khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán

Đánh giá tính trọng yếu


Theo VSA 200, Mục tiêu và các nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán BCTC thì Trọng yếu là thuật ngữ dùng để thể hiện tầm quan trọng của một thông tin (một số liệu kế toán) trong BCTC.
Thông tin được coi là trọng yếu có nghĩa là nếu thiếu thông tin đó hay thiếu chính xác của thông tin đó sẽ ảnh hưởng đến các quyết định của người sử dụng BCTC.

Đánh giá tính trọng yếu thường được tiến hành theo hai bước:
Ước lượng ban đầu về tính trọng yếu


Mức ước lượng ban đầu về trọng yếu là số tiền sai lệch tối đa có thể chấp nhận được của thông tin tài chính, nghĩa là nếu sai lệch vượt khỏi số tiền đó sẽ làm người đọc hiểu sai về thông tin tài chính, hay đó chính là các sai sót có thể chấp nhận được đối với toàn bộ BCTC.


Việc ước lượng ban đầu về tính trọng yếu là một việc làm mang tính xét đoán nghề nghiệp của KTV. Do đó, ước lượng ban đầu về tính trọng yếu không cố định mà có thể thay đổi trong suốt cuộc kiểm toán nhưng thường dao động trong một khoảng đã định trong giới hạn cho phép. Khi tiến hành ước lượng ban đầu về tính trọng yếu, KTV cần phải xem xét đến những yếu tố liên quan đến bản chất của các sai phạm.
Phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu cho các khoản mục

Sau khi KTV đã ước lượng ban đầu về tính trọng yếu cho toàn bộ BCTC, KTV cần phân bổ mức ước lượng này cho từng khoản mục trên BCTC. Mục đích của việc phân bổ này là để giúp các KTV xác định được số lượng bằng chứng kiểm toán thích hợp phải thu thập đối với từng khoản mục ở mức chi phí thấp nhất có thể mà vẫn đảm bảo tổng hợp các sai sót trên BCTC không vượt quá mức ước lượng ban đầu về tính trọng yếu.


Cơ sở để phân bổ là bản chất của các khoản mục, rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát, kinh nghiệm của KTV và chi phí kiểm toán đối với từng khoản mục. Trong thực tế, công việc này mang tính chủ quan và đòi hỏi sự xét đoán nghề nghiệp của KTV. Vì thế, công ty kiểm toán thường phân công những cá nhân có nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao để thực hiện công việc này.

Đánh giá rủi ro


Chuẩn mực kiểm toán số 400 “Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ” đưa ra những hạn chế tiềm tàng của HTKSNB. Do quá trình bán hàng thu tiền và việc lập dự phòng nợ phải thu thường bao gồm những đánh giá chủ quan của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán nên nó có thể ảnh hưởng tới nội dung của các thủ tục kiểm soát được thực hiện. Rủi ro có sai sót khi kiểm toán nợ phải thu có thể tăng lên khi các quy định của chuẩn mực, chế độ kế toán liên quan đến khoản mục này trở nên phức tạp hơn. Kiểm toán viên cần xem xét những hạn chế tiềm tàng của các hoạt động kiểm soát trong những trường hợp này khi đánh giá rủi ro kiểm soát. Các bước thực hiện để đánh giá rủi ro kiểm soát:

Nhận diện các mục tiêu kiểm soát

Nhận diện các quá trình kiểm soát đặc thù

Nhận diện và đánh giá các nhược điểm của HTKSNB

Đánh giá rủi ro kiểm soát

Theo VSA 320 - Tính trọng yếu trong kiểm toán thì mức độ trọng yếu và rủi ro kiểm toán có mối quan hệ ngược chiều nhau. KTV phải quan tâm tới mối quan hệ này khi xác định bản chất và thời gian của các thủ tục kiểm toán cần thực hiện. Nếu sau khi lập xong kế hoạch kiểm toán cụ thể, KTV xác định rằng mức độ trọng yếu có thể chấp nhận được thấp thì rủi ro kiểm toán tăng lên và khi đó để giữ cho rủi ro kiểm toán ở mức có thể chấp nhận được như ban đầu thì KTV phải mở rộng phạm vi kiểm toán, lựa chọn các phương pháp kiểm toán hữu hiệu hơn nhằm thu thập được nhiều hơn các bằng chứng kiểm toán có giá trị. 
Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát
Nghiên cứu tìm hiểu HTKSNB của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát là công việc hết sức quan trọng và không thể thiếu trong bất kỳ một cuộc kiểm toán nào. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400, Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ, nêu rõ: “KTV phải có đủ hiểu biết về hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ của khách hàng để lên kế hoạch kiểm toán và xây dựng cách tiếp cận kiểm toán có hiệu quả”. Trong khuôn khổ kiểm toán BCTC, KTV chỉ quan tâm đến các chính sách và thủ tục liên quan của hệ thống kế toán và HTKSNB có ảnh hưởng đến các cơ sở dẫn liệu cho việc lập BCTC.
Thiết kế chương trình kiểm toán

Theo chuẩn mực kiểm toán số 300, chương trình kiểm toán là toàn bộ các chỉ dẫn cho KTV và trợ lý kiểm toán tham gia vào cuộc kiểm toán. Đây là phương tiện để theo dõi và kiểm tra việc thực hiện kiểm toán. Chương trình kiểm toán chỉ dẫn mục tiêu kiểm toán từng phần hành, từng nội dung, từng lịch trình và phạm vi của cuộc kiểm toán cụ thể cùng với thời gian ước tính cho từng phần hành.


Chương trình kiểm toán được chia làm ba phần: thử nghiệm kiểm soát, thủ tục phân tích và thử nghiệm kiểm tra chi tiết. Việc thiết kế các loại thử nghiệm kiểm toán trên đều gồm bốn nội dung: xác định thủ tục kiểm toán, quy mô mẫu chọn, khoản mục được chọn và thời gian thực hiện.

Thiết kế các thủ tục kiểm soát: 

Xác định thủ tục kiểm toán: Khi xác định các thủ tục kiểm toán, KTV cần tuân theo phương pháp luận gồm 4 bước sau:

- Bước 1: Cụ thể hoá các mục tiêu kiểm soát nội bộ cho các khoản mục đang được kiểm toán.


Các khoản phải thu khách hàng có quan hệ chặt chẽ với các khoản doanh thu bán chịu, do đó mục tiêu kiểm soát đối với các khoản phải thu khách hàng gắn liền với mục tiêu kiểm soát đối với các khoản doanh thu bán chịu. Kiểm toán viên cần thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán để chứng minh rằng có tồn tại các quy định cũng như công việc kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với nghiệp vụ bán hàng và KTV phải xem xét đến tính liên tục cũng như hữu hiệu của các quy định đó.


Kiểm toán viên có thể kiểm tra sự phê duyệt các nghiệp vụ bán chịu và cơ sở xét duyệt các nghiệp vụ bán chịu, tìm hiểu chính sách bán hàng của đơn vị, xem xét việc kiểm tra các hoá đơn trước khi gửi cho khách hàng, kiểm tra việc phân cách trách nhiệm và đối chiếu thường xuyên giữa bộ phận bán hàng và kế toán ghi sổ để đảm bảo việc ghi chép đầy đủ và chính xác.



- Bước 2: Nhận diện các quá trình kiểm soát đặc thù mà có tác dụng làm giảm rủi ro kiểm soát của từng mục tiêu kiểm soát nội bộ.


Xem xét việc đối chiếu công nợ phải thu khách hàng với các đối tượng phải thu khác tại thời điểm cuối năm tài chính.


Xem xét việc cấn trừ công nợ giữa các đối tượng.


- Bước 3: Thiết kế các thủ tục kiểm soát đối với từng mục tiêu kiểm soát nội bộ có xét đến nhược điểm của HTKSNB và kết quả ước tính của thủ tục kiểm soát.


Căn cứ vào các mục tiêu kiểm soát cụ thể đối với khoản phải thu khách hàng, KTV thiết kế các thủ tục kiểm soát cho phù hợp để thu được bằng chứng kiểm toán đáng tin cậy nhất.

Thiết kế các thủ tục phân tích


Các thủ tục phân tích được thiết kế để đánh giá tính hợp lý chung của các số dư tài khoản đang được kiểm toán. Trên cơ sở đó, KTV sẽ quyết định mở rộng hay thu hẹp các thủ tục kiểm tra chi tiết số dư. 


Đối với Nợ phải thu khách hàng, KTV có thể thực hiện phân tích xu hướng: xem xét số dư của khoản phải thu khách hàng đã hợp lý hay chưa, so sánh số dư của khoản phải thu khách hàng năm nay với năm trước, so sánh số dư nợ quá hạn năm nay so với năm trước.


Bên cạnh đó, KTV có thể thực hiện phân tích các tỷ suất: Cơ cấu các khoản phải thu khách hàng trong tổng số dư các khoản phải thu, số vòng quay nợ phải thu, thời gian thu hồi nợ phải thu, cơ cấu nợ phải thu khách hàng trong tổng số dư các khoản phải thu, xem xét ảnh hưởng của các khoản phải thu đến khả năng thanh toán của khách hàng.


Ngoài ra, KTV cũng cần quan tâm đến việc phân tích các chính sách bán  chịu của khách hàng, đơn vị đã mở rộng hay thu hẹp các chính sách này và phân tích sự ảnh hưởng của chính sách này đến khả năng thu hồi nợ của khách hàng.

Thiết kế các thủ tục kiểm tra chi tiết số dư


Việc thiết kế các thủ tục kiểm tra chi tiết số dư được thực hiện theo các bước sau:

Đánh giá trọng yếu và rủi ro với khoản mục đang kiểm toán


Thông qua việc ước lượng ban đầu về tính trọng yếu và phân bổ mức ước lượng này cho từng khoản mục trên BCTC, KTV sẽ xác định sai số có thể chấp nhận được cho từng khoản mục.


Khi kiểm toán đối với khoản phải thu nếu mức sai số có thể chấp nhận được đối với khoản phải thu lớn thì KTV sẽ thực hiện ít các thủ tục kiểm tra chi tiết và ngược lại. Thường thì các khoản phải thu liên quan đến việc bán chịu của đơn vị và có liên qua trực tiếp đến doanh thu nên các thủ tục kiểm tra chi tiết được áp dụng đối với các khoản phải thu thường liên quan đến kiểm toán các khoản doanh thu bán chịu. Cũng vì thế, rủi ro tiềm tàng của các khoản phải thu có thể được đánh giá thông qua việc đánh giá rủi ro tiềm tàng của doanh thu bán chịu.

Thiết kế và dự đoán kết quả của các thử nghiệm công việc và thủ tục phân tích.


Các trắc nghiệm này được thiết kế với dự kiến sẽ đạt được một số kết quả nhất định. Các kết quả dự kiến này sẽ ảnh hưởng đến việc thiết kế các trắc nghiệm trực tiếo số dư tiếp theo.

Thiết kế các thử nghiệm chi tiết để thoả mãn các mục tiêu kiểm toán đặc thù của khoản mục đang xem xét

Việc thiết kế các thử nghiệm chi tiết bao gồm các phần sau:

Các thủ tục kiểm toán

Quy mô mẫu chọn 

Khoản mục được chọn

Thời gian thực hiện


Lập kế hoạch kiểm toán có vai trò vô cùng quan trọng trong một cuộc kiểm toán, đây là cơ sở cho các KTV thực hiện cuộc kiểm toán, kế hoạch kiểm toán hợp lý sẽ nâng cao chất lượng của cuộc kiểm toán, đồng thời kế hoạch kiểm toán còn là căn cứ cho các nhà quản lý kiểm tra, soát xét việc thực hiện kiểm toán.
Thực hiện kế hoạch kiểm toán


Trong giai đoạn này, KTV cần thực hiện các thủ tục kiểm toán để thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp nhằm làm cơ sở để đánh giá tính trung thực và hợp lý của khoản mục nợ phải thu của công ty khách hàng. Có hai loại thử nghiệm chính mà KTV cần thực hiện, đó là thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản.

Thử nghiệm kiểm soát


Thử nghiệm kiểm soát chỉ được thực hiện sau khi tìm hiểu HTKSNB của đơn vị với đánh giá ban đầu là khách thể kiểm toán có HTKSNB hoạt động có hiệu lực. Kiểm toán viên thường thực hiện các thử nghiệm kiểm soát sau đây:

a. Kiểm tra mẫu về các nghiệp vụ bán hàng

Kiểm toán viên thường chọn mẫu trong các hoá đơn phát hành trong kỳ để:

Đối chiếu với đơn đặt hàng, lệnh bán hàng, chứng từ chuyển hàng về chủng loại, quy cách, số lượng, giá cả, ngày gửi hàng, chữ ký,… nhằm thu thập bằng chứng rằng hoá đơn được lập trên cơ sở các nghiệp vụ bán hàng đã thực sự xảy ra và quá trình thực hiện nghiệp vụ đã tuân thủ đúng các quy định nội bộ của đơn vị.

Kiểm tra chữ ký xét duyệt bán chịu và cơ sở xét duyệt để xem có tuân thủ các thủ tục xét duyệt bán chịu hay không.

Xem xét tổng cộng của từng loại hàng, tổng cộng của từng hoá đơn, so sánh giá trên hoá đơn với bảng giá được duyệt tại mỗi thời điểm. Thử nghiệm này nhằm chứng minh rằng hóa đơn được tính giá chính xác và việc kiểm tra chứng từ trước khi gửi đi được thực hiện một cách hữu hiệu.

Đối chiếu kết quả so sánh ở trên với việc ghi chép trên sổ sách kế toán. Thử nghiệm này nhằm thu thập bằng chứng về sự hiện hữu của các thủ tục kiểm soát liên quan đến việc ghi chép đầy đủ và chính xác các khoản nợ phải thu trên sổ sách kế toán.


Ngoài ra KTV còn cần tìm hiểu về chính sách bán hàng cho hưởng chiết khấu của đơn vị, vì một chính sách rõ ràng sẽ là biểu hiện của kiểm soát nội bộ vững mạnh. Kiểm toán viên có thể xem xét các sổ sách liên quan để kiểm tra việc thực hiện chính sách này.

b. Chọn mẫu đối chiếu giữa chứng từ chuyển hàng và những hoá đơn có liên quan.


Để phát hiện được các trường hợp hàng đã được gửi nhưng chưa lập hoá đơn, KTV cần chọn mẫu các chứng từ chuyển hàng đã lập trong năm và đối chiếu với các hoá đơn có liên quan. Cần đặc biệt lưu ý đến số thứ tự liên tục của các chứng từ là đơn đặt hàng, vận đơn và hoá đơn bán hàng.

c. Xem xét sự xét duyệt và ghi chép về hàng bán bị trả lại hay bị hư hỏng.


Tất cả hàng hoá bị hư hỏng hay bị trả lại đều phải được chứng minh bởi các tài liệu đã được đánh số thứ tự, được xét duyệt và ký bởi cấp có thẩm quyền và họ phải độc lập với việc chi quỹ, hay giữ sổ kế toán. Kiểm soát nội bộ tốt liên quan đến hàng bị trả lại bao giờ cũng phải bao gồm các thủ tục kiểm tra và xét duyệt trước khi nhận lại hàng.


Kiểm toán viên có thể chọn mẫu các chứng từ liên quan để kiểm tra chữ ký xét duyệt của người có thẩm quyền và đối chiếu quy trình thực tế với quy định của đơn vị. Mặt khác, cần kiểm tra việc tính giá, cộng dồn, ghi vào nhật ký, chuyển vào sổ cái, sổ chi tiết hàng bị trả lại và tài khoản Nợ phải thu của khách hàng có liên quan.

Thử nghiệm cơ bản


Dựa trên kết quả của các thử nghiệm kiểm soát, KTV sẽ đánh giá lại rủi ro kiểm soát cho các cơ sở dẫn liệu liên quan đến nợ phải thu khách hàng. Nếu rủi ro kiểm soát ở mức cao, KTV cần mở rộng các thử nghiệm cơ bản và ngược lại nếu rủi ro kiểm soát ở mức thấp, có thể giảm thiểu các thử nghiệm cơ bản.


Các thử nghiệm cơ bản để thu thập bằng chứng về Nợ phải thu khách hàng bao gồm thủ tục phân tích và thử nghiệm chi tiết.

Thủ tục phân tích


Các kết quả của thủ tục phân tích là một yếu tố quan trọng  để lựa chọn các thử nghiệm chi tiết số dư. Thông thường các thủ tục phân tích được sử dụng trong kiểm toán Nợ phải thu khách hàng là:

a. Tính số vòng quay nợ phải thu


Số vòng quay Nợ phải thu = Doanh thu bán chịu/Nợ phải thu bình quân. Việc so sánh tỷ số này với số liệu của ngành hoặc của năm trước có thể giúp KTV hiểu về hoạt động kinh doanh của đơn vị cũng như dự đoán khả năng có sai lệch trong BCTC. Một số nguyên nhân mà KTV có thể rút ra từ việc phân tích tỷ lệ này là:

Có sự thay đổi chính sách bán chịu của đơn vị, thí dụ đơn vị đã mở rộng hoặc thu hẹp điều kiện, thời hạn bán chịu,…

Khả năng tồn đọng nợ phải thu khó đòi trong nợ phải thu của đơn vị.

Sai lệch trong số liệu kế toán, thí dụ do việc ghi trùng hoặc bỏ sót các khoản phải thu khách hàng.

b. So sánh số dư nợ quá hạn năm nay với năm trước


Thủ tục này giúp KTV xác định khả năng có sai lệch trong số liệu nợ phải thu và những biến động bất thường trong thu hồi nợ. Thủ tục này có thể được mở rộng bằng cách so sánh bảng phân tích số dư theo tuổi nợ cuối kỳ với đầu kỳ để ghi nhận những biến động của các khoản phải thu quá hạn theo những mức thời gian khác nhau (có thể là 30 ngày, 60 ngày hoặc 90 ngày). Bảng phân tích này có thể được thiết kế như sau:

Bảng 1.2 : Bảng số dư chi tiết phân tích theo tuổi nợ

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



c. Tính tỷ số chi phí dự phòng nợ khó đòi trên số dư nợ phải thu


Kiểm toán viên cần phải so sánh tỷ số này với tỷ số của năm trước vì nó rất hữu ích trong việc đánh giá sự hợp lý của việc lập dự phòng phải thu khó đòi. Đồng thời có thể thực hiện một số thủ tục khác như so sánh tỷ lệ các loại thời hạn trên Nợ phải thu với các năm trước, hoặc so sánh số ngày của các khoản phải thu chưa thanh toán với các năm trước. Hai thủ tục này giúp KTV có thể phát hiện việc lập thừa hoặc thiếu dự phòng đối với các khoản không thu hồi được.


Ngoài ra, KTV cần xem xét lại bảng kê nợ phải thu khách hàng có mức dư nợ lớn, bất thường và kéo dài trong nhiều năm để nghiên cứu chi tiết hơn.

Thủ tục kiểm tra chi tiết


Dựa trên kết quả của các thủ tục phân tích nêu trên, KTV sẽ tiếp tục thu thập bằng chứng kiểm toán thông qua các thủ tục kiểm tra chi tiết số dư. Tuỳ theo từng trường hợp mà KTV sẽ quyết định áp dụng thử nghiệm nào cho phù hợp và thông thường các thủ tục kiểm tra chi tiết được áp dụng là:

Thu thập bảng số dư phân tích theo tuổi nợ để đối chiếu với sổ chi tiết và sổ cái.


Thử nghiệm chi tiết về nợ phải thu khách hàng và dự phòng nợ phải thu khó đòi chủ yếu dựa vào bảng số dư chi tiết phân tích theo tuổi nợ. Bảng này liệt kê số dư của từng khách hàng và sắp xếp theo thời gian quá hạn trả nợ (tính từ ngày hết hạn trả đến ngày lập báo cáo).


Thông thường bảng này được đơn vị lập ngay khi kết thúc niên độ. Khi nghiên cứu bảng, tùy thuộc vào tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ, KTV cần xem xét lại thể thức lập bảng và xác định các thử nghiệm cần thực hiện. Trước hết, KTV kiểm tra lại việc cộng dồn hàng ngang và hàng dọc. Sau đó, xem xét đến tính hợp lý của sự phân loại công nợ, thông qua việc chọn ra một số khách hàng để đối chiếu với sổ chi tiết của họ và đối chiếu với kỳ hạn thanh toán. Số tổng cộng trên bảng cũng được dùng để đối chiếu với tài khoản tổng hợp trên sổ cái. 

Gửi thư xác nhận tới bên thứ ba.


Theo VSA 505, Thông tin xác nhận từ bên ngoài: “Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần xem xét sự cần thiết phải sử dụng thông tin xác nhận từ bên ngoài để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp nhằm hỗ trợ cho cơ sở dẫn liệu của BCTC”.


Để xác nhận tính có thực và chính xác của số dư tài khoản Nợ phải thu khách hàng, thử nghiệm được sử dụng phổ biến nhất là gửi thư xác nhận. Đây là một thủ tục rất quan trọng trong kiểm toán nợ phải thu. Theo chuẩn mực kiểm toán số 501, Bằng chứng kiểm toán bổ sung đối với một số khoản mục và sự kiện đặc biệt: “Trường hợp các khoản phải thu được xác định là trọng yếu trong BCTC và có khả năng khách nợ sẽ phúc đáp thư yêu cầu xác nhận các khoản nợ thì KTV phải lập kế hoạch yêu cầu khách nợ xác nhận trực tiếp các khoản phải thu hoặc các số liệu tạo thành số dư của các khoản phải thu”. Thủ tục này sẽ giúp KTV thu thập được những bằng chứng đáng tin cậy về việc trình bày giá trị Nợ phải thu khách hàng có liên quan đến mục tiêu hiệu lực, định giá, kịp thời. Tuy nhiên sự xác nhận này thông thường ít có hiệu quả đối với mục tiêu trọn vẹn.


Có hai phương pháp để thu thập xác nhận từ khách hàng là xác nhận dạng khẳng định và xác nhận dạng phủ định. Xác nhận khẳng định yêu cầu khách hàng trả lời trong mọi trường hợp còn xác nhận phủ định chỉ yêu cầu khách hàng trả lời nếu có bất đồng với thông tin đề nghị xác nhận. Trong cả hai phương pháp, thư xác nhận phải do đơn vị được kiểm toán đứng tên và đề nghị khách hàng nếu trả lời sẽ gửi trực tiếp cho KTV. Việc gửi thư xác nhận phải có sự đồng ý của đơn vị được kiểm toán nhưng KTV phải đảm bảo đơn vị sẽ không biết trước nội dung xác nhận để đảm bảo độ tin cậy của thông tin.


Trong hai phương pháp trên, phương pháp thứ nhất đáng tin cậy hơn, vì nếu không nhận được thư trả lời thì KTV cần phải thực hiện điều tra thêm. Trong khi đó, việc không trả lời ở phương pháp xác nhận thứ hai lại là bằng chứng xác nhận rằng số liệu cần xác nhận là đúng. Trên thực tế, khách hàng có thể không muốn trả lời hoặc thư xác nhận bị thất lạc. Do đó, phương pháp thứ hai thường cung cấp bằng chứng có độ tin cậy thấp hơn phương pháp thứ nhất tuy nhiên chi phí của phương pháp thứ nhất lại cao hơn. Vì vậy, KTV thường chỉ áp dụng xác nhận phủ định khi bị giới hạn về kinh phí thực hiện nhưng phải kết hợp với các kỹ thuật khác để đảm bảo độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán. Các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam thường cho phép KTV sử dụng xác nhận phủ định trong trường hợp rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát được đánh giá là thấp, các khoản phải thu phải xác nhận bao gồm rất nhiều khoản có số tiền nhỏ, khả năng xảy ra sai sót được đánh giá là thấp và KTV tin rằng các khách hàng sẽ quan tâm đến việc trả lời.



Trong phần lớn cuộc kiểm toán, KTV chỉ chọn mẫu để gửi thư xác nhận, có thể là chọn mẫu ngẫu nhiên hoặc phi ngẫu nhiên còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Trọng điểm của xác nhận là các số dư lớn và thời gian kéo dài, tuy nhiên cũng nên kết hợp chọn ngẫu nhiên các khoản còn lại.


Khi có chênh lệch về số liệu giữa thư xác nhận của khách hàng với số liệu của đơn vị, KTV có thể đề nghị đơn vị giải thích hoặc đề xuất cách giải quyết. Trong nhiều trường hợp chênh lệch phát sinh là do sự khác biệt về thời điểm ghi nhận doanh thu và các khoản nợ phải thu hay phải trả có liên quan giữa hai bên. Trong trường hợp thư trả lời khẳng định số dư đã được nêu là không chính xác và không phản ánh đúng số nợ hiện hành, KTV cần lập bảng chỉnh hợp giữa số liệu trên các sổ chi tiết có liên quan với các bảng kê chi tiết do khách hàng gửi đến để xác định số thực tế.


Trong trường hợp thư gửi đi mà không có thư phúc đáp, KTV nên tiếp tục gửi thư lần thứ hai, thứ ba. Nếu vẫn không nhận được, KTV có thể sử dụng các cách thức hỗ trợ để xem xét tính hiệu lực của các số dư tài khoản. Theo đó, với mọi xác nhận dạng khẳng định không được phản hồi từ khách hàng, có thể thực hiện các cách thức hỗ trợ sau:


- Trắc nghiệm các khoản thu tiền mặt tiếp sau trong trường hợp thư xác nhận không được trả lời là do khoản phải thu không có hiệu lực hoặc đã có thoả thuận trả tiền vào thời gian xác nhận.


- Thẩm tra các chứng từ bán hàng thu tiền như hoá đơn bán hàng để định rõ bên mua và ngày lập hóa đơn để tính tiền cho người mua; Chứng từ vận chuyển để xác định hiệu lực của nghiệp vụ vận chuyển. 


Sau khi thu thập và xử lý xác nhận, kể cả các thủ tục hỗ trợ, cần thẩm tra lại HTKSNB trên cơ sở phân tích sự phù hợp giữa những sai lệch vừa phát hiện với đánh giá ban đầu về hệ thống kiểm soát này. Đồng thời cần thực hiện khoa học việc suy rộng từ mẫu chọn đến quần thể khoản phải thu ngay cả khi chênh lệch từ xác minh không ảnh hưởng nhiều đến khoản mục phải thu. Trên cơ sở đó có quyết định cuối cùng về số dư các khoản phải thu qua xác nhận và tập hợp những bằng chứng kèm theo.

Kiểm tra việc lập dự phòng phải thu khó đòi


Gửi thư xác nhận có thể cung cấp bằng chứng về giá trị của các khoản nợ phải thu gộp. Tuy nhiên trên BCĐKT các khoản phải thu được trình bày theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Vì vậy, kiểm toán Nợ phải thu khách hàng không chỉ giới hạn trong phạm vi khoản mục nợ phải thu mà còn liên quan mật thiết tới khoản mục dự phòng nợ phải thu khó đòi. Việc xác định chi phí về nợ phải thu khó đòi là một trong những vấn đề được đặt ra khi kiểm tra việc đánh giá khoản nợ phải thu khách hàng.


Do nhiều thử nghiệm cơ bản thường được tiến hành sau khi kết thúc niên độ, nên có thể một số nợ phải thu được liệt kê vào cuối năm thì đã được thu hồi vào đầu năm sau và một số nợ phải thu khác đã trở nên khó thu hồi. Bằng chứng tốt nhất về khả năng thu hồi được là sự chi trả vào những ngày sau khi kết thúc niên độ, và KTV có thể dựa vào đó để đánh giá khả năng thu hồi nợ phải thu khách hàng.


Nếu thấy phát sinh những khoản nợ phải thu khách hàng có số tiền đáng kể lại bị xoá sổ do không thu hồi được, KTV cần kiểm tra về sự xét duyệt đối với khoản nợ này. Vì nếu không được xét duyệt chặt chẽ, rất dễ có khả năng nhân viên đã gian lận và biển thủ tiền hàng rồi tìm cách xoá sổ để che giấu hành vi gian lận của mình.

Các bước thực hiện khi kiểm toán các khoản dự phòng:


Trước hết, KTV cần quan tâm đến kết quả của các thử nghiệm khác liên quan đến chính sách bán chịu của doanh nghiệp. Nếu chính sách bán chịu không thay đổi thì sự thay đổi số dư của tài khoản Nợ phải thu khách hàng chỉ có thể do sự thay đổi của hoạt động kinh doanh và doanh số bán. Ngược lại, nếu chính sách bán chịu đã thay đổi đáng kể  thì KTV cần phải thận trọng khi đánh giá kết quả của những thay đổi này. 


Để xác định đơn vị có lập đúng dự phòng hay không, trước tiên cần lập bảng phân tích dự phòng phải thu khó đòi. Sau đó, KTV nên so sánh các bút toán ghi Có ở tài khoản này với tài khoản Chi phí dự phòng phải thu khó đòi. Ngoài ra, các thủ tục phân tích như so sánh tỷ số chi phí dự phòng trên số dư nợ phải thu khách hàng cũng là một cách thức hỗ trợ cho KTV khi tiến hành kiểm toán lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.


Sau đó, KTV thường thực hiện các bước công việc sau đây:

So sánh chi tiết các khoản nợ phân theo nhóm tuổi của năm nay so với năm trước. Xem xét các công nợ còn tồn đọng vào cuối năm nhưng vẫn chưa thu được vào các tháng đầu năm sau. Khi đó, KTV cần lưu ý đến các yếu tố như mức thanh toán, ngày thanh toán, cũng như các khoản bán hàng gần nhất cho những khách hàng được thực hiện bằng hình thức bán chịu hay bán thu tiền ngay. Các công văn lưu trữ của đơn vị cũng rất hữu ích cho việc kiểm tra này.

Xem xét các khoản bán chịu lớn và bất thường. Cần quan tâm đến tình hình chung của nền kinh tế hay của ngành nghề khi đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng vào ngày đáo hạn.

Rà soát lại các thư xác nhận từ khách hàng, đặc biệt là đối với các khoản công nợ còn đang tranh chấp. Trên cơ sở đó, KTV thu thập bằng chứng cho thấy khoản nợ có thể không thu hồi được.

Dựa trên các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, tổng cộng tất cả các khoản nợ có khả năng không thu hồi được và lập danh sách những khách hàng nghi ngờ sẽ không đòi được, sau đó ước tính mức dự phòng cần lập.

Xem lại mọi khoản ước tính không thu hồi được ở trên với sự có mặt của nhân viên phụ trách bán chịu. Ghi rõ trong hồ sơ kiểm toán về ý kiến của nhân viên phụ trách bán chịu đối với số tiền ước tính không thu hồi được của từng khoản nợ phải thu khách hàng trên danh sách và giải thích mức dự phòng phải thu khó đòi đã lập.

Xem xét số ngày bán chịu, và mối liên hệ giữa khoản dự phòng phải thu khó đòi với nợ phải thu khách hàng và với doanh thu bán chịu. Đồng thời phải so sánh với tỷ số của năm trước, và nếu có những khoản chênh lệch lớn thì cần xác minh.

Xem xét các khoản nợ phải thu khách hàng bị cầm cố, thế chấp


Có thể khoản nợ phải thu khách hàng của đơn vị không phản ánh đầy đủ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp do những nguyên nhân cầm cố thế chấp. Kiểm toán viên cũng cần phải quan tâm đến trường hợp này vì nó liên quan mật thiết đến việc xác định giá trị của khoản Nợ phải thu khách hàng trên BCTC của doanh nghiệp.


Để thu thập bằng chứng về việc đơn vị có đem cầm cố các khoản nợ phải thu hay không, KTV cần thực hiện gửi thư xác nhận tới bên thứ ba. Ngoài ra, việc phân tích tài khoản chi phí lãi vay có thể giúp KTV phát hiện chi phí phải trả cho việc cầm cố, thế chấp từ đó lần ra các nghiệp vụ cầm cố, thế chấp nợ phải thu. Đối với các khoản nợ phải thu khách hàng, hoặc các công ty tài chính sẽ ghi chú rõ trên các chứng từ có liên quan là “…đã được cầm cố thế chấp tại…căn cứ theo hợp đồng vay số…ngày…”. Nhờ những ghi chú đó, KTV sẽ phát hiện được những khoản cầm cố, thế chấp và sẽ gửi thư xác nhận.


Có thể có rủi ro trong việc dựa vào các ghi chú như trên nếu các khoản cầm cố, thế chấp không được khai báo. Do đó, KTV cần chú ý phát hiện ra các khoản không được khai báo này. Bên cạnh đó, KTV cần phải đọc biên bản họp hội nghị, các tài liệu có liên quan hay phỏng vấn nhân viên để xem các khoản nợ phải thu này thật sự còn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp hay không.

f. Đánh giá lại các khoản phải thu có gốc ngoại tệ

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10, Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái: “Ở thời điểm kết thúc năm tài chính về nguyên tắc các khoản mục tiền tệ (Số dư của các Tài khoản tiền mặt, Tiền gửi Ngân hàng, nợ phải thu, nợ phải trả được phản ánh đồng thời theo đơn vị tiền tệ kế toán và theo đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán) phải được báo cáo bằng tỷ giá cuối năm tài chính”. Vì vậy, ở thời điểm này doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối năm tài chính.



Kiểm toán viên cần phải thực hiện công việc này để đảm bảo giá trị của khoản phải thu khách hàng tại thời điểm lập BCTC là chính xác và hợp lý.

Kết thúc kiểm toán

a. Chuẩn bị hoàn thành cuộc kiểm toán

Để hoàn thành cuộc kiểm toán, KTV cần phải xem xét một số vấn đề sau:

Xem xét các khoản công nợ ngoài dự kiến:


Các khoản công nợ ngoài dự kiến có thể là các khoản bồi thường, hoặc các khoản công nợ khác nhưng tại thời điểm lập BCTC vẫn chưa thể kết luận được là có xảy ra hay không, như các khoản tranh chấp về thuế, các khoản nợ liên quan đến các vụ kiện. Để kiểm tra về các khoản công nợ trên, KTV có thể trao đổi với nhà quản lý về khả năng các khoản nợ ngoài dự kiến, xem xét các biên bản họp Hội đồng quản trị, họp Ban Giám đốc, KTV cũng có thể liên lạc với luật sư hay tư vấn pháp luật của đơn vị.

Xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ 


Theo chuẩn mực kế toán số 23, Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: “Kết luận của Toà án sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, xác nhận doanh nghiệp có những nghĩa vụ hiện tại vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm, đòi hỏi doanh nghiệp điều chỉnh khoản dự phòng đã được ghi nhận từ trước; ghi nhận những khoản dự phòng mới hoặc ghi nhận những khoản nợ phải thu, nợ phải trả mới”. 


Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần xem xét ảnh hưởng của những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đối với việc lập dự phòng nợ phải thu khó đòi trên BCTC.
 

Xem xét tính hoạt động liên tục của đơn vị


Kiểm toán viên cần kiểm tra các dấu hiệu sau:

Đơn vị bị lỗ trong thời gian dài và không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn;

Đơn vị có liên quan đến các vụ kiện lớn có khả năng làm ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính của khách hàng;

Đơn vị gặp phải những thiên tai hay những sự kiện khách quan như thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn…

Xem xét chính sách pháp luật của Nhà nước đã tạo ra những bất lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty khách hàng.

Đánh giá về kết quả kiểm toán


Trước khi lập Báo cáo kiểm toán, KTV phải đánh giá tổng quát về kết quả thu thập được. Kiểm toán viên phải áp dụng các thủ tục phân tích để đánh giá tính đồng bộ và xác thực của các thông tin tài chính thu thập được, ngoài ra KTV phải đánh giá về tính hiệu lực và đầy đủ của các bằng chứng kiểm toán thu được.

Khi đánh giá về tính trung thực và hợp lý của Nợ phải thu khách hàng trình bày trong BCTC có phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hay không, KTV và công ty kiểm toán cần đánh giá sự nhất quán của các thông tin và các bằng chứng kiểm toán được thu thập trong quá trình kiểm toán khi xem xét tổng thể BCTC.

b. Báo cáo kiểm toán

Các loại ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính

Ý kiến chấp nhận toàn phần: Loại ý kiến này được sử dụng trong trường hợp KTV và Công ty kiểm toán cho rằng BCTC của Công ty khách hàng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh  trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị, phù hợp với chuẩn mực hay chế độ  kếtoán hiện hành. Khi đưa ra ý kiến loại này, trên Báo cáo của Công ty khách hàng có thể có sai sót nhưng đã điều chỉnh theo ý kiến của kiểm toán viên.

Ý kiến chấp nhận từng phần: ý kiến này được sử dụng trong trường hợp KTV cho rằng BCTC chỉ phản ánh trung thực và hợp lý nếu không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố loại trừ hay phụ thuộc mà KTV nêu ra trong Báo cáo kiểm toán. Ý kiến chấp nhận từng phần có ngoại trừ được đưa ra khi KTV bị giới hạn về phạm vi kiểm toán hoặc bất đồng với người quản lý về phương pháp kế toán, còn có ý kiến chấp nhận từng phần có yếu tố tuỳ thuộc sẽ được KTV sử dụng trong trường hợp có các sự kiện không chắc chắn và nằm ngoài khả năng kiểm soát  của KTV.

Ý kiến trái ngược: Khi KTV có sự bất đồng nghiêm trọng với nhà quản lý về việc lựa chọn và áp dụng các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hoặc không phù hợp của thông tin ghi trên BCTC hoặc thuyết minh BCTC của Công ty khách hàng mà có liên quan phần lớn các khoản mục.

Ý kiến từ chối: Kiểm toán viên đưa ra ý kiến loại này khi hậu quả của việc giới hạn phạm vi kiểm toán là quan trọng hoặc thiếu thông tin liên quan đến các khoản mục, nghiêm trong tới mức KTV không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để đưa ra ý kiến.

c. Thư quản lý

Để giúp cho doanh nghiệp chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán, xây dựng và hoàn thiện HTKSNB, KTV lập thư quản lý gửi cho Ban Giám đốc Công ty khách hàng. Thư quản lý mô tả về từng sự kiện cụ thể, bao gồm: tình hình thực tế, khả năng rủi ro, kiến nghị của KTV và ý kiến của người quản lý liên quan đến sự kiện đó. Thư quản lý được trình bày một hay nhiều sự kiện do KTV quyết định. 

Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thông báo những vấn đề kiểm toán liên quan tới quản lý cho người có thẩm quyền. Đối với nợ phải thu khách hàng, KTV cần phải thông báo tất cả các khía cạnh, bao gồm bản chất của các giả thuyết quan trọng sử dụng trong phương pháp xác định giá trị cũng như các khoản dự phòng, mức độ khách quan của việc xây dựng các giả thuyết đó và giá trị tương đối của Nợ phải thu khách hàng được trình bày hợp lý trên BCTC.              

PHẦN II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT           TẠI CÔNG TY ACPA

Tổng quan về 
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA 

Khái quát chung về Công ty

Lịch sử hình thành và phát triển

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây, thị trường kiểm toán ở nước ta cũng ngày càng lớn mạnh. Chính trong hoàn cảnh ấy, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA đã ra đời theo Giấy phép kinh doanh số 1002012231 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 14 tháng 04 năm 2004 với tên giao dịch tiếng Anh là ACPA Auditing & Consulting Co., Ltd. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA có tư cách pháp nhân, có tài khoản giao dịch tại Ngân hàng Vietcombank, có quyền kí các hợp đồng kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán. Vốn điều lệ trong giấy phép kinh doanh hiện nay của Công ty là 2 tỷ đồng Việt Nam và Công ty đang dự định nâng vốn điều lệ lên 3 tỷ đồng trong thời gian sắp tới. Trước đây theo giấy phép đăng kí kinh doanh, trụ sở chính của Công ty đặt tại tầng 7, toà nhà Đồng Tâm, 29 Phố Hàn Thuyên, Hà Nội. Kể từ tháng 6 năm 2006 Công ty đã chuyển trụ sở chính đến tầng 18, toà nhà quốc tế Hoà Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và chính thức mở chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tại tầng 5, tòa nhà văn phòng Starview, 63A Nam Kì Khởi Nghĩa. Với những sáng lập viên ban đầu của Công ty là những KTV (CPA) xuất sắc với nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các hãng Arthur Andersen và KPMG Việt Nam, Công ty đã có một nền tảng khá vững chắc về chuyên môn và phong cách làm việc.


Cuối tháng 10 năm 2006, Công ty đã đệ đơn xin gia nhập NEXIA International và chính thức trở thành thành viên vào ngày 18/12/2006. NEXIA International là một mạng lưới toàn cầu gồm các KTV độc lập và các chuyên gia tư vấn doanh nghiệp được thành lập vào năm 1971 bởi hai hãng kiểm toán lớn Oppenheim Appel Dixon & Associates của Mỹ và Spicer & Pegler của Anh. Đứng trong tốp 10 thế giới với 334 văn phòng ở 92 quốc gia, doanh thu hàng năm của NEXIA International hiện nay là trên 1,5 tỷ đô la Mỹ. Việc gia nhập và trở thành thành viên của NEXIA International đem lại cho Công ty rất nhiều lợi ích. Đó là lợi ích từ việc chia sẻ thông tin, nguồn lực cũng như phương pháp làm việc của NEXIA International, có thêm nhiều cơ hội để được đào tạo và trao đổi nhân viên giữa các quốc gia trong mạng toàn cầu, chia sẻ khách hàng giữa các hãng thành viên và lợi ích phát triển Công ty nhờ uy tín thương hiệu của NEXIA International. 

Với những bước đi vững chắc như vậy, Công ty ACPA đã có những bước phát triển nhảy vọt. Điều đó được phản ánh rõ nét qua bảng sau:

Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm.

Đơn vị tính: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	2005
	2006

	Doanh thu
	4.500
	6.800

	Lợi nhuận trước thuế
	600
	1.360

	Số lượng khách hàng
	70
	100


Qua bảng số liệu trên, ta thấy so với năm 2005 doanh thu năm 2006 tăng 2,3 tỷ đồng tức tăng 51%. Trong đó, lợi nhuận trước thuế năm 2006 chiếm 20% so với tổng doanh thu. Cùng với sự tăng lên của doanh thu là sự tăng lên đáng kể về số lượng khách hàng: cho đến hết năm 2006 Công ty có khoảng 100 khách hàng so với cuối năm 2005 mới chỉ có 70 khách hàng, tức tăng 43%.

Những loại hình dịch vụ kinh doanh chủ yếu của Công ty


Cũng như tên gọi của mình, thế mạnh của Công ty là cung cấp các dịch vụ về kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế, tài chính và nguồn nhân lực cho khách hàng với giá cả cạnh tranh và chất lượng cao. Hiện nay, các dịch vụ mà Công ty cung cấp bao gồm ba loại chính, cụ thể như sau: 

Các dịch vụ về kiểm toán (Auditing):

Kiểm toán và rà soát BCTC

Kiểm toán hoạt động

Đánh giá và tư vấn HTKSNB

Thẩm định, định giá doanh nghiệp

Kiểm tra báo cáo theo luật định và các báo cáo đặc biệt khác

Đánh giá về quản lý rủi ro

Các dịch vụ tư vấn thuế (Tax):

Lập kế hoạch thuế

Dịch vụ tư vấn thuế và các quy định liên quan của Việt Nam

Đánh giá, rà soát nghĩa vụ về thuế

Dịch vụ tính lương và các dịch vụ tuân thủ liên quan

Các dịch vụ về tư vấn doanh nghiệp (Corporate advisory):

Các dịch vụ về kế toán

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Tư vấn lựa chọn và triển khai phần mềm 

Tư vấn tuyển dụng

Tư vấn về định giá doanh nghiệp và phát hành cổ phiếu trước khi lên thị trường chứng khoán 

Tư vấn về sáp nhập, mua bán và cổ phần hóa doanh nghiệp


Với mong muốn khẳng định uy tín và chất lượng, Công ty luôn cố gắng không ngừng để có thể mở rộng khai thác các loại hình dịch vụ khác nhau. Tuy nhiên trong thời gian hiện nay hoạt động chủ yếu của Công ty là cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn thuế, trong đó dịch vụ kiểm toán chiếm đa số và được minh họa qua biểu đồ cơ cấu doanh thu sau:

Biểu đồ 2.2: Cơ cấu doanh thu năm 2006
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Tư vấn doanh nghiệp


Thị trường hoạt động


Với mục tiêu đặt chất lượng dịch vụ và uy tín của Công ty lên hàng đầu và phương châm “Your trust, our success” – “Sự tín nhiệm của khách hàng là thành công của chúng tôi”, các nhân viên trong Công ty đều nỗ lực hết mình đem đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Chính vì vậy, từ khi thành lập đến nay số lượng khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Công ty không ngừng mở rộng. Khi mới thành lập số lượng khách hàng mới chỉ 40 nhưng con số này đã tăng lên 70 và 100 lần lượt vào thời điểm đầu năm 2006 và 2007. Hiện nay, Công ty đã và đang cung cấp các dịch vụ cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty tư nhân và một số công ty nhà nước. 99% trong số này là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó 90% là khách hàng Nhật Bản. Có thể thấy rằng, khách hàng Nhật Bản là những khách hàng khá khó tính và đòi hỏi dịch vụ được cung cấp phải có chất lượng cao. Do đó đây vừa là thử thách vừa là động lực cho sự phát triển của Công ty. 


Phương châm hoạt động đúng đắn ngay từ ban đầu của Công ty đã khiến khách hàng cảm thấy hài lòng về chất lượng dịch vụ tốt và phí kiểm toán rất cạnh tranh so với các công ty lớn như Big 4. Chính nhờ hai yếu tố này nên Công ty không có nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp vì không nhiều công ty kiểm toán cung cấp được chất lượng cao mà giá cả lại cạnh tranh như vậy.

Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới


Về thị trường: Trong thời gian tới, thị trường kiểm toán của Công ty hứa hẹn rất tiềm năng. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 105/2004/NĐ-CP quy định bắt buộc các doanh nghiệp Nhà nước phải tiến hành kiểm toán, sự phát triển của ngành kiểm toán nói chung và Công ty ACPA nói riêng ngày càng thuận lợi. Công ty dự định từ năm 2007 trở đi bên cạnh việc cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng cũ, Công ty sẽ mở rộng phạm vi khách hàng sang khu vực các doanh nghiệp nhà nước có tình hình hoạt động kinh doanh tốt và có HTKSNB tương đối hiệu quả, bên cạnh đó là các dự án quốc tế tài trợ (NGOs) do đã trở thành thành viên của NEXIA International và các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.


Về chiến lược phát triển dịch vụ: Bên cạnh việc củng cố và nâng cao chất lượng các lĩnh vực chủ đạo như kiểm toán và tư vấn thuế, Công ty còn dự kiến sẽ mở rộng về lĩnh vực tài chính ngân hàng, tư vấn phần mềm quản trị doanh nghiệp và một số loại hình dịch vụ khác. Xu hướng phát triển lâu dài của Công ty là hợp tác với hãng kiểm toán quốc tế NEXIA International nhằm quốc tế hóa chất lượng dịch vụ, đồng thời đưa Công ty trở thành công ty kiểm toán có chất lượng hàng đầu Việt Nam. 


Về nhân lực: Công ty sẽ tăng cường đội ngũ nhân lực cả về số lượng và chất lượng. Dự định của Công ty là bên cạnh việc hàng năm tổ chức các khoá đào tạo cho nhân viên trong nội bộ Công ty thì công tác đào tạo cũng sẽ được thực hiện trong mạng NEXIA International, đồng thời trích từ 1-2% tổng doanh thu mỗi năm cho những nhân viên giỏi đi học thạc sỹ (MBA), ACCA, CPA,…Trong vòng 2 năm tới, cùng với sự tăng trưởng chung của Công ty, số lượng nhân viên cũng sẽ tăng từ 65 – 70 người.

Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty

Đặc điểm tổ chức bộ máy tại Công ty

Bộ máy tổ chức của Công ty được thiết lập một cách gọn nhẹ, khoa học và năng động phù hợp với qui mô hoạt động nhỏ và vừa của Công ty. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty được thể hiện qua sơ đồ sau:

Sơ đồ 2.3: Bộ máy tổ chức của Công ty theo chức năng

[image: image4]
Ghi chú:

              Quan hệ chỉ huy

              Quan hệ hiệp đồng


Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng gồm có Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc và 4 phòng chính:

Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Chí Trung phụ trách việc điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp, là đại diện pháp lý của Công ty trong các giao dịch với khách hàng cũng như với nhà nước và là Chủ phần hùn (Partner) của Công ty. Tổng Giám đốc trực tiếp quản lý hoạt động của các phòng Hành chính kế toán, phòng Kiểm toán, bộ phận Soát xét chất lượng đồng thời thông qua phó Tổng Giám đốc đánh giá hiệu quả của bộ phận Tư vấn và Văn phòng TP. HCM.

Phó Tổng Giám đốc (3 người)


Ông Hoàng Khôi, quản lý các hoạt động chung của phòng Tư vấn và trực tiếp điều hành hoạt động của bộ phận Tư vấn thuế thuộc phòng Tư vấn, là người soát xét cuối cùng chất lượng hoạt động tư vấn thuế. 


Ông Phạm Quốc Hưng quản lý các hoạt động và trực tiếp điều hành hoạt động của bộ phận Tư vấn doanh nghiệp thuộc phòng Tư vấn.


Ông Ngụy Quốc Tuấn quản lý và điều hành các hoạt động tại chi nhánh TP Hồ Chí Minh.


Các phó Tổng Giám đốc đồng thời là các Chủ phần hùn của Công ty.

Phòng Tư vấn

Phòng Tư vấn thực hiện những công việc liên quan đến dịch vụ tư vấn thuế, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp cho khách hàng. Hiện nay, việc phụ trách điều hành mọi hoạt động tại Phòng Tư vấn do ông Hoàng Khôi và ông Phạm Quốc Hưng - Phó Tổng Giám đốc - chịu trách nhiệm.

Phòng Kiểm toán

Phòng kiểm toán thực hiện toàn bộ những hoạt động liên quan đến việc cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các khách hàng. Phòng Kiểm toán có ba Chủ nhiệm kiểm toán (Audit Managers) là ông Nguyễn Mạnh Tuấn, ông Nguyễn Tuấn Nam và ông Lê Thế Việt thực hiện quản lý và điều hành mọi hoạt động tại Phòng Kiểm toán đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo lên Phó Tổng Giám đốc phụ trách kiểm toán và Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Phòng Kiểm toán. 

Bộ phận Soát xét chất lượng: 


Bộ phận này thực hiện việc rà soát kết quả cung cấp dịch vụ kiểm toán trước khi phát hành báo cáo kiểm toán cũng như tư vấn một cách độc lập đối với tất cả các nhân viên đã trực tiếp tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế cho khách hàng. Bộ phận này do ông Lê Minh Thắng phụ trách.

Phòng Hành chính-Kế toán

Phòng Hành chính-Kế toán thực hiện công việc kế toán cũng như các công việc văn phòng khác tại Công ty.  

Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh 


Văn phòng TP. HCM thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan chủ yếu tới cung cấp dịch vụ kiểm toán và kế toán, do ông Ngụy Quốc Tuấn điều hành và chịu trách nhiệm báo cáo lên Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của văn phòng.

Đội ngũ nhân viên tại Công ty
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA được thành lập bởi những người tiên phong, trình độ chuyên môn cao đã qua đào tạo tại các trường cả trong và ngoài nước và có chứng chỉ kế toán viên công chứng quốc gia (CPA) đã từng là thành viên chủ chốt của Công ty TNHH Arthur Andersen Việt Nam từ năm 1995. Sau khi Arthur Andersen tuyên bố phá sản, những thành viên này đã cùng nhau thành lập nên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA. Sự ra đời của Công ty đã khẳng định tâm huyết với nghề kiểm toán của các thành viên sáng lập Arthur Andersen tại Việt Nam về việc tiếp tục công việc mà họ đã theo đuổi để mang kiến thức và kinh nghiệm của mình chia sẻ với khách hàng và đồng nghiệp.


Từ sáu Chủ phần hùn (Partner) ban đầu, sau gần 3 năm thành lập, hiện nay số lượng Chủ phần hùn là mười người, số lượng nhân viên của Công ty đã tăng lên 50 người đều đã tốt nghiệp đại học và trên đại học và chia thành các bộ phận: 37 người làm việc tại bộ phận Kiểm toán, 10 người làm tại bộ phận Tư vấn và 3 người tại phòng Hành chính Kế toán. 


Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhân viên chuyên nghiệp không chỉ được tuyển chọn kỹ lưỡng mà còn được đào tạo bài bản bởi những KTV có kinh nghiệm. Hàng năm Công ty đều có các buổi đào tạo để cập nhật kiến thức cho các nhân viên trong Công ty. Ngoài ra, Công ty còn trích một phần lợi nhuận của mình hàng năm để cử các nhân viên giỏi đi học các chương trình MBA, CPA, ACCA,… 

Đặc điểm quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty

Công ty ACPA được thành lập bởi những KTV ưu tú của Arthur Andersen Việt Nam trước đây vì vậy mô hình kiểm toán của Công ty vẫn theo phương pháp của Arthur Andersen Việt Nam và có một số thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại Việt Nam cũng như để phù hợp với quy mô nhỏ và vừa của Công ty hiện nay. Quy trình kiểm toán mà Công ty đang áp dụng có đặc điểm dựa trên việc đánh giá tính rủi ro (risk-based audit) và bao gồm các bước sau:


Tìm hiểu qui trình hoạt động kinh doanh 

Đánh giá rủi ro kiểm soát

Xác định rủi ro kiểm toán

Thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ trợ

Và được chi tiết hoá qua sơ đồ sau:

Sơ đồ 2.4: Quy trình kiểm toán chi tiết của Công ty ACPA


Ghi chú:

Liên hệ các rủi ro được phát hiện với các thủ tục kiểm soát chính

Đánh giá sự thiết kế phù hợp của các thủ tục kiểm soát

Kiểm tra sự hoạt động hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát

Rủi ro được giảm đến mức chấp nhận được

BAF (Business Analysis Framework ): Phân tích kinh doanh

BIF (Business Information Framework): Phân tích thông tin

BPR (Business Performance Review): Đánh giá kết quả hoạt động
(Nguồn: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA)
Tìm hiểu qui trình hoạt động kinh doanh

Mục đích của giai đoạn này là cung cấp những dữ liệu cơ bản cho việc đánh giá tính hiệu quả của hoạt động quản lý của tất cả các loại rủi ro, phân tích điều kiện kinh doanh cũng như quá trình xử lý thông tin của khách hàng. Giai đoạn này bao gồm các bước:

Đánh giá tính trọng yếu

Đánh giá ban đầu về rủi ro

Phân tích kinh doanh

Xác định và tìm nguồn gốc rủi ro

Đối chiếu với báo cáo tài chính

Đánh giá rủi ro kiểm soát và thực hiện thử nghiệm kiểm soát

Mục đích của giai đoạn này là giúp KTV tìm hiểu cách thức hệ thống kế toán và ban quản lý của công ty khách hàng kiểm soát, phát hiện và sửa chữa kịp thời các rủi ro nhất định liên quan đến hệ thống thông tin cũng như các ước tính kế toán như thế nào. Giai đoạn này được cụ thể hoá thành các bước sau:

Xác định rủi ro dựa trên hiểu biết về hoạt động kinh doanh của khách hàng

Đánh giá sự thiết kế phù hợp của các thủ tục kiểm soát

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các thủ tục kiểm soát

Thực hiện các thử nghiệm cơ bản

Trong bước này, nhóm kiểm toán phải sử dụng những phán đoán chuyên môn của mình để xác định xem những khoản mục nào mà các thủ tục kiểm soát nội bộ không có hiệu quả trong việc giảm rủi ro sai phạm đến mức có thể chấp nhận được. Từ đó áp dụng các thủ tục phân tích và thủ tục kiểm tra chi tiết đối với từng khoản mục đã xác định.

Thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ trợ

Các thủ tục kiểm toán bổ trợ được áp dụng nhằm đảm bảo sự biến động các thông tin tài chính đã kiểm toán là hợp lý so với sự hiểu biết của KTV về tình hình tài chính của Công ty. Các công việc thường được thực hiện trong giai đoạn này bao gồm: đánh giá khả năng tiếp tục hoạt động trong tương lai, tìm hiểu các bên thứ ba có liên quan đến hoạt động, đánh giá các khả năng có thể xảy ra các vụ tranh chấp, kiện tụng trong tương lai, đánh giá rủi ro gian lận và xem xét lại các sự kiện xảy ra sau ngày lập BCTC của khách hàng.

Kiểm toán Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA 

Mục tiêu kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty ACPA thực hiện

Tất cả giá trị các khoản phải thu là thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp vào ngày lập BCĐKT và được ghi nhận phù hợp;

Tất cả các khoản dự phòng phải thu khó đòi được lập đầy đủ khi có dấu hiệu khó đòi;

Giá trị của các khoản phải thu được ghi nhận, phân loại và trình bày thích hợp đầy đủ trên BCTC.

 Quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty ACPA thực hiện

Chuẩn bị kiểm toán

Các công việc thực hiện trước kiểm toán

Do Công ty mới thành lập nên số lượng khách hàng hiện nay chưa nhiều, một số khách hàng đã được Công ty kiểm toán từ năm trước, bên cạnh đó là những khách hàng hoàn toàn mới. Để thu hút được những khách hàng này, Công ty thực hiện gửi Thư mời kiểm toán tới khách hàng. Thông qua Thư mời kiểm toán, khách hàng có thể nắm bắt được những thông tin ban đầu về Công ty như địa chỉ, điện thoại liên lạc, các loại hình dịch vụ cung cấp, phương pháp làm việc, giá phí và một số thông tin khác liên quan đến uy tín thương hiệu của ACPA và NEXIA International. 

Để hiểu rõ hơn về quy trình kiểm toán của Công ty ACPA, em đã lựa chọn hai công ty A và B để tìm hiểu và nghiên cứu trong khóa luận tốt nghiệp của mình. Công ty A là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, được đầu tư từ công ty mẹ tại Nhật Bản, có quy mô tương đối lớn, có nhiều chi nhánh và đại lý bán hàng trên lãnh thổ Việt Nam. Hoạt động chính của Công ty là sản xuất và cung cấp sản phẩm thức ăn và tinh bột sắn. Trong khi đó, Công ty B là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, được đầu tư bởi công ty mẹ từ Hàn Quốc và có quy mô nhỏ. Hoạt động chính của Công ty là sản xuất và gia công các sản phẩm nhựa ép phun và các linh kiện phụ kiện liên quan.

Các công việc trong bước này được cụ thể như sau: 

 Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán

Việc tìm kiếm các khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ nằm trong chiến lược phát triển và mở rộng chung của Công ty. Tuy nhiên, trước khi ký hợp đồng với các khách hàng mới cũng như tiếp tục với các khách hàng truyền thống, Công ty đều thực hiện đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán trên tất cả các khía cạnh.

Công ty A là khách hàng truyền thống của Công ty ACPA, do đó KTV chỉ tìm hiểu và cập nhật thêm thông tin để quyết định có nên tiếp tục kiểm toán cho Công ty A hay không. Công ty B là khách hàng mới của Công ty ACPA, do đó Công ty đã thực hiện tìm hiểu kỹ hơn về thông tin của Công ty B. Sau quá trình tìm hiểu, cả hai công ty đều có tình trạng hoạt động tốt, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra và có thể tiến hành cuộc kiểm toán mà không làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty ACPA, do đó Chủ phần hùn phụ trách kiểm toán đã đồng ý chấp nhận kiểm toán.

 Chuẩn bị nhân sự cho cuộc kiểm toán
Việc lựa chọn nhân sự cho cuộc kiểm toán được thực hiện nhằm đảm bảo tuân theo quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và đảm bảo cuộc kiểm toán được thực hiện một cách hiệu quả nhất. Trên cơ sở đó, Công ty đã lựa chọn các nhân viên để tiến hành cuộc kiểm toán ở hai công ty như sau:

Công ty A có quy mô lớn và phức tạp nên nhóm kiểm toán được chỉ định là những người có nhiều năng lực và kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Công ty A lại là khách hàng truyền thống, nên Công ty ACPA đã lựa chọn các thành viên trong nhóm kiểm toán chủ yếu là những thành viên đã kiểm toán từ năm trước vì những thành viên này đã có những hiểu biết về Công ty từ trước. 

Công ty B có quy mô nhỏ và đơn giản, lại là khách hàng lần đầu nên nhóm kiểm toán được chỉ định với số lượng ít hơn nhưng vẫn đảm bảo có đủ nhân lực có kinh nghiệm để tiến hành cuộc kiểm toán.

 Hợp đồng kiểm toán
Sau khi đã chuẩn bị nhân lực cho cuộc kiểm toán, hợp đồng kiểm toán sẽ được ký kết giữa Công ty ACPA và hai khách hàng là Công ty A và    Công ty B. 

Thu thập tài liệu từ phía khách hàng

Kiểm toán viên trước hết yêu cầu đơn vị được kiểm toán gửi trước các BCTC (BCĐKT, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối số phát sinh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ) để nắm được tình hình kinh doanh của đơn vị khách hàng và chuẩn bị cho việc đánh giá trọng yếu và rủi ro cũng như các công việc tiếp sau. 

Sau đó, KTV sẽ yêu cầu đơn vị cung cấp các tài liệu chi tiết cụ thể hơn thông qua thư hẹn kiểm toán. Ngoài ra, trong thư hẹn kiểm toán, KTV cũng sẽ lập kế hoạch về công việc và thời gian cụ thể cho công tác kiểm kê và cho cuộc kiểm toán cũng như việc thảo luận về các phát hiện và bút toán điều chỉnh.

Tìm hiểu và phân tích  quy trình hoạt động kinh doanh của khách hàng

Tìm hiểu hoạt động kinh doanh (BAF)

Việc tìm hiểu về hoạt động kinh doanh dựa trên chín yếu tố là: môi trường, thông tin, khách hàng, chủ sở hữu, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, giá trị, quá trình kinh doanh, nhà quản lý. Công việc này giúp KTV thấy được mối liên hệ và sự tác động qua lại giữa các yếu tố nhằm có được những hiểu biết sâu hơn về chiến lược, quá trình và hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Công ty A:

Công ty ban đầu được thành lập là công ty liên doanh giữa Nhật Bản và Việt Nam và được chuyển đổi thành công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài từ ngày 15 tháng 8 năm 2003. Vốn đầu tư và vốn pháp định được chấp thuận của Công ty tương ứng là 40.955.000 Đô la Mỹ và 13.706.000 Đô la Mỹ. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2006, Công ty có 850 nhân viên.

Kết quả hoạt động kinh doanh: Năm 2005, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán của Công ty lần lượt là 40.043.470 USD và 1.810.028 USD. Năm 2006, doanh thu và lợi nhuận sau thuế chưa kiểm toán lần lượt đạt  50.345.300 USD và 2.934.641 USD.

Sản phẩm chính của Công ty A là Mì chính. Doanh thu từ Mì chính chiếm khoảng 85% tổng doanh thu. Ngoài ra, Công ty cũng sản xuất và bán một số sản phẩm khác như nước tương, bột nêm, bột chiên, cà phê hòa tan. 

Công ty phân phối các sản phẩm chủ yếu qua các đại lý và bán hàng di động. Mạng lưới này được thiết lập trên toàn quốc. Công ty cũng bán các sản phẩm cho các siêu thị lớn như Siêu thị X và Y.

Khách hàng chủ yếu của công ty là hộ kinh doanh cá thể, các siêu thị và một số công ty kinh doanh thực phẩm trong nước. Nhu cầu thị trường phía Bắc thường cao hơn các vùng khác do thực tế người dân miền Bắc thường sử dụng nhiều Mì chính trong các bữa ăn hơn.

Công ty B:

Công ty B là công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập tại Việt Nam ngày 05 tháng 12 năm 2003. Tổng số vốn đầu tư và vốn pháp định được phê duyệt của Công ty theo quy định trong Giấy phép Đầu tư lần lượt là 2.570.000 và 850.000 Đô la Mỹ. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2006, Công ty có 115 nhân viên.

Kết quả hoạt động kinh doanh: Năm 2005, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán của Công ty lần lượt là 2.303.324 USD và 684.420 USD. Năm 2006, doanh thu và lợi nhuận sau thuế chưa kiểm toán lần lượt đạt   2.813.515 USD và 800.863 USD.

Khách hàng của Công ty chủ yếu là các khách hàng ở nước ngoài (Hàn Quốc, Indonexia, Thái Lan) và một số công ty ở Việt Nam. Trong đó, doanh thu từ bán hàng cho Indonexia là lớn nhất.

Đánh giá kết quả hoạt động (BPR)

Việc đánh giá kết quả hoạt động được thực hiện thông qua việc tính toán và phân tích các tỷ suất tài chính như tỷ suất quay vòng của tài sản, tỷ suất quay vòng vốn chủ sở hữu, tỷ suất khả năng sinh lời, giá trị thị trường,… Bên cạnh đó, KTV cũng so sánh số liệu đã kiểm toán của năm trước với số liệu chưa kiểm toán của năm nay nhằm mục đích phát hiện những biến động bất thường. Từ đó, mở rộng thủ tục kiểm toán nếu cần. Một số đánh giá liên quan đến khoản mục Nợ phải thu khách hàng tại 2 Công ty như sau:

Công ty A:

Bảng 2.5: Bảng phân tích các tỷ suất nợ phải thu tại Công ty A

	Tỷ suất 
	Đã kiểm toán 31/12/05
	Chưa kiểm toán 31/12/06

	Số vòng quay của Nợ phải thu (lần)
	9,22
	7,76

	Số ngày thu tiền bình quân (ngày)
	39,57
	47,06


Số vòng quay của Nợ phải thu năm nay giảm so với năm trước dẫn đến số ngày thu tiền bình quân năm nay tăng so với năm trước (khoảng 19%). Khi kiểm toán năm trước, KTV đã nhận thấy Công ty có nhiều khách hàng không có khả năng thanh toán. Do đó, có nhiều rủi ro năm nay phát sinh thêm các khoản nợ khó đòi nhiều hơn năm trước. KTV xác định cần phải thực hiện kiểm tra chi tiết đối với khoản dự phòng phải thu khó đòi. 

Bảng 2.6: Bảng phân tích xu hướng nợ phải thu tại Công ty A

Đơn vị tính: USD

	Chỉ tiêu
	Đã kiểm toán 31/12/05
	Chưa kiểm toán 31/12/06
	Chênh lệch
	Ghi chú

	
	
	
	Số tiền
	%
	

	Phải thu thương mại
	4.064.235
	4.767.652
	703.417
	17%
	N1

	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ
	38.630.848
	50.000.403
	11.369.555
	29%
	N2


N1: Phải thu thương mại tăng nhẹ có thể do tăng doanh thu.

N2: So với năm trước, doanh thu tăng đáng kể do số lượng hàng bán ra tăng. Cần tìm hiểu thêm nguyên nhân.

Công ty B:

Bảng 2.7: Bảng phân tích các tỷ suất nợ phải thu tại Công ty B
	Tỷ suất 
	Đã kiểm toán 31/12/05
	Chưa kiểm toán 31/12/06

	Số vòng quay của Nợ phải thu (lần)
	8,11
	6,36

	Số ngày thu tiền bình quân (ngày)
	45,01
	57,38


Số vòng quay của Nợ phải thu năm nay giảm so với năm trước và số ngày thu tiền bình quân năm nay tăng so với năm trước (khoảng 27%). Khách hàng chủ yếu của Công ty là XL Indonexia, do đó việc thu tiền còn phụ thuộc vào các thủ tục hải quan. KTV xác định cần phải thực hiện đối chiếu lại các hợp đồng để kiểm tra xem có sự thay đổi về thời hạn thanh toán không. 

Bảng 2.8: Bảng phân tích xu hướng nợ phải thu tại Công ty B

Đơn vị tính: USD
	Chỉ tiêu
	Năm trước
	Năm

Nay
	Chênh lệch
	Ghi chú

	
	
	
	Số tiền
	%
	

	Phải thu thương mại
	269.553
	431.356
	161.803
	60%
	N3

	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ
	2.303.324
	2.813.515
	510.191
	22%
	N4


N3: Phải thu thương mại tăng đáng kể so với năm trước, cần tìm hiểu nguyên nhân.

N4: So với năm trước, doanh thu tăng nhẹ có thể do doanh thu từ hoạt động mới bắt đầu từ tháng 7 năm 2006.

Từ những phân tích ở trên, KTV đặt ra mục tiêu kiểm toán đối với khoản mục Nợ phải thu khách hàng tại Công ty A và B là: đạt được các mục tiêu đầy đủ, hiện hữu, chính xác, tính giá và trình bày đối với các khoản phải thu thương mại tại ngày 31/12/06.
Đánh giá tính trọng yếu (Materiality)


Đánh giá tính trọng yếu và sai sót có thể chấp nhận được từ đó xác định các công việc cần thiết sẽ thực hiện để xác định rủi ro và các công việc xuyên suốt cuộc kiểm toán. Thông thường, mức độ trọng yếu được thiết lập sẽ phụ thuộc vào từng công ty khách hàng và tùy từng khoản mục. 

Đối với Công ty A, căn cứ để thiết lập mức trọng yếu là thu nhập sau thuế năm 2006 (2.934.641 USD). Mức trọng yếu cho khoản mục này nằm trong khoảng từ 5 – 10%. Công ty A có mạng lưới chi nhánh và đại lý khắp trong nước, có quy mô tương đối lớn, do đó rủi ro xảy ra sai phạm cao. KTV lựa chọn mức độ trọng yếu là 5% cho toàn bộ BCTC. 

Sau đó, KTV xác định giá trị trọng yếu trước thuế:

	2.934.641
	×  
	5%
	= 
	146.732 USD



Trên cơ sở đó, KTV xác định giá trị thích hợp để đề xuất bút toán điều chỉnh và phân loại lại đối với từng khoản mục trên BCTC và được tính bằng giá trị trọng yếu trước thuế nhân với quy mô của các bút toán điều chỉnh và phân loại lại. Quy mô này nằm trong khoảng từ 5 – 10%. KTV thấy rằng để giảm rủi ro, lựa chọn 5% là hợp lý. Từ đó, KTV xác định giá trị thích hợp để đề xuất bút toán điều chỉnh và phân loại lại cho từng khoản mục là:

	146.732
	×
	5%
	=
	7.337 USD


Những sai sót được phát hiện có số tiền vượt quá giá trị này sẽ được coi là sai sót trọng yếu. Trong trường hợp đó, KTV sẽ đề xuất bút toán điều chỉnh và bút toán phân loại lại.

Đối với Công ty B, căn cứ được chọn để thiết lập mức trọng yếu là tổng doanh thu (2.813.515 USD). Mức trọng yếu cho khoản mục này là từ 0,25 – 0,5%. Do Công ty B hoạt động kinh doanh đơn giản hơn, có quy mô nhỏ hơn, nên khả năng xảy ra sai phạm thấp. Kiểm toán viên thiết lập mức trọng yếu là 0,5% cho toàn bộ BCTC. Từ đó, KTV xác định được giá trị trọng yếu trước thuế cho toàn bộ BCTC là:

	2.743.713
	×  
	0,5%
	= 
	14.068 USD


 Quy mô của các bút toán điều chỉnh và phân loại lại được lựa chọn là 10% do Công ty B được đánh giá ít rủi ro hơn. Từ đó, KTV xác định giá trị thích hợp để đề xuất bút toán điều chỉnh và phân loại lại cho từng khoản mục trên BCTC là 1.407 USD.

 Đánh giá ban đầu về rủi ro (Initial Risk Assessment)

Việc đánh giá ban đầu về rủi ro cho phép KTV lập kế hoạch cho toàn bộ cuộc kiểm toán. Đây là việc đánh giá sơ bộ của KTV về khả năng tồn tại các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của khách hàng. Qua đánh giá ban đầu KTV nhận thấy tại 2 Công ty khách hàng còn tồn tại các rủi ro sau:

Công ty A:

Rủi ro gian lận: Do năm trước hoạt động kinh doanh của Công ty A đã có lãi, Ban Giám đốc của Công ty đặt ra mục tiêu tăng trưởng ổn định trong năm nay. Do đó, có khả năng nhân viên cố tình làm sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận trên BCTC để đáp ứng kỳ vọng của Ban Giám đốc.
Rủi ro ước tính: Do Công ty có nhiều chi nhánh và đại lý và có nhiều khoản phải thu đã quá hạn thanh toán nên có khả năng ghi nhận các khoản hoa hồng đại lý và lập dự phòng phải thu khó đòi không đầy đủ.

Rủi ro xử lý và công bố thông tin: Công ty có nhiều khách hàng, có các giao dịch với công ty mẹ và các công ty liên kết. Do đó, có khả năng Công ty công bố không đầy đủ hoặc không chính xác các giao dịch với các bên liên quan có ảnh hưởng đến doanh thu, các khoản phải thu và tiền thu được.

Công ty B:

Rủi ro gian lận: Công ty có tình hình hoạt động kinh doanh tương đối hiệu quả, không có bất kỳ áp lực nào từ phía Ban Giám đốc về các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Do đó không có rủi ro gian lận với mục đích làm sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận trên BCTC.

Rủi ro xử lý và công bố thông tin: Từ tháng 7 năm 2006, Công ty kinh doanh thêm một số hoạt động mới, do đó, có khả năng xử lý không đầy đủ và không chính xác thông tin đầu vào các khoản phải thu và doanh thu.

 Đối chiếu với BCTC (FS Linkage)

Việc đối chiếu này sẽ giúp KTV liên kết, đánh giá sự ảnh hưởng của các rủi ro đã xác định được với các tài khoản tương ứng trên BCTC. Từ đó, KTV xác định được các tài khoản quan trọng có mức rủi ro cao phải áp dụng kiểm tra toàn diện hoặc các tài khoản trọng yếu có rủi ro thấp để áp dụng các thủ tục kiểm toán bổ trợ.

Tìm hiểu hệ thống kế toán và HTKSNB liên quan đến khoản mục Nợ phải thu khách hàng(BIF)


Trong bước này, các KTV tiến hành tìm hiểu về HTKSNB và các thủ tục kiểm soát có liên quan đến khoản mục Nợ phải thu. Trên cơ sở đó, KTV có những căn cứ để đánh giá rủi ro kiểm soát cũng như thiết kế và thực hiện  các thử nghiệm kiểm soát.

Công ty A:


Công ty A được đánh giá ban đầu có nhiều rủi ro hơn, do đó công việc tìm hiểu HTKSNB của khách hàng cần được thực hiện kỹ lưỡng và chi tiết. Những thông tin mà KTV thu thập được tại Công ty A như sau:

Kiểm soát việc ghi nhận các khoản phải thu và đã thu được.

•
Nhà máy và chi nhánh sẽ ghi nhận doanh thu, các khoản phải thu và khoản đã thu được cho mỗi khách hàng hàng ngày. Báo cáo bán hàng hàng ngày sẽ được gửi cho chi nhánh Thái Nguyên để kiểm tra và fax lại cho trụ sở chính để kiểm soát và báo cáo Ban Giám đốc.

•
Thời hạn thanh toán để được thưởng và hưởng chiết khấu là từ 20 đến 30 ngày. Các chi nhánh thực hiện đối chiếu số dư Nợ phải thu với các đại lý mỗi quý. 

•
Các đại lý phải có tài sản để đảm bảo cho các khoản nợ. Các đại lý thường đặt cọc các chứng chỉ có giá trị như quyền sử dụng đất, quyền sở hữu xe ôtô, v.v... làm tài sản thế chấp. Đối với đội bán hàng di động, số dư nợ tối đa bằng với khoản thế chấp. Tình trạng thu tiền trong năm khá tốt. Phần lớn các đại lý đều được hưởng tiền thưởng cho việc thanh toán đúng hạn.

• 
Kế toán chi nhánh chuẩn bị báo cáo phân tích tuổi nợ để kiểm soát các khoản phải thu chưa thu hồi được.


•
Công ty tuyển luật sư riêng ở các chi nhánh để theo dõi khả năng thu hồi các khoản nợ xấu.

Thu tiền mặt từ bán hàng

•
Công ty duy trì thủ quỹ độc lập ở các chi nhánh ghi nhận và bảo đảm an toàn cho tiền thu được từ bán hàng. Nhân viên bán hàng phải thanh toán cho các chi nhánh theo ngày. Tiền mặt tại quỹ thu được từ bán hàng phải được ghi nhận và giữ một cách độc lập. Thủ quỹ của chi nhánh không được giữ bất cứ một khoản tiền nào thu được từ bán hàng tại quỹ và phải gửi tất cả tiền thu được từ bán hàng vào ngân hàng trong vòng từ một đến hai ngày.

•
Tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trong sổ tiền gửi ngân hàng trên cơ sở giấy báo nợ, sổ phụ ngân hàng hoặc qua mạng liên kết với ngân hàng.

•
Thủ quỹ ở các chi nhánh và nhà máy phải lập Báo cáo Quỹ hàng ngày để báo cáo về tiền hàng thu được từ các đại lý bằng tiền mặt tại quỹ hoặc tiền gửi ngân hàng hàng ngày và fax về kế toán nhà máy để cập nhật báo cáo bán hàng theo ngày và báo cáo các khoản phải thu theo ngày.

•
Kế toán nhà máy (chị Minh, chị Hoa) chịu trách nhiệm kiểm tra và tổng hợp báo cáo thu tiền theo ngày từ các chi nhánh và tiền hàng thu được qua ngân hàng để lập báo cáo các khoản phải thu theo ngày.

•
Đối chiếu hàng tháng với ngân hàng: Chị Tâm, nhân viên trụ sở chính, chịu trách nhiệm tổng hợp tất cả tiền thu được qua ngân hàng theo ngày và đối chiếu tổng tiền hàng thu được qua ngân hàng và qua báo cáo của kế toán nhà máy trên báo cáo các khoản phải thu theo ngày vào cuối ngày. Hai số liệu này phải bằng nhau vì tiền hàng thu được đều được gửi vào ngân hàng ngay.


Kế toán ngân hàng thường báo cáo tiền nhận được từ doanh thu bán hàng tháng trước vào những ngày đầu tháng của tháng sau cho số dư tiền gửi ngân hàng vào thời điểm cuối tháng trước. => Khả năng không chính xác về tính đúng kỳ của tiền thu được và số dư các khoản phải thu vào cuối tháng.

Ghi nhận doanh thu, các khoản phải thu và các khoản tiền thu nợ

•
Với hàng hoá vận chuyển từ nhà máy, kế toán nhà máy sẽ lập hoá đơn, cập nhật báo cáo bán hàng theo ngày, báo cáo các khoản phải thu và lập bảng kê doanh thu và các khoản phải thu theo ngày. (a)

•
Với hàng hoá vận chuyển từ chi nhánh, kế toán chi nhánh sẽ cập nhật báo cáo bán hàng và báo cáo các khoản phải thu theo ngày rồi gửi cho kế toán nhà máy để tổng hợp báo cáo doanh thu theo ngày cho toàn bộ công ty. (b)

•
Dựa trên các báo cáo doanh thu theo ngày từ chi nhánh, kế toán nhà máy sẽ lập báo cáo doanh thu theo vùng cho từng ngày của toàn bộ công ty.

•
Kế toán nhà máy cũng ghi nhận tiền thu được từ từng đại lý vào sổ chi tiết phải thu của từng đại lý và đối chiếu với số dư sổ chi tiết các khoản phải thu với số dư nợ của từng chi nhánh vào thời điểm cuối tháng.

•
Dựa vào doanh thu bán hàng và số tiền thu được hàng tháng, kế toán nhà máy sẽ lập các phiếu kế toán và gửi tới kế toán tổng hợp ở trụ sở chính (Anh Hải) để vào sổ cái.
Công ty B:

Công ty là doanh nghiệp chế xuất, do đó Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Đối với các nghiệp vụ bán hàng, Công ty sử dụng hóa đơn thương mại cho mục đích kê khai hải quan và để giao hàng. 

Tất cả các sản phẩm của Công ty đều được kiểm soát bởi bộ phận kiểm tra chất lượng.

Kế toán ghi chép doanh thu dựa trên số tiền trên hóa đơn thương mại và vào thời điểm cuối tháng. Tuy nhiên, kế toán dựa trên ngày ghi trên vận đơn đối với hàng hóa xuất khẩu và ngày ghi trên hóa đơn thương mại đối với hàng bán trong nước để xác định kỳ của doanh thu. → Rủi ro: khoản phải thu khách hàng trên BCTC có thể được ghi nhận không đúng kỳ.
Chương trình kiểm toán cho khoản mục Nợ phải thu khách hàng

Trưởng nhóm kiểm toán trên cơ sở các đánh giá đã thực hiện sẽ thiết kế chương trình kiểm toán chi tiết cho khoản mục Nợ phải thu khách hàng. Chương trình kiểm toán này bao gồm các trắc nghiệm cần thực hiện để đạt được các mục tiêu kiểm toán đã đặt ra.

Bảng 2.9: Chương trình kiểm toán cho khoản mục Nợ phải thu 

khách hàng của Công ty A

	

	Kỳ kiểm toán: 31/12/06

	
	Khách hàng A

	 
	Trắc nghiệm chi tiết 

(Substantive Test Procedures)
	Tham chiếu
	Thực hiện 

	 
	 
	 
	 

	 
	Thủ tục phân tích
	 
	 

	1
	So sánh tỉ lệ giữa nợ phải thu trên doanh thu thuần của kì hiện tại với kì trước. So sánh các khoản giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, chiết khấu, dự phòng phải thu khó đòi, doanh thu và số ngày thu tiền của năm nay với năm trước;
	 BPR

Z200


	 NNL



	2
	So sánh vòng quay các khoản phải thu và số ngày thu tiền bình quân với năm trước
	BPR
	 NNL

	3
	Rà soát các khoản mục bất thường của các khoản phải thu, doanh thu bán hàng, và các khoản giảm giá, hàng bán bị trả lại trên sổ cái và kiểm tra các khoản mục này;
	Đã thực hiện 
	 NNL



	 
	Thủ tục kiểm tra chi tiết số dư 
	 
	

	4
	Đối chiếu sổ chi tiết với sổ cái các khoản phải thu, đối chiếu giữa trụ sở chính với các chi nhánh và đại lý và điều tra các khoản mục có số dư lớn và bất thường.
	Z222

R332 
	NNL



	5
	Kiểm tra tính đúng kì bằng cách kiểm tra các hoá đơn, các chứng từ vận chuyển và các tài liệu có liên quan khác trước và sau ngày lập BCĐKT.
	 Z1022
	NNL

	6
	Đánh giá sự đầy đủ, thích hợp của việc lập dự phòng các khoản phải thu.

Từ bảng phân tích tuổi các khoản phải thu, lựa chọn các khoản phải thu có giá trị lớn đã quá hạn thanh toán và bất kì khoản phải thu nào được cho là cần thiết vì trước đây đã có vấn đề về thu tiền để thảo luận với người xét duyệt bán chịu hoặc thảo luận với các cá nhân chịu trách nhiệm và rà soát các hồ sơ và các dữ liệu liên quan để hỗ trợ cho những giải trình của khách thể kiểm toán.
	 Z224
	NNL

	7
	Kiểm tra tính thích hợp của các khoản giảm giá, chiết khấu.
	Đã thực hiện
	NNL


	8
	Kiểm tra việc đánh giá thích hợp của các khoản phải thu theo đơn vị ngoại tệ
	Z223


	NNL



	9
	Rà soát việc đối chiếu công nợ giữa các chi nhánh, giữa chi nhánh với trụ sở chính.
	Đã thực hiện
	NNL

	10
	Phỏng vấn và quan sát để kiểm tra sự phân công, phân nhiệm giữa các cá nhân chịu trách nhiệm các công việc khác nhau.
	R331
	NNL

	 
	 
	 
	

	ĐÁNH GIÁ VÀ KÊT LUẬN
	 
	

	 
	Dựa trên những trắc nghiệm công việc tôi đã thực hiện ở trên, tôi cho rằng những mục tiêu kiếm toán đã được lập cho chương trình kiểm toán này đã đạt được ngoại trừ một số ngoại lệ sau:  Không có ngoại lệ

	 
	
	
	


Bảng 2.10: Chương trình kiểm toán cho khoản mục Nợ phải thu

khách hàng của Công ty B

	

	Kỳ kiểm toán: 31/12/06

	
	Khách hàng B

	 
	Trắc nghiệm chi tiết 

(Substantive Test Procedures)
	Tham chiếu 
	Thực hiện

	 
	 
	 
	 

	 
	Thủ tục phân tích
	 
	 

	1
	So sánh tỉ lệ giữa nợ phải thu trên doanh thu thuần của kì hiện tại với kì trước. So sánh cả về các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu, hàng bán bị trả lại, dự phòng phải thu khó đòi, doanh thu và số ngày thu tiền của năm nay với năm trước
	BPR

 Z200

	NDD

	2
	So sánh vòng quay các khoản phải thu và số ngày thu tiền bình quân với năm trước
	BPR


	NDD

	3
	Rà soát các khoản mục bất thường của các khoản phải thu, doanh thu bán hàng, và các khoản giảm giá, hàng bán bị trả lại trên sổ cái và kiểm tra các khoản mục này;
	 Đã thực hiện  
	NDD

	 
	Thủ tục kiểm tra chi tiết số dư 
	 
	

	4
	Đối chiếu sổ chi tiết với sổ cái các khoản phải thu và điều tra các khoản mục có số dư lớn và bất thường.
	Z220 
	NDD

	5
	Kiểm tra sự hiện hữu của các khoản nợ phải thu khách hàng thông qua việc gửi thư xác nhận. 
	Z221

Z222
	NDD

	6
	Kiểm tra việc đánh giá thích hợp của các khoản phải thu theo đơn vị ngoại tệ.
	 Z223


	NDD

	7
	Rà soát bảng liệt kê công nợ các khoản phải thu, kiểm tra các số dư bất thường, các số dư Có và các khoản có thể bị phân loại không thích hợp thành các khoản phải thu khách hàng (như các khoản phải thu nội bộ, các khoản ký gửi)
	Z220

 
	NDD

	8
	Rà soát việc phúc đáp thư xác nhận nợ và xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng. Xem xét đến việc trình bày hợp lý các khoản này.
	Z221
	NDD


	9
	Xác nhận các khách hàng chủ yếu và tập trung vào các số dư Có có nhiều rủi ro và đánh giá sự cần thiết phải trình bày. 
	 Z221


	NDD


	 
	 
	 
	

	ĐÁNH GIÁ VÀ KÊT LUẬN
	 
	

	 
	Dựa trên những trắc nghiệm công việc tôi đã thực hiện ở trên, tôi cho rằng những mục tiêu kiếm toán đã được lập cho chương trình kiểm toán này đã đạt được ngoại trừ một số ngoại lệ sau:  Không có ngoại lệ

	 
	
	
	


Thực hiện kế hoạch kiểm toán

Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát

Công việc này được thực hiện để đánh giá hiệu quả của các thủ tục kiểm soát đối với khoản mục Nợ phải thu khách hàng và độ tin cậy của thông tin. 

Công ty A



Công ty A được đánh giá có tình hình bán  hàng thu tiền phức tạp nên KTV quyết định mở rộng thử nghiệm kiểm soát và sẽ sử dụng những bằng chứng này nếu đáng tin cậy để đánh giá và giảm các thủ tục kiểm tra chi tiết. Từ những thủ tục kiểm soát đã tìm hiểu được ở trên, KTV tiến hành lập ra ma trận rủi ro để đánh giá xem trong tất cả các loại kiểm soát thì kiểm soát nào xử lý được nhiều rủi ro nhất. Từ đó, lựa chọn các thử nghiệm kiểm soát chính để đánh giá tính hữu hiệu và hoạt động liên tục của các thủ tục này tại Công ty A. Các thử nghiệm kiểm soát chính được thực hiện bao gồm:

(a)
Kiểm tra sự đồng bộ của sổ sách, trình tự ghi sổ và độ tin cậy của thông tin.

	Kiểm soát
	Các tài liệu sử dụng

	Báo cáo doanh thu, các khoản thu được và các khoản phải thu hàng ngày.
	Hoá đơn bán hàng

Báo cáo doanh thu theo ngày của các chi nhánh

Nhật ký thu tiền (Các phiếu thu giữ bởi thủ quỹ tại quỹ)

Sổ phụ ngân hàng

	Đối chiếu về doanh thu, các khoản tiền thu được và các khoản phải thu.
	Báo cáo doanh thu theo ngày

Báo cáo các khoản phải thu theo ngày

Bảng đối chiếu hàng tháng với ngân hàng

	Kiểm tra của Giám đốc.
	Báo cáo doanh thu theo ngày

Báo cáo các khoản phải thu theo ngày

Báo cáo tăng giảm tiền theo ngày (Bao gồm cả tiền mặt và tiền gửi ngân hàng)

	Ghi nhận doanh thu
	Báo cáo doanh thu theo ngày

Báo cáo các khoản phải thu theo ngày

Sổ phụ ngân hàng


Kết luận độ tin cậy của thông tin:

Có sự phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa những người có liên quan. KTV đã kiểm tra tính hiệu quả của các thủ tục kiểm soát cơ bản đối với chu trình bán hàng và thu tiền, phỏng vấn những người có trách nhiệm (Chị Thu ở chi nhánh TP. HCM, Anh Tú ở chi nhánh Nha Trang, chị Vân ở chi nhánh Hà Tây và chị Minh ở Thái Nguyên) và kết luận thông tin qua hệ thống đảm bảo độ tin cậy. 

(b) 
Tìm hiểu sự phân cách nhiệm vụ đầy đủ trong tổ chức công tác tài chính kế toán

Thiết kế thử nghiệm:


Tìm hiểu và đánh giá môi trường kiểm soát của công ty A đối với khoản mục Nợ phải thu khách hàng qua các khía cạnh:
+ Liên kết các mục tiêu kiểm soát rủi ro

+ Thiết lập trách nhiệm và phân chia công việc

+ Thực hiện phân công, phân nhiệm, bất kiêm nhiệm

Thực hiện:

Phỏng vấn và quan sát công việc của các nhân viên

	Nhân viên Công ty A
	Bản chất công việc

	Chị Trâm, Chị Linh - Chi nhánh Phú Yên

Chị Hậu-Nhà máy Bình Dương

Chị Vân - Chi nhánh Hà Tây

Chị Minh - Nhà máy Thái Nguyên

Chị Trâm - Trụ sở chính

Anh Toàn - Trụ sở chính

Anh Tâm - Chi nhánh Nha Trang
	Phỏng vấn nhân viên về công việc thực tế hàng ngày của họ trong chu trình bán hàng và thu tiền và mục đích công việc của họ => đánh giá kinh nghiệm và kiến thức với nhiệm vụ được giao.

Quan sát để chắc chắn có sự phân công phân nhiệm giữa chi nhánh và trụ sở chính, giữa kiểm soát với tiền thu được và các khoản phải thu.

-  Đánh giá sự phân công công việc cho những nhân viên có liên quan.


Kết luận:


Qua quan sát và phỏng vấn, KTV kết luận Công ty A đã thực hiện đúng đắn phân công phân nhiệm, bất kiêm nhiệm, thiết lập trách nhiệm, phân chia công việc và liên kết các mục tiêu kiểm soát rủi ro để hệ thống đạt mục tiêu đã định trước. Thủ tục kiểm soát cấp II được đánh giá là có hiệu quả.

(c)
Đối chiếu phải thu với đại lý
Thủ tục:

Phỏng vấn kế toán các chi nhánh về quá trình đối chiếu công nợ hàng quý với các đại lý. Trực tiếp kiểm tra hồ sơ của chi nhánh Hà Tây để đảm bảo quá trình đối chiếu này được thực hiện suốt các quý trong năm.

Yêu cầu kế toán các chi nhánh cung cấp các biên bản đối chiếu công nợ với các đại lý chọn mẫu tại ngày 30/6/2006 và 31/12/2006 đối với chi nhánh TP. HCM (9 đại lý), Nha Trang (5 đại lý), và tại ngày 30/6/2006 và 30/9/2006 đối với chi nhánh Hà Tây (10 đại lý).

Đối chiếu số dư xác nhận bởi các đại lý được chọn với số dư theo sổ chi tiết phải thu khách hàng của Công ty tại các ngày nói trên.

Thực hiện

Qua phỏng vấn, các chi nhánh đều thực hiện công việc đối chiếu với các đại lý thông qua các nhân viên tiếp thị. 

Qua kiểm tra hồ sơ đối chiếu của chi nhánh Hà Tây, KTV nhận thấy công việc đối chiếu được chi nhánh thực hiện đều hàng quý. Các biên bản đối chiếu gốc với các đại lý được lưu trong một hồ sơ phân chia theo thứ tự thời gian và được kiểm soát rất cẩn thận để đảm bảo tất cả các đại lý đều được đối chiếu và biên bản đối chiếu đã được gửi đầy đủ về cho kế toán chi nhánh.

Kết quả đối chiếu giữa biên bản đối chiếu và sổ chi tiết phải thu của Công ty như sau:
	ACPA

Khách hàng A
31/12/2006

Đối chiếu các khoản phải thu với đại lý
	Tham chiếu: R332

Người thực hiện: : NNL

Ngày thực hiện: 01/2007

Người rà soát: LTV

	Đơn vị tính: VNĐ

Khoản mục

Theo biên bản 
đối chiếu công nợ
Theo sổ chi tiết phải thu
Chênh lệch

Ghi chú

Hà Tây

Công ty nông sản thực phẩm TM

534.287.343

536.327.337

(2.039.994)

N1

Trần Nga Mai

525.075.533

525.075.533

-

Dương Minh Hà

363.598.014

363.598.014

-

Đỗ Việt Thanh

470.935.023

476.413.352

(5.478.329)

N2

Phan Thị Nhài

863.731.729

863.731.729

-

Trần Thị Nụ

412.825.273

412.825.273

-

Vũ Thị Nga

954.278.330

954.278.330

-

Hoàng An

425.588.789

425.588.789

-

TP. HCM

Kiều Khang

359.793.933

359.793.933

-

Trần Thị Tư

457.049.565

457.049.565

-

Huỳnh Nga Mai

231.815.193

231.815.193

-

Vĩnh Tuấn

341.969.060

341.969.060

-

Trần Văn Hưng

205.267.940

205.267.940

-

Bùi Thị Bé

245.065.833

245.065.833

-

Lưu Phát Đạt

473.425.522

473.425.522

-

Nha Trang

Lê Mỹ Dung

772.439.879

772.439.879

-

Công ty HT

504.439.402

504.439.402

-

Công ty AT

179.025.000

179.025.000

-

Trần Thị Tú

389.426.827

389.426.827

-




N1: Chênh lệch phản ánh phần doanh số hàng bán bị trả lại chưa trừ vào công nợ của đại lý.

N2: Chênh lệch phản ánh chi phí vận chuyển từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2006 Công ty tài trợ nhưng chưa được trừ vào công nợ của đại lý.

Các kết quả đối chiếu cho các tháng còn lại như được chọn đều không cho thấy sự khác biệt trọng yếu nào giữa số dư công nợ của các đại lý theo biên bản đối chiếu so với sổ chi tiết phải thu của Công ty.

Kết luận: Kiểm soát hoạt động hiệu quả theo như thiết kế.
(d)
Rà soát việc đối chiếu công nợ
Thủ tục:


Phỏng vấn kế toán phụ trách Nợ phải thu ở Hà Tây, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương về quy trình đối chiếu công nợ và mật độ của công việc này.
Yêu cầu kế toán viên cung cấp biên bản đối chiếu công nợ đã được lựa chọn đối với một vài khách hàng tại ngày 30/6/06 ở các chi nhánh trên.
Xem xét kỹ hồ sơ đối chiếu công nợ để đảm bảo tất cả các khoản Nợ đều được đối chiếu hàng quý và được ghi chép chính xác.
Phát hiện:

Chi nhánh Nha Trang và TP. HCM đã thực hiện đối chiếu công nợ trên cơ sở nửa năm. Nhà máy Bình Dương đối chiếu theo từng quý. KTV đã thu thập được biên bản đối chiếu của các chi nhánh này tại ngày 31/12/06 và thực hiện đối chiếu với sổ chi tiết và thấy rằng:

- Đối với Nhà máy Bình Dương và chi nhánh TP. HCM: việc đối chiếu theo kế hoạch được thực hiện vào 31/12/06; tuy nhiên do chậm trễ trong khâu chuẩn bị, một vài biên bản đối chiếu mới chỉ thực hiện đến ngày 31/7/06. KTV đã xem xét tính thích hợp của các biên bản đối chiếu và chọn mẫu kiểm tra một số biên bản đối chiếu tại ngày 31/12/06 và đã đồng ý với báo cáo.

- Đối với chi nhánh Nha Trang, công việc đối chiếu được thực hiện rất tốt. Kiểm toán viên đã chọn mẫu một vài biên bản đối chiếu công nợ, so sánh với sổ chi tiết và không thấy có yếu tố loại trừ.

Chi nhánh Hà Tây thực hiện đối chiếu công nợ theo từng quý và cũng thực hiện rất tốt. Mỗi quý, kế toán công nợ chuẩn bị một bản danh sách xác nhận Nợ phải thu để kiểm soát xem người bán hàng đã thực hiện đối chiếu với các đại lý chưa và xác nhận nợ có được lưu lại không. KTV đã thu thập biên bản đối chiếu công nợ đối với một số đại lý chính tại Hà Tây tại ngày 31/12/06 và đối chiếu với sổ chi tiết và không thấy có chênh lệch.

Kết luận chung sau khi tiến hành các thử nghiệm kiểm soát: 


Hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty A với chu trình bán hàng và thu tiền là hoạt động hiệu quả theo đúng thiết kế. KTV có thể dựa vào HTKSNB của khách hàng để giảm thiểu các thử nghiệm cơ bản cần thực hiện.

Công ty B:

Công ty B có tình hình bán hàng thu tiền đơn giản, do đó KTV chỉ thực hiện đánh giá tổng quan chu trình bán hàng thu tiền. Thử nghiệm kiểm soát được thực hiện như sau:

	ACPA

Khách hàng B
31/12/2006

Đối chiếu doanh thu trên báo cáo bán hàng với số liệu trên sổ cái
	Tham chiếu: R331

Người thực hiện: : NDDung

Ngày thực hiện: 02/2007

Người rà soát: NMT

	Mục tiêu:

Để đảm bảo kiểm soát đối với chu trình bán hàng thu tiền hoạt động hiệu quả.

Đơn vị tính: USD

Khách hàng

Theo báo cáo 

bán hàng
Theo sổ cái

Chênh lệch

Ghi chú

Công ty XL Việt Nam

1.283.716

1.283.716

-

Công ty dụng cụ công nghiệp XL Hàn Quốc

12.687

12.687

-

Công ty XL Indonexia

1.161.106

1.136.408

(24.698)

N1

Công ty công nghiệp KF Hàn Quốc

110.685

110.685

-

Công ty HL Việt Nam

123.278

123.679

401

N2

Công ty XL Thái Lan

85.052

85.053

1

Công ty KF Thái Lan 

25.895

38.233

12.338

N3

Tổng

2.802.419

2.790.461

(11.958)




N1: Chênh lệch này phản ánh phần điều chỉnh của cuộc kiểm toán năm trước

N2: Chênh lệch tỷ giá do doanh thu nguyên tệ là VNĐ

N3: Chênh lệch này phản ánh doanh thu từ hàng hỏng bán cho Công ty KF Thái Lan trong tháng 3.

Kết luận: Kiểm soát với chu trình bán hàng thu tiền chưa thật hiệu quả. KTV cần mở rộng các thủ tục kiểm tra chi tiết để có bằng chứng đáng tin cậy.
Thực hiện các thử nghiệm cơ bản

Thực hiện thủ tục phân tích

Thủ tục phân tích được thực hiện nhằm đánh giá tính phù hợp của sự biến động các khoản phải thu và doanh thu năm nay so với năm trước. Thủ tục phân tích được thực hiện ở 2 Công ty như sau: 

Công ty A:

	ACPA

Khách hàng A
31/12/2006

So sánh số liệu năm nay với năm trước
	Tham chiếu: Z200

Người thực hiện: : NNL

Ngày thực hiện: 01/2007

Người rà soát: LTV

	Đơn vị tính: USD
Chỉ tiêu

Đã kiểm toán 31/12/05

Chưa kiểm toán 31/12/06

Chênh lệch

Ghi chú

Số tiền

%

Phải thu thương mại

4.064.235

4.767.525

703.290

17%

N1

Dự phòng phải thu khó đòi

(56.000)

(56.000)

-

-

N2




N1: Khoản phải thu thương mại tăng chủ yếu do tăng doanh thu trong năm 2006. Kỳ thu tiền của Công ty thông thường từ 20 đến 30 ngày, do đó số dư khoản phải thu thương mại tại thời điểm 31/12/06 phụ thuộc vào sản lượng hàng bán ra trong các tháng cuối năm.

N2: Công ty không đánh giá dự phòng phải thu khó đòi tại ngày 31/12/06 do hầu hết các khoản phải thu khó đòi đều phát sinh từ các năm trước. Do đó số dư của khoản dự phòng vẫn giống năm 2005.

Công ty B:

	ACPA

Khách hàng B
31/12/2006

So sánh số liệu năm nay với năm trước
	Tham chiếu: Z200

Người thực hiện: : NDDung

Ngày thực hiện: 02/2007

Người rà soát: NMT

	Đơn vị tính: USD
Chỉ tiêu

Đã kiểm toán 31/12/05

Chưa kiểm toán 31/12/06

Chênh lệch

Ghi chú

Số tiền

%

Phải thu thương mại

269.553

431.356

142.572

53%

N1

Dự phòng phải thu khó đòi

-

-

-

-




N1: Phải thu thương mại tăng là do doanh thu tăng trong năm. Kỳ thu tiền từ 30 đến 60 ngày. Do đó các khoản doanh thu trong tháng 11, 12 của năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến các khoản phải thu thương mại tăng. Kiểm tra các hợp đồng kinh tế, KTV thấy có một số hợp đồng cung cấp hàng hóa đã gia hạn thêm thời hạn thanh toán.

Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết số dư

Công ty A:

Đối chiếu báo cáo bán hàng và báo cáo các khoản phải với sổ cái các khoản phải thu và điều tra các khoản mục có số dư lớn và bất thường.

	ACPA

Khách hàng A

31/12/2006
	Tham chiếu: Z221

Người thực hiện: NNL

Ngày thực hiện: 01/2007

Người rà soát: LTV

	Cơ sở


Theo ghi chú phần BIF-chu trình bán hàng thu tiền, từ Báo cáo doanh thu của các chi nhánh, nhà máy Thái Nguyên sẽ chuẩn bị sổ chi tiết các khoản phải thu cho từng khách hàng và báo cáo các khoản phải thu theo ngày cho mục đích quản trị.


Sau đó, các khoản phải thu được tổng hợp vào sổ cái cả bằng đồng Việt Nam và tương đương USD.


Để đảm bảo sự khớp đúng giữa số dư Nợ phải thu khách hàng giữa sổ chi tiết và sổ cái (theo đồng Việt Nam), các báo cáo này nên được khớp nhau trước khi KTV tiến hành đối chiếu. 

	Công việc thực hiện 

Đơn vị tính: VNĐ

Phải thu thương mại từ thực phẩm

Tại ngày 31/12/06

Chênh lệch

Trên sổ cái

Trên báo cáo phải thu theo ngày 

Thu trong nước

- Chi nhánh Hà Tây 

35.639.994.736

35.639.994.736

-

- Chi nhánh TP. HCM

22.237.196.521

22.237.196.521

-

- Chi nhánh Nha Trang

9.403.858.094

9.403.858.094

-

Thu từ xuất khẩu sang Lào

(35.567.504)

(35.567.504)

-

Tổng (1)

67.245.481.847

67.245.481.847

-
Phải thu thương mại từ 

Nông sản

Theo báo cáo bán hàng của chi nhánh Phú Yên
Ghi chú

Phải thu từ bán tinh bột sắn

7.707.387.744

Bộ phận kế toán Thái Nguyên không kiểm soát các khoản phải thu đối với nông sản, do đó số dư Nợ phải thu của từng khách hàng không có trên báo cáo các khoản phải thu theo ngày.

Phải thu từ bán lúa mỳ

-

Phải thu từ bán xác mỳ

830.934.112

Phải thu từ hạt tiêu

384.274.800

Tổng (2)

8.922.596.656

Tổng các khoản phải thu theo VNĐ (1) + (2)

76.168.078.503

(a)

Tổng các khoản phải thu theo VNĐ trên sổ cái

75.939.284.891



	Điều chỉnh cho:

Ghi chú

Phải thu từ bán hàng nhập khẩu chưa ghi nhận trong năm 2005

197.108.480

N1

Chênh lệch giữa báo cáo từ các chi nhánh và sổ cái từ năm 2004

6.276.628

N2

Phải thu thương mại trên sổ cái sau điều chỉnh 

76.142.669.999

(b)

Chênh lệch (a) – (b)

25.408.504

Chuyển sang USD

1.579

Không trọng yếu(bỏ qua

 Tỷ giá tại ngày 31/12/06, VNĐ/USD: 16.091



N1: Chênh lệch này phát sinh từ năm 2005, khi kiểm toán năm trước KTV đã không điều chỉnh vì không trọng yếu.


N2: Chênh lệch này phát sinh từ năm 2004, kế toán không tìm được nguyên nhân chênh lệch.

Kết luận: Mục tiêu đã đạt được
Đối chiếu sổ chi tiết với sổ cái các khoản phải thu và điều tra các khoản mục có số dư lớn và bất thường.

	ACPA

Khách hàng A

31/12/2006
	Tham chiếu: Z222

Người thực hiện: NNL

Ngày thực hiện: 01/2007

Người rà soát: LTV

	Mục tiêu


Để kiểm tra sự khớp đúng giữa số dư trên sổ cái và trên sổ chi tiết theo đồng Việt Nam. 

	Công việc thực hiện 

Đơn vị tính: VNĐ

Phải thu thương mại từ thực phẩm

Tại ngày 31/12/06

Chênh lệch

Trên sổ cái

Trên sổ chi tiết

Thu trong nước

- Chi nhánh Hà Tây 

35.639.994.736

35.639.994.736

-

- Chi nhánh TP. HCM

22.237.196.521

22.237.196.521

-

- Chi nhánh Nha Trang

9.403.858.094

9.403.858.094

-

Thu từ xuất khẩu sang Lào

(35.567.504)

(35.567.504)

-

Tổng (1)

67.245.481.847

67.245.481.847

-
Phải thu thương mại từ 

Nông sản

Trên sổ cái

Trên sổ chi tiết 

Chênh lệch

Phải thu từ bán tinh bột sắn

7.478.594.132

7.178.594.132

300.000.000

Phải thu từ bán lúa mỳ

-

-

-

Phải thu từ bán xác mỳ

830.934.112

830.934.112

-

Phải thu từ hạt tiêu

384.274.800

384.274.800

-

Tổng (2)

8.693.803.044

8.393.803.044

300.000.000

Tổng các khoản phải thu theo VNĐ (1) + (2)

75.939.284.891

75.639.284.891 

300.000.000



	Điều chỉnh cho:

Ghi chú

Phải thu từ bán hàng tại Bình Dương chưa được ghi trên sổ cái

300.000.000

N3

Chuyển sang USD theo sổ chi tiết

18.751

PAJE 1

Chuyển sang USD theo ACPA

18.644

*

Chênh lệch còn lại (USD)

107

Không trọng yếu, bỏ qua

 *Tỷ giá tại ngày 31/12/06, VNĐ/USD: 16.091

	N3: Chị Trang tại chi nhánh Phú Yên đã rút số tiền này từ doanh thu bán hàng để dùng cho quỹ hoạt động trong tháng 4. Công ty ban đầu ghi bút toán sau:

Nợ TK 111 – Tiền mặt:

18.751

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng:             

            18.751


Chị Hà đã không ghi sổ nghiệp vụ bán hàng này do dựa trên số tiền thực tế thu được qua ngân hàng tại Hà Tây. Sau khi thảo luận với chị Hà, KTV đề xuất bút toán điều chỉnh sau:

PAJE 1:

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng:

18.751

Có TK 131 – Phải thu thương mại:

18.751

Kết luận: Mục tiêu đã đạt được sau khi điều chỉnh


Kiểm tra việc đánh giá thích hợp của các khoản phải thu theo đơn vị ngoại tệ

	ACPA

Khách hàng A
31/12/2006
	Tham chiếu: Z223

Người thực hiện: : NNL

Ngày thực hiện: 01/2007

Người rà soát: LTV

	Mục tiêu: 

Để đảm bảo giá trị các khoản phải thu thương mại được đánh giá chính xác tại ngày lập BCĐKT

Công việc thực hiện:

Đánh giá lại các khoản phải thu khách hàng khác đồng USD, so sánh với số dư trên sổ, đưa ra bút toán điều chỉnh nếu chênh lệch là trọng yếu 

VNĐ

Chuyển sang USD

Các khoản phải thu khác đồng USD

73.474.830.621

4.566.207

Điều chỉnh giảm doanh thu từ hàng nhập khẩu 

(197.108.480)

(12.250)

Các khoản phải thu theo đồng USD

167.621

Tổng giá trị khoản phải thu thương mại theo ACPA

4.721.578

Tổng giá trị khoản phải thu thương mại theo sổ cái

4.767.652

Chênh lệch

(46.074)

Tỷ giá tại ngày 31/12/06, VNĐ/USD: 16.091
Chênh lệch này là trọng yếu, KTV đề xuất bút toán điều chỉnh sau:

PAJE 2:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính:

46.074

Có TK 131 – Phải thu thương mại:

46.074

Kết luận: Mục tiêu đã đạt được sau khi điều chỉnh


Kiểm tra tính thích hợp của các khoản giảm giá chiết khấu

KTV thực hiện phỏng vấn kế toán phụ trách tính chiết khấu, rà soát sổ sách và đối chiếu với các hợp đồng thương mại để xác định tính hiện hữu của các khoản giảm giá, chiết khấu, thưởng. Do các khách hàng được hưởng giảm giá, chiết khấu chủ yếu là hai siêu thị lớn X và Y, nên KTV thực hiện kiểm tra trong phạm vi hai siêu thị này.

Phát hiện 

Kế toán chưa ghi sổ các khoản phí hỗ trợ quảng cáo trong tháng 11, 12/06 và khoản giảm giá tính trên tổng doanh thu trong cả năm 2006 đối với Siêu thị X.

Không tính khoản thưởng trong quý IV và giảm giá trên tổng doanh thu của năm 2006 đối với Siêu thị Y.

Tính toán của KTV

	
	Tổng doanh thu

(a)
	Các khoản giảm doanh thu
	Ghi chú

	Siêu thị X Hà Tây, Nha Trang, Hải Phòng:

	Thưởng tháng 11, 12
	3.073.779.891
	46.106.698
	=(a)*1,5%

	Giảm giá trong năm 2006
	29.572.246.051
	295.722.461
	=(a)*1%

	Siêu thị Y Hải Phòng

	Thưởng trong quý IV
	714.758.920
	10.721.384
	=(a)*1,5%

	Chiết khấu trong năm 2006
	2.589.698.920
	77.690.968
	=(a)*3%

	Siêu thị X Q.1, Q.6, Q10 TP. HCM và Vũng Tàu

	Thưởng 
	8.170.592.180
	122.558.883
	=(a)*1,5%

	Siêu Thị Y Miền Nam, An Giang, Phú Yên.

	Thưởng trong quý IV
	528.249.119
	7.923.737
	=(a)*1,5%

	Chiết khấu trong năm 2006
	1.413.631.760
	49.477.112
	=(a)*3,5%

	Tổng các khoản giảm doanh thu đã ghi nhận đến 30/9/06
	
	82.270.486
	

	Tổng các khoản giảm doanh thu đến 31/12/06
	
	692.471.729
	

	Chuyển sang USD
	
	43.035
	*

	Trên sổ của Công ty A
	
	40.347
	

	Chênh lệch
	
	2.688
	Không trọng yếu, bỏ qua


* Tỷ giá tại ngày 31/12/06, VNĐ/USD: 16.091

Kết luận: Các khoản giảm giá, chiết khấu được đánh giá thích hợp cho năm kết thúc ngày 31/12/06.

Đánh giá sự đầy đủ của việc lập dự phòng các khoản phải thu

KTV thu thập bảng phân tích tuổi nợ của khách hàng, trên cơ sở đó đưa ra đánh giá tính thích hợp và đầy đủ của việc lập dự phòng phải thu khó đòi. KTV quan tâm tới các khoản nợ chưa thanh toán kéo dài trên ba tháng và các khoản nợ hiện tại không phát sinh thêm doanh thu trong hai tháng cuối của năm 2006. Trên cơ sở đó, KTV lập ra bảng đánh giá sau:
	Khách hàng
	Số dư tại ngày 31/12/05
	Thời điểm quá hạn
	Số dư chưa thanh toán tại ngày 31/12/06
	Dự phòng theo đề xuất của KTV
	Xóa sổ theo đề xuất của KTV
	Tình trạng nợ

	Chi nhánh Hà Tây
	
	
	
	
	
	

	Vũ Thị Thơm
	126.259.711
	02/2004
	126.259.711
	126.259.711
	
	Khả năng thu hồi thấp vì khách hàng hầu như không có tài sản để thanh toán và không có tài sản thế chấp → Lập dự phòng 100% (*)

	Đỗ Thu Hằng
	-
	10/2006
	22.593.504
	-
	
	Đã thanh toán vào tháng 1/2007

	Lưu Thu Thủy
	204.923.359
	02/2004
	204.923.359
	204.923.359
	
	Như trên (*)

	Lê Thị Ngọc
	53.296.610
	10/2004
	53.296.610
	53.296.610
	
	Người bán hàng đã bỏ trốn. Không có tài sản thế chấp cho khoản nợ này → Lập dự phòng 100% (#)

	Trần Văn Hưng
	13.365.003
	12/2004
	13.365.003
	13.365.003
	
	Như trên (*)

	Trần Đình Quý
	50.155.807
	04/2004
	50.155.807
	50.155.807
	
	Như trên (#)

	Trần Minh Tâm
	11.622.516
	04/2003
	11.622.516
	11.622.516
	(11.622.516)
	Người bán hàng đã bỏ trốn. Không có tài sản thế chấp cho khoản nợ này. Khoản nợ này đã quá hạn trên 3 năm → Xóa sổ

	Đậu Văn Hưng
	271.982.344
	03/2004
	370.907.862
	80.816.000
	
	Người bán đã bỏ trốn. Nhưng đại lý vẫn đang thanh toán cho Công ty hàng tháng.

	Trần Khắc Thành
	149.598.129
	03/2005
	364.580.078
	32.427.000
	
	Người bán đã bỏ trốn. Nhưng đại lý vẫn đang thanh toán cho Công ty hàng tháng

	Nha Trang
	
	
	
	
	
	

	Công ty X
	120.000.075
	04/2005
	90.000.075
	90.000.075
	
	Số tiền này đang tranh chấp. Khả năng không thể thu hồi lớn.

	Công ty Y
	7.934.000
	11/2004
	7.934.000
	7.934.000
	
	Nhà máy của khách hàng bị cháy, tất cả chứng từ đều bị mất. Tòa án ngừng điều tra do không có bằng chứng → Lập 100%

	TP. HCM 
	
	
	
	
	
	

	Đình Bảo
	80.000.000
	04/2005
	80.000.000
	80.000.000
	
	Công ty đang giải quyết với chính quyền địa phương về việc thanh toán. Đại lý đã bỏ trốn do mất khả năng thanh toán → Lập 100%

	Công ty Z
	168.663.225
	12/2004
	168.663.225
	168.663.225
	
	Khách hàng đã tự giải thể. Công ty không tìm thấy địa chỉ của khách hàng để giải quyết việc thu tiền → Lập 100%

	Hưng
	19.006.436
	03/2003
	19.006.436
	19.006.436
	
	Do người bán đã trả lại phần lớn khoản nợ, số dư này sẽ được Công ty xóa sổ → Lập 100%

	Toàn
	114.799.107
	04/2003


	104.299.107
	104.299.107
	(104.299.107)
	Khách hàng hầu như không có khả năng thanh toán, khoản nợ này đã quá hạn trên 3 năm → Xóa sổ

	Khương
	8.207.277
	11/2003
	8.207.277
	8.207.277
	(8.207.277)
	Công ty đồng ý xóa sổ khoản này

	Hà
	57.268.190
	09/2004
	57.268.190
	57.268.190
	
	Người bán hàng đã chết vào tháng 7 năm 2004 và không có tài sản thế chấp → Lập 100%

	Mười
	9.800.000
	09/2004
	9.800.000
	9.800.000
	
	Như trên (*)

	Cao
	15.000.000
	03/2003
	15.000.000
	15.000.000
	(15.000.000)
	Công ty đồng ý xóa sổ khoản này

	Tuyết Lan
	9.289.885
	10/2004
	4.972.187
	2.486.094
	
	Trường hợp này đã được đưa ra tòa. Khách hàng đồng ý thanh toán 50%.

	Thu An
	1.184.000
	03/2004
	1.184.000
	1.184.000
	
	Khách hàng không thừa nhận số tiền này do đây là chênh lệch giữa sổ của Công ty và khách hàng → Lập 100%

	Lâm Văn Dũng
	67.682.500
	04/2004
	67.682.500
	67.682.500
	
	Như trên (#)

	Trần Thị Hảo
	7.650.000
	04/2004
	7.650.000
	7.650.000
	
	Người bán đã bỏ trốn → Lập 100%

	Tổng cộng
	1.567.688.174
	
	1.859.371.447
	1.212.046.910
	158.135.336
	


	
	
	
	Số còn phải trích lập

	Tương đương USD
	75.325
	8.646
	66.678

	Trên sổ cái tại ngày 31/12/06
	56.000
	0
	56.000

	Chênh lệch
	19.325
	8.646
	10.678


Kiểm toán viên đề xuất bút toán điều chỉnh như sau:

PAJE 3:

	Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
	19.325

	
Có TK 139 – Dự phòng phải thu khó đòi
	
19.325


PAJE 4:
	Nợ TK 139 – Dự phòng phải thu khó đòi
	8.646

	
Có TK 131 – Phải thu thương mại
	8.646


PAJE 5:  Nợ TK 004 – Nợ khó đòi đã xử lý: 8.646
Tỷ giá tại ngày 31/12/06 (VNĐ/USD): 16.091

Kết luận: Các khoản dự phòng chưa được lập đầy đủ, các khoản nợ khó đòi quá hạn thanh toán trên ba năm chưa được xóa sổ, cần đưa vào thư quản lý để đề xuất kiến nghị. 
Công ty B:

Rà soát bảng liệt kê công nợ các khoản phải thu, kiểm tra các số dư bất thường, các số dư Có và các khoản có thể bị phân loại không thích hợp thành các khoản phải thu khách hàng
	ACPA

Khách hàng B
31/12/2006
	Tham chiếu: Z220

Người thực hiện: : NDDung

Ngày thực hiện: 02/2007

Người rà soát: NMT

	Mục tiêu: 

Để đảm bảo giá trị các khoản phải thu thương mại phản ánh đúng các khoản phải thu khách hàng tại ngày lập BCĐKT

Công việc thực hiện:

Liệt kê các khoản phải thu theo từng khách hàng, rà soát sự phân loại không thích hợp các khoản phải thu nội bội, phải thu khác thành phải thu thương mại.

Tên khách hàng

Số tiền

Ghi chú

Công ty TNHH KF Thái Lan 

14.950

C, #

Công ty công nghiệp KF Hàn Quốc

4.281

C, #

Công ty JG (Thái Lan) 

31

Công ty XL Indonexia

131.924

C

Tập đoàn XL Hàn Quốc

26.362

C

Công ty dụng cụ công nghiệp XL

1.269

Công ty TNHH XL Việt Nam

237.950

C

Công ty HL Việt Nam

14.591

C

Tổng

431.356

C: Lựa chọn để gửi thư xác nhận

#: Đây là khoản phải thu từ công ty mẹ và các công ty liên kết, do đó chúng nên được phân loại lại thành phải thu nội bộ. KTV đề xuất bút toán phân loại lại sau:

PRJE1:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ:

19.231

Có TK 131 – Phải thu thương mại:

19.231

Kết luận: Mục tiêu đã đạt được sau khi điều chỉnh


Lựa chọn các số dư lớn để gửi thư xác nhận và thực hiện các thủ tục thay thế đối với những thư xác nhận không được phúc đáp

	ACPA

Khách hàng B
31/12/2006


	Tham chiếu: Z221

Người thực hiện: : NDDung

Ngày thực hiện: 02/2007

Người rà soát: NMT

	Mục tiêu: 

Để đảm bảo giá trị các khoản phải thu thương mại là có thực và được ghi nhận đầy đủ tại ngày lập BCĐKT

Công việc thực hiện:

Chọn ra các khách hàng có số dư lớn để gửi thư xác nhận.

So sánh số trên sổ với số thực tế nhận được trên thư xác nhận, nếu có chênh lệch thì điều tra nguyên nhân.

Yêu cầu:

Phạm vi lựa chọn là các số dư có giá trị lớn hơn hoặc bằng 1.407 USD (giá trị trọng yếu).

Tổng giá trị gửi thư xác nhận phải bao quát trên 70% tổng số dư Nợ phải thu khách hàng trên sổ tại ngày 31/12/06.


	Thư xác nhận 
	 

Tên khách hàng
	Số tiền trên sổ


	Số tiền trên thư xác nhận

 
	Chênh lệch
	 

	Số
	
	Tham chiếu
	USD
	Nguyên tệ
	Số tiền
	Đơn vị 
	Số tiền
	Đơn vị 
	

	
	
	
	
	Số tiền
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	1
	Công ty XL Indonexia
	Z222 (a)
	   131.924 
	       131.924 
	 USD 
	                 131.924 
	USD 
	          (0)
	 USD 
	 

	2
	Tập đoàn XL Hàn Quốc
	Z222 (b)
	    26.362 
	         26.362 
	 USD 
	                   26.362 
	USD 
	          (1)
	USD 
	 

	3
	Công ty TNHH XL Việt Nam
	Z222

 (c)
	   237.950 
	       237.950 
	 USD 
	                 196.984 
	USD 
	   40.966 
	 USD 
	 N3

	4
	Công ty HL Việt Nam
	 Z222

(d)
	    12.620 
	         12.620 
	 USD 
	                   12.620 
	USD 
	          - 
	 USD 
	 

	 
	 
	 
	 1.971 
	31.730.000 
	 VND 
	 31.30.000 
	VND 
	          - 
	 VND 
	 

	 
	Tổng giá trị gửi thư xác nhận
	 
	  410.825
	 
	 
	
	 
	   40.966 
	 
	 

	 
	Số thư xác nhận nhận được
	       4 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Tổng số dư Nợ phải thu
	412.125
	N3: Chênh lệch là do kế toán của XL Việt Nam khóa sổ từ ngày 25/12/06, đây là khoản doanh thu từ ngày 26 đến 31/12/06. KTV đã kiểm tra chứng từ và đồng ý.

	Tổng giá trị gửi thư xác nhận 
	410.825
	

	Phần trăm gửi thư xác nhận 
	99,68%
	


Mẫu thư xác nhận do Công ty ACPA thực hiện như sau: 

Bảng 2.12: Mẫu thư xác nhận Nợ phải thu khách hàng tại Công ty ACPA

	Công ty B

Lô A, Khu Công nghiệp Nội Bài , Hà Nội

Tel: 84-4-999 9999        Fax: 84-4-999 9999

	Ngày 5 tháng 2 năm 2007

Công ty TNHH XL Việt Nam

Yết Kiêu, Hà Nội

Kính thưa Quí ông/bà,


Xác nhận số dư cho mục đích kiểm toán

Theo sổ sách của chúng tôi, số dư của Quý Công ty như sau:

	Số dư ngày 31 tháng 12 năm 2006, khoản phải thu Quý Công ty là:               237.950 USD

 MERGEFIELD Contact_Name 

	Nhằm mục đích kiểm toán các báo cáo tài chính của chúng tôi, rất mong Quí ông xác nhận tính đúng đắn của số dư nêu trên trực tiếp đến kiểm toán viên của chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Kiểm toán và Tư vấn ACPA 
Gửi:
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn 
Thành viên của NEXIA INTERNATIONAL 
Trưởng phòng Kiểm toán
Tầng 18, Tháp Quốc tế Hòa Bình



106 Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:
84 (4) 755 6080

Việt Nam
       
 Fax:
84 (4) 755 6081

Nếu Quí ông không đồng ý với số dư nêu trên, vui lòng trả lời trực tiếp đến kiểm toán viên của chúng tôi (không phải đến chúng tôi) và cung cấp đầy đủ chi tiết của sự khác biệt.

Tất cả các xác nhận qua fax phải có bản chính/ hoặc xác nhận bản gốc được gửi bằng đường bưu điện theo sau.

Do thời hạn hoàn thành báo cáo gấp, xin Quý Công ty vui lòng gửi xác nhận trước ngày 8 tháng 2 năm 2007.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quí ông/bà.

Kính chào,

(Chữ ký có thẩm quyền)


	1

Nếu Quí ông đồng ý với số dư trên, xin vui lòng điền vào:

Tôi/Chúng tôi xác nhận số dư trên là đúng.

Nếu Quí ông không đồng ý với số dư trên, xin vui lòng cung cấp các chi tiết: 

Tính đến ngày 31/12/06, Công ty XL Việt Nam còn nợ Công ty B số tiền 196.984 USD, còn 40.966 USD tính vào công nợ tháng 1/2007.

Tôi/Chúng tôi không đồng ý với số dư trên. Chi tiết của sự khác biệt thể hiện trong báo cáo đính kèm.

Dấu/ Tên Công ty

Dấu/ Tên Công ty

Chữ ký và họ tên

Chữ ký và họ tên

Chức vụ

Chức vụ




Các thư xác nhận do Công ty B gửi đi đều được phúc đáp và ngoại trừ trường hợp của Công ty XL Việt Nam, còn lại các số dư đều được xác nhận chính xác. Do đó không cần gửi lại thư xác nhận và KTV có thể tin cậy vào kết quả thu được từ thủ tục này. Đối với trường hợp của Công ty XL Việt Nam, KTV khi phát hiện ra chênh lệch đã thực hiện phỏng vấn kế toán của Công ty B và kế toán của Công ty XL Việt Nam. Sau khi tìm hiểu, KTV đã xác định nguyên nhân ban đầu do kế toán của Công ty XL Việt Nam đã khóa sổ từ ngày 25/12/2006, khoản chênh lệch này là khoản nợ từ giao dịch phát sinh từ ngày 26/12/2006 đến ngày 31/12/2006. Do đó trên sổ nợ phải trả của Công ty XL Việt Nam, kế toán đã ghi thiếu giá trị khoản nợ này. Sau đó KTV đã thực hiện gửi lại thư xác nhận, kết quả thu được đã khớp với số liệu trên sổ cái nợ phải thu khách hàng của Công ty B. KTV thấy rằng kết quả từ việc gửi thư xác nhận lần thứ hai có thể tin cậy được nên không cần tiếp tục gửi lại thư xác nhận.

Kết luận: Các khoản nợ phải thu khách hàng thực sự hiện hữu và được ghi nhận chính xác tại ngày lập BCĐKT.
Kiểm tra việc đánh giá thích hợp của các khoản phải thu khác đồng USD

	ACPA

Khách hàng B
31/12/2006
	Tham chiếu: Z223

Người thực hiện: : NDDung

Ngày thực hiện: 02/2007

Người rà soát: NMT

	Mục tiêu: 

Để đảm bảo giá trị các khoản phải thu thương mại được đánh giá chính xác tại ngày lập BCĐKT

Công việc thực hiện:

Đánh giá lại các khoản phải thu khách hàng khác đồng USD, so sánh với số dư trên sổ, đưa ra bút toán điều chỉnh nếu chênh lệch là trọng yếu. 

Tên khách hàng

Số tiền trên sổ

VNĐ

Tương đương USD

Công ty MC Việt Nam

31.730.000

1.971

Kiểm toán viên đánh giá lại

1.972

Chênh lệch

(1) ( không trọng yếu, bỏ qua

Kết luận: Giá trị khoản nợ phải thu khách hàng được đánh giá chính xác tại ngày lập BCĐKT.


 Kết thúc kiểm toán

Thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ trợ

Trong giai đoạn này KTV sẽ thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ trợ. Các thủ tục kiểm toán này thường được thực hiện với những tài khoản trọng yếu mà rủi ro thấp để đáp ứng các quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các quy định của các cơ quan chức năng khác. 

Đối với cả hai khách hàng, KTV đều thiết lập các thủ tục kiểm toán bổ trợ và không thấy có bất kỳ sự kiện nào đáng kể xảy ra sau ngày kết thúc niên độ cần phải thuyết minh. 

Sau khi các KTV hoàn thiện giấy tờ làm việc, chủ nhiệm kiểm toán thực hiện rà soát hồ sơ kiểm toán để đảm bảo tính chính xác của thông tin đã được kiểm toán. Đồng thời, các bút toán điều chỉnh được tập hợp để lên chương trình nghị sự (Agenda) với khách hàng. Chương trình nghị sự cũng bao gồm các khoản mục chưa được hoàn tất với lý do từ phía khách hàng, thông tin về ngày ra bản thảo báo cáo và báo cáo kiểm toán chính thức. 

Tuy nhiên để có thể lên báo cáo thì chủ phần hùn chịu trách nhiệm của cuộc kiểm toán cũng thực hiện rà soát hồ sơ kiểm toán để đảm bảo sự hợp lý của thông tin tài chính đã kiểm toán. Sau khi xem xét chủ phần hùn thấy rằng những biến động của các thông tin này phù hợp với những hiểu biết của chủ phần hùn về khách hàng.

Báo cáo kiểm toán

Trên cơ sở các công việc đã hoàn tất, chủ phần hùn tập hợp thông tin để đưa ra ý kiến kiểm toán. Với cả hai khách hàng, do không bị giới hạn bởi bất kỳ yếu tố nào nên ý kiến kiểm toán đều là ý kiến chấp nhận toàn phần. Dưới đây là trích dẫn một phần báo cáo kiểm toán của Công ty ACPA:

Bảng 2.13: Bảng trích dẫn Báo cáo kiểm toán của Công ty ACPA

	Phạm vi kiểm toán 

Chúng tôi đã kiểm toán bảng cân đối kế toán kèm theo của Công ty A/B (“Công ty”) tại ngày 31 tháng 12 năm 2006, và các báo cáo liên quan về kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, như được trình bày từ trang 4 đến trang 20. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về các báo cáo tài chính này. Trách nhiệm của chúng tôi là trình bày ý kiến về các báo cáo tài chính dựa vào quá trình kiểm toán của chúng tôi.…Chúng tôi tin rằng quá trình kiểm toán đã cung cấp các cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến kiểm toán của chúng tôi, các báo cáo tài chính nêu trên đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên mọi khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty A/B tại ngày 31 tháng 12 năm 2006, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung ở Việt Nam.


Thư quản lý

Để khẳng định chất lượng dịch vụ cung cấp, Công ty ACPA luôn cố gắng phân tích và thảo luận các vấn đề còn tồn tại của khách hàng nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán và HTKSNB của khách hàng. Những phát hiện về những thủ tục kiểm soát nội bộ hoặc cách thức hạch toán kế toán chưa hợp lý sẽ được KTV tập hợp trong thư quản lý và gửi cho khách hàng. Sau quá trình kiểm toán, KTV nhận thấy Công ty B có tình hình theo dõi và hạch toán Nợ phải thu khách hàng khá tốt nên không cần đưa ra kiến nghị về khoản mục này. Đối với Công ty A, do còn tồn tại một số điểm yếu trong việc theo dõi và hạch toán Nợ phải thu khách hàng nên KTV đã hình thành thư quản lý. Dưới đây là trích dẫn một phần thư quản lý KTV gửi cho Công ty A: 

Bảng 2.14: Bảng trích dẫn thư quản lý gửi Công ty A

	1.   Dự phòng Nợ phải thu khó đòi

Quan sát

Trong quá trình kiểm toán, chúng tôi thấy rằng có những khoản Nợ phải thu khó đòi đã quá hạn, không có khả năng thu hồi và chưa được trích lập dự phòng đầy đủ. Ngoài ra, có một số khoản Nợ phải thu khách hàng đã quá hạn thanh toán trên ba năm nhưng Công ty chưa thực hiện xóa sổ các khoản này.

Ảnh hưởng

Điều này có thể dẫn đến giá trị khoản mục phải thu thương mại và dự phòng phải thu khó đòi bị ghi nhận sai trên BCTC.

Đề xuất của kiểm toán viên

Chúng tôi đề xuất rằng Công ty nên rà soát và đánh giá thường xuyên các khoản Nợ phải thu khó đòi để trích lập dự phòng đầy đủ, kịp thời cho các khoản nợ này. Đồng thời, đối với các khoản nợ đã quá hạn thanh toán trên ba năm, Công ty nên thực hiện xóa sổ để đảm bảo giá trị khoản Nợ phải thu được ghi nhận đúng đắn trên BCTC.

Đánh giá chênh lệch tỷ giá

Quan sát

Trong quá trình kiểm toán, chúng tôi thấy rằng có một số khoản Nợ phải thu gốc Việt Nam đồng không được đánh giá lại tại thời điểm khóa sổ 31/12/06.

Ảnh hưởng

Điều này có thể dẫn đến giá trị khoản mục phải thu thương mại bị ghi nhận sai trên BCTC.

Đề xuất của kiểm toán viên 

Chúng tôi đề xuất rằng Công ty nên thực hiện theo dõi cẩn thận các khoản nợ phải thu khách hàng theo đơn vị nguyên tệ và thực hiện đánh giá lại chênh lệch tỷ giá các khoản nợ này tại thời điểm khóa sổ BCTC.


Tổng kết quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng tại Công ty ACPA

Qua việc tìm hiểu kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng tại Công ty ACPA đối với hai khách hàng A và B, có thể thấy trình tự cũng như phương pháp kiểm toán tại hai khách hàng là tương tự nhau: đều tiến hành tìm hiểu khách hàng, thực hiện thử nghiệm kiểm soát, thủ tục phân tích và thủ tục kiểm tra chi tiết số dư. Tuy nhiên, với hai khách hàng có đặc điểm hoạt động kinh doanh khác nhau, phương pháp kiểm toán cũng có những điểm khác biệt thể hiện tính linh động trong quá trình áp dụng phương pháp kiểm toán.

Công ty A có quy mô tương đối lớn, có nhiều chi nhánh và đại lý rộng  khắp cả nước. Do đó Công ty A có nhiều khách hàng và có tình hình bán hàng thu tiền phức tạp kéo theo sự phức tạp đối với các khoản phải thu thương mại và dự phòng phải thu khó đòi. Trong khi đó, Công ty B có quy mô nhỏ, khách hàng ít, chủ yếu bán hàng cho Công ty XL Indonexia, do đó tình hình doanh thu và nợ phải thu đơn giản, dễ kiểm soát và không phát sinh các khoản phải thu khó đòi. Với đặc điểm nghiên cứu như vậy, Công ty A được đánh giá ban đầu có nhiều rủi ro hơn so với Công ty B, đặc biệt là rủi ro có khả năng nhân viên cố tình làm sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận trên BCTC. Khi tiến hành xác lập mức trọng yếu, căn cứ để thiết lập mức trọng yếu của Công ty A là thu nhập sau thuế. Đối với Công ty B, căn cứ này là tổng doanh thu do Công ty B chỉ tồn tại rủi ro xử lý không đầy đủ và không chính xác thông tin đầu vào của doanh thu và các khoản phải thu. Hơn nữa, do Công ty A được đánh giá có rủi ro hơn nên khi lựa chọn mức sai sót có thể chấp nhận được, KTV lựa chọn mức nhỏ nhất trong khi đó ở Công ty B là mức cao nhất.

Với giới hạn về thời gian và về số lượng nhân lực, KTV thấy rằng không thể thực hiện các thử nghiệm cơ bản ngay với Công ty A. Cách lựa chọn hợp lý để thực hiện cuộc kiểm toán nhanh nhất và đạt hiệu quả nhất có thể là mở rộng các thử nghiệm kiểm soát để đánh giá HTKSNB của khách hàng, từ đó giảm thiểu các thử nghiệm cơ bản đến mức có thể. Đối với Công ty B, KTV đánh giá tình hình doanh thu và nợ phải thu đơn giản, do đó chỉ thực hiện một số thử nghiệm kiểm soát với chu trình bán hàng thu tiền, bên cạnh đó tập trung vào các thử nghiệm cơ bản để mang lại những bằng chứng đáng tin cậy.

Trong thủ tục kiểm tra chi tiết, KTV tập trung kiểm tra tính phù hợp của khoản dự phòng phải thu khó đòi của Công ty A do Công ty này có nhiều khách hàng trong đó có những khách hàng không có khả năng thanh toán và có nhiều khoản phải thu từ những năm trước vẫn còn tồn đọng. Trong khi đó, KTV không tập trung vào thủ tục này ở Công ty B vì theo đánh giá Công ty B có tình hình bán hàng thu tiền tốt, khách hàng đơn giản. KTV tập trung vào việc gửi thư xác nhận với các số dư lớn để đem lại những bằng chứng khách quan hơn.

Tóm lại, quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng của Công ty ACPA áp dụng cho hai khách hàng A và B là khá linh hoạt và hợp lý. Tuy nhiên, ở cả hai cách tiếp cận chúng ta đều thấy rõ một quy trình kiểm toán chung thống nhất xuyên suốt cuộc kiểm toán. Quy trình đó có thể được khái quát như sau:

Sơ đồ 2.15: Trình tự kiểm toán Nợ phải thu khách hàng tại                Công ty ACPA

  

PHẦN III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY ACPA

 Nhận xét chung và bài học kinh nghiệm về quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại Công ty ACPA

Nhận xét chung

Có thể thấy rằng mặc dù Công ty mới được thành lập và đi vào hoạt động được gần ba năm nhưng những kết quả mà Công ty đạt được là rất đáng kể. Doanh thu năm 2006 của Công ty là 6.8 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với năm 2005. Công ty đã xây dựng được mối quan hệ với rất nhiều khách hàng, đặc biệt là các khách hàng Nhật Bản. Do đó không những Công ty duy trì được những khách hàng cũ mà còn thu hút thêm nhiều khách hàng mới. Hơn nữa, bộ máy quản lý được tổ chức khoa học và gọn nhẹ, phù hợp với quy mô của Công ty. Bên cạnh đó, môi trường làm việc của Công ty rất chuyên nghiệp, mọi người đều tập trung trong công việc. Trong khi đó, các nhà quản lý rất năng động và luôn cố gắng cống hiến hết mình vì sự phát triển không ngừng của Công ty. Điều này góp phần tích cực trong việc tiếp thu cập nhật kiến thức chuyên môn và phương pháp làm việc trên thế giới mà trước hết là từ NEXIA International. Hiện nay, quy mô của Công ty còn nhỏ, chỉ đạt ở mức trung bình so với trên 130 công ty kiểm toán đang hoạt động tại Việt Nam. Do đó chiến lược của Công ty hiện nay là tiếp cận các khách hàng cỡ vừa và có hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ tốt. Tuy nhiên với sự kiện trở thành thành viên của NEXIA International và với tốc độ phát triển như hiện nay trong một tương lai không xa, chắc chắn Công ty sẽ ngày càng lớn mạnh và tiếp cận đến những khách hàng lớn trong nước và trên thế giới.

Bài học kinh nghiệm

Về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán


Để đảm bảo dịch vụ cung cấp cho khách hàng luôn có chất lượng cao nhất, quy trình kiểm soát chất lượng được thực hiện ở tất cả các giai đoạn trong quá trình thực hiện một cuộc kiểm toán, cụ thể như sau:


Ở giai đoạn lập kế hoạch của cuộc kiểm toán, kiểm soát chất lượng được thực hiện thông qua việc đánh giá khả năng chấp nhận khách hàng. Trong đó, Công ty sẽ thu thập thông tin ban đầu về khách hàng, từ đó đánh giá xem khách hàng có phù hợp không, việc chấp nhận khách hàng liệu có ảnh hưởng tới uy tín của Công ty không.


Ở giai đoạn thực hiện kiểm toán, kiểm soát chất lượng được thực hiện thông qua việc phân công công việc một cách độc lập cho các nhân viên thực hiện và có sự kiểm tra chéo giữa các nhân viên này. Sau đó các phần công việc sẽ được các nhân viên có kinh nghiệm rà soát lại trước khi đưa lên cho Chủ nhiệm kiểm toán xem xét lại một lần nữa.


Ở giai đoạn kết thúc kiểm toán, Chủ phần hùn sẽ rà soát lại các báo cáo, các giấy tờ làm việc để chuẩn bị đưa ra Báo cáo kiểm toán và BCTC đã được kiểm toán. Sau đó các BCTC này sẽ được một người độc lập chịu trách nhiệm kiểm soát chéo (Concurring Partner) rà soát lại một lần cuối cùng.


Với một quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt như vậy, Công ty luôn mong muốn đảm bảo không còn rủi ro kiểm toán trọng yếu trong cuộc kiểm toán, cung cấp được những chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. 

Về quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng của Công ty 

Phương pháp kiểm toán của Công ty mặc dù là theo quy trình chung của Công ty Arthur Andersen là dựa trên việc đánh giá tính rủi ro trước đây nhưng Ban Giám đốc công ty cũng đã rất sáng tạo và nhạy bén trong việc xây dựng quy trình kiểm toán cho riêng mình dựa trên nền tảng của Arthur Andersen. Đối với khoản mục Nợ phải thu khách hàng, quy trình kiểm toán được xây dựng cụ thể, chi tiết để thuận tiện cho các nhân viên có thể tham khảo và thực hiện tuy nhiên cũng được chọn lọc để phù hợp với quy mô của Công ty. Đặc biệt quy trình kiểm toán này rất hiện đại do được cập nhật hàng năm, từ đó đảm bảo hiệu quả làm việc và chất lượng của cuộc kiểm toán luôn ở mức cao nhất. Với những cố gắng như vậy, Công ty đang cùng  Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xây dựng các tài liệu về hồ sơ kiểm toán, quy trình kiểm toán mẫu với kỳ vọng những tài liệu này sẽ được áp dụng đối với các doanh nghiệp kiểm toán có quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam. 

Về việc áp dụng linh hoạt phương pháp kiểm toán

Tuy phương pháp kiểm toán được áp dụng một cách thống nhất cho tất cả các phần hành, nhưng sự thống nhất này được đặt trong một tổng thể linh hoạt. Kiểm toán viên luôn nhận thức rõ cần và nên áp dụng những thủ tục gì, cách thức như thế nào để tiết kiệm thời gian và công sức mà vẫn đạt được hiệu quả cao. Trong kiểm toán Nợ phải thu khách hàng, KTV đã nắm bắt được đặc điểm của khách thể kiểm toán, từ đó quyết định việc mở rộng thử nghiệm kiểm soát hay áp dụng ngay các thử nghiệm cơ bản. Ngoài ra, không chỉ trong kiểm toán Nợ phải thu khách hàng mà đối với tất cả các phần hành khác, KTV cũng thể hiện sự linh hoạt trong cách thức làm việc. Điều đó cho thấy đội ngũ KTV của Công ty rất năng động và nhạy bén. Chính vì vậy, trong những mùa kiểm toán bận rộn, các công việc đều được thực hiện một cách nhanh chóng mà vẫn đảm bảo chất lượng của cuộc kiểm toán.

Về sự kết hợp các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán

Để đảm bảo các kết luận của mỗi cuộc kiểm toán là chính xác, các KTV đã kết hợp các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán, đem lại thông tin đáng tin cậy từ nhiều nguồn khác nhau. Trong kiểm toán Nợ phải thu khách hàng, KTV đã sử dụng kết hợp thủ tục phân tích (bao gồm cả phân tích tỷ suất và phân tích xu hướng), thử nghiệm kiểm soát và thủ tục kiểm tra chi tiết số dư. Với mỗi thử nghiệm này, KTV lại thực hiện nhiều thủ tục khác nhau như rà soát bảng liệt kê công nợ các khoản phải thu, đối chiếu sổ chi tiết với sổ cái các khoản phải thu, đối chiếu báo cáo bán hàng và thu tiền với sổ chi tiết doanh thu, gửi thư xác nhận, đánh giá việc lập dự phòng phải thu khó đòi, phỏng vấn và quan sát hoạt động của HTKSNB,...Sự kết hợp này lại được thực hiện một cách linh hoạt cho từng khách hàng và cho từng trường hợp cụ thể. 

Về sự phối hợp các phần hành kiểm toán

Mỗi một cuộc kiểm toán đều được thực hiện bởi nhiều người tạo thành một nhóm kiểm toán. Theo sự phân công công việc, mỗi cá nhân sẽ thực hiện kiểm toán một số phần hành cụ thể có liên quan đến nhau. Sở dĩ như vậy vì tất cả các chỉ tiêu trên BCTC đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Nợ phải thu khách hàng trên BCĐKT liên quan mật thiết đến chỉ tiêu doanh thu trên BCKQHĐKD, đồng thời cũng liên quan đến các khoản mục tiền, phải thu nội bộ, phải thu khác, dự phòng phải thu khó đòi và một số khoản mục khác. KTV được phân công làm khoản mục Nợ phải thu khách hàng có thể được phân công thực hiện cả chỉ tiêu doanh thu. Điều này có thể giúp KTV tiết kiệm được thời gian và công sức khi thu thập bằng chứng và thực hiện các thủ tục kiểm toán. Ngoài ra, người làm phần hành này có thể tham chiếu đến những phần hành khác có liên quan trong nhóm, chẳng hạn khi kiểm toán chi phí quản lý doanh nghiệp, KTV có thể tham chiếu tới phần dự phòng nợ phải thu khó đòi để kiểm tra về sự trình bày hợp lý của chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan đến trích lập dự phòng. Chính vì vậy, mọi người có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, tránh trùng lặp và đạt hiệu quả.
Về tính khoa học trong trình bày giấy tờ làm việc

Do có nhiều người cùng làm trong một cuộc kiểm toán nên việc trình bày giấy tờ làm việc là một việc rất quan trọng vì công việc này đảm bảo hồ sơ kiểm toán được lập một cách thống nhất. Có như vậy thì chủ nhiệm kiểm toán và chủ phần hùn chịu trách nhiệm cuộc kiểm toán mới có thể kiểm tra và đánh giá công việc thực hiện của mỗi người, từ đó hình thành báo cáo kiểm toán. Hơn nữa, hồ sơ kiểm toán đều được lưu lại để dùng cho các cuộc kiểm toán của những năm sau nên việc trình bày giấy tờ làm việc cho gọn gàng dễ hiểu là hết sức cần thiết. Tại Công ty ACPA, công việc này được thực hiện rất nghiêm túc, các phần công việc đều được tham chiếu rõ ràng đến các chứng từ và các phần hành liên quan. Các chứng từ, tài liệu quan trọng đều được lưu lại và bảo quản cẩn thận trong các hồ sơ kiểm toán. Nhờ đó qua tìm hiểu hồ sơ kiểm toán của một khách hàng, người đọc có thể thấy được các thủ tục kiểm toán, mục đích của công việc là gì, tham chiếu tới đâu, trình tự kiểm toán như thế nào. 

 Phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất tại Công ty ACPA

Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất

Kiểm toán là một ngành còn non trẻ và đang phát triển ở Việt Nam, ngành kiểm toán chỉ thực sự có mặt tại Việt Nam khi có sự ra đời của kiểm toán độc lập vào đầu thập niên 90. Chính vì thế, chúng ta đang trên con đường hoàn thiện kiểm toán về mọi mặt để phát triển lĩnh vực này.

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang có rất nhiều thay đổi. Việc gia nhập WTO là một sự đánh dấu, một bước ngoặt cho tiến trình phát triển của chúng ta. Trong sự phát triển ấy, lĩnh vực kiểm toán đóng một vai trò quan trọng. Ý kiến của KTV về báo cáo tài chính không chỉ giúp các nhà đầu tư đưa ra được những quyết định đúng đắn trong kinh doanh mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường tài chính.

Với những nỗ lực chung của đất nước, ngành kiểm toán cũng có những nỗ lực riêng để theo kịp với nhịp độ phát triển của Việt Nam và thế giới. Những người lãnh đạo lĩnh vực kiểm toán ở Việt Nam trong các Bộ ngành cũng đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán và kiểm toán, đảm bảo tính thống nhất và phù hợp của chuẩn mực Việt Nam với chuẩn mực quốc tế. Hơn thế nữa, thị trường kiểm toán ở Việt Nam hiện nay cũng đang hết sức sôi động với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty kiểm toán với nhau. Các công ty kiểm toán luôn cố gắng để giành được những hợp đồng cung cấp dịch vụ cho những khách hàng lớn. Việc làm thế nào để có được và giữ chân các khách hàng chủ yếu là một vấn đề hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển và cạnh tranh của họ. Muốn vậy, các công ty kiểm toán phải nâng cao chất lượng dịch vụ để làm vừa lòng những khách hàng chiến lược. Nhận thức rõ điều này, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA cũng luôn cố gắng hoàn thiện phương pháp kiểm toán và quy trình kiểm toán cho mọi phần hành để đem lại hiệu quả cao nhất và chất lượng tốt nhất cung cấp cho các khách hàng.

Có thể nói, “Sản xuất vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, nhằm biến đổi nó cho phù hợp với nhu cầu của mình. Xã hội càng phát triển, các ngành sản xuất phi vật thể ngày càng tăng, nhưng vai trò quyết định của sản xuất vật chất không hề suy giảm. Sản xuất vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của con người và xã hội loài người”(1). Do đó doanh nghiệp sản xuất là loại hình doanh nghiệp không thể thiếu trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, bên cạnh việc sản xuất ra sản phẩm, quá trình bán hàng thu tiền cũng luôn được thực hiện để đảm bảo hàng hóa được lưu thông trên thị trường và đem lại dòng tiền thu về cho doanh nghiệp. Một doanh nghiệp sản xuất càng có quy mô lớn và càng sản xuất ra nhiều sản phẩm thì quá trình bán hàng thu tiền lại càng phức tạp. Khi đó việc theo dõi các khoản phải thu khách hàng là một việc hết sức quan trọng. Xét trên khía cạnh báo cáo tài chính, khoản mục này có liên quan mật thiết đến khoản mục doanh thu trên BCKQHĐKD của doanh nghiệp. Một mặt phản ánh tình hình bán hàng thu tiền, mặt khác cũng phản ánh khả năng kiểm soát và quản lý của doanh nghiệp đối với các khoản doanh thu bán chịu. Đồng thời qua phân tích nợ phải thu khách hàng, chúng ta cũng thấy được tình hình và khả năng thanh toán của một doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Hơn nữa khi kiểm toán Nợ phải thu khách hàng, KTV cũng kiểm tra đến tính phù hợp của các khoản dự phòng phải thu khó đòi. Đây là một trong số những ước tính quan trọng trong kế toán và có khả năng xảy ra nhiều sai sót, gian lận do sự cố tình ước tính sai để làm thay đổi chi phí trong kỳ. Do đó, kiểm toán khoản dự phòng đòi hỏi phải có những xét đoán mang tính nghề nghiệp của KTV. 

Chính vì những lý do trên, nhu cầu hoàn thiện quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất nói riêng và hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC nói chung đang là vấn đề rất quan trọng đối với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA cũng như các công ty kiểm toán khác hoạt động tại Việt Nam.

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất  tại Công ty ACPA


Qua nghiên cứu và tìm hiểu về kiểm toán Nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất tại Công ty, em thấy rằng quy trình này đã được Công ty thực hiện rất hiệu quả. Tuy nhiên, với mục đích hoàn thiện hơn nữa quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng, em xin đưa ra một số kiến nghị sau đây với hy vọng có thể giúp Công ty tham khảo nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán:

Về phía Công ty

Về sự kết hợp phương pháp kiểm toán của Công ty và NEXIA International

Khi Công ty đã trở thành thành viên của NEXIA International, ngoài những thuận lợi như đã đề cập ở trên, Công ty sẽ phải đối mặt với những khó khăn mới. Trong đó, quan trọng nhất là việc làm sao kết hợp phương pháp kiểm toán của Công ty hiện nay với phương pháp kiểm toán của NEXIA International để tạo thành một thể thống nhất mà vẫn giữ được những đặc điểm chủ yếu của Công ty. Việc áp dụng những yếu tố mới từ NEXIA International đòi hỏi phải có sự nhạy bén và linh hoạt của các KTV cũng như các nhân viên trong Công ty. Tuy nhiên, Công ty có thể tham khảo kinh nghiệm của các công ty kiểm toán khác ở Việt Nam cũng là thành viên của các hãng kiểm toán quốc tế lớn, như Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) – thành viên của hãng Deloittee Touche Tohmatsu, Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) – liên doanh với Công ty Pricewaterhouse and Coopers, ...

Về việc áp dụng phần mềm kiểm toán

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin đã và đang có những ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực kế toán và kiểm toán. Bởi lẽ, phần lớn doanh nghiệp đều trang bị hệ thống máy tính cho các bộ phận chức năng và hướng đến sự quản lý chuyên nghiệp với những phần mềm ứng dụng.

Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 401, Thực hiện kiểm toán trong môi trường tin học: “KTV và công ty kiểm toán phải có hiểu biết đầy đủ về môi trường tin học để chỉ đạo, giám sát và kiểm tra công việc kiểm toán đã thực hiện. Trong mỗi cuộc kiểm toán cụ thể KTV và công ty kiểm toán phải đánh giá sự cần thiết phải có những kỹ năng chuyên sâu về hệ thống máy tính để phục vụ cho cuộc kiểm toán”. Phần lớn khách hàng của Công ty ACPA hiện nay đều áp dụng kế toán máy trong hạch toán các nghiệp vụ kế toán. Điều này sẽ làm giảm các rủi ro sai sót do tính toán thủ công như trước đây. Tuy nhiên, nếu có những gian lận mang tính hệ thống và cố tình thay đổi phần mềm hoặc có những sai sót trong quá trình sửa chữa phầm mềm thì nếu KTV không kiểm soát được sẽ làm tăng các rủi ro kiểm toán. Chính vì vậy, cần thiết phải có một phần mềm kiểm toán chuyên dụng để giúp KTV kiểm soát được hệ thống kế toán máy của khách hàng. 

Hiện nay, Công ty chưa có phần mềm kiểm toán riêng để phục vụ điều này. Với những yêu cầu chuyên môn và thực tiễn, Công ty nên phát triển một hệ thống phần mềm để giúp KTV dễ dàng thực hiện kiểm toán trong môi trường tin học. Tuy nhiên trên thực tế ở Việt Nam hiện nay có rất ít Công ty kiểm toán áp dụng phần mềm này trong việc thực hiện các công việc kiểm toán vì điều này đòi hỏi phải đầu tư rất nhìều vốn liếng. Ngoài ra công việc kiểm toán cũng mang tính chất linh động và có sự can thiệp chủ quan khá nhiều của KTV trong các đánh giá và khi nhận định về các thủ tục kiểm toán. Đối với mỗi khách hàng khác nhau cần phải áp dụng các thủ tục kiểm toán khác nhau. Trong tương lai khi có đủ điều kiện thuận lợi, Công ty dự định sẽ thuê chuyên gia xây dựng phần mềm kiểm toán chuyên dụng. Mặc dù vậy, trong thời gian sắp tới, Công ty sẽ phát triển các phần mềm kiểm toán ở dạng đơn giản để phù hợp với công việc kiểm toán hiện tại. 

Về phương pháp chọn mẫu

Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 530, Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác: “khi thiết kế các thủ tục kiểm toán, KTV phải xác định được các phương pháp phù hợp để lựa chọn phần tử thử nghiệm nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán thỏa mãn mục tiêu kiểm toán”. Phương pháp chọn mẫu thích hợp sẽ giúp KTV chọn ra những mẫu đại diện và mang đặc trưng của tổng thể, đồng thời giúp KTV thu thập bằng chứng kiểm toán đáng tin cậy. 

Tại Công ty ACPA, khi tiến hành lựa chọn các khách hàng để gửi thư xác nhận, các mẫu được lựa chọn chủ yếu theo số lớn và theo phán đoán của KTV. Điều này là phù hợp nếu đơn vị được kiểm toán có ít khách hàng. Tuy nhiên, Công ty nên sử dụng thêm phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên vì có nhiều trường hợp quy mô tổng thể lớn, không thể kiểm tra chi tiết hết được. Với quy mô của Công ty hiện nay, Công ty chưa thể áp dụng phần mềm kiểm toán do chi phí xây dựng phần mềm kiểm toán hiện nay còn khá cao. Do đó, Công ty nên áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên dựa vào Bảng số ngẫu nhiên hoặc chọn mẫu theo hệ thống (khoảng cách). 

Bảng số ngẫu nhiên bao gồm các số độc lập được sắp xếp thuận lợi để lựa chọn ngẫu nhiên và đã được thiết kế sẵn bởi Hiệp hội Thương mại Liên quốc gia Hoa Kỳ. Các bước thực hiện của phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo BSNN như sau:

Bước 1: - Tính số tiền cộng dồn lũy kế.

 

      - Định dạng phần tử: các phần tử nằm trong khoảng từ số tiền cộng dồn nhỏ nhất đến số tiền cộng dồn lớn nhất.

Bước 2: thiết lập mối quan hệ giữa BSNN với số tiền cộng dồn lũy kế đã định dạng. Có 3 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Con số định dạng đối tượng kiểm toán gồm 5 chữ số giống như các con số ngẫu nhiên trong BSNN. Khi đó, lấy các con số ngẫu nhiên trong BSNN.

Trường hợp 2: Con số định dạng đối tượng kiểm toán ít hơn 5 chữ số. Khi đó KTV xác định trước các cách hoặc lấy các chữ số đầu, hoặc lấy các chữ số giữa, hoặc lấy các chữ số cuối của các con số ngẫu nhiên trong BSNN.

Trường hợp 3: Con số định dạng đối tượng kiểm toán lớn hơn 5 chữ số. Khi đó, cần xác định cột chủ (cột gốc) và chọn thêm các hàng số ở cột phụ.

Bước 3: Lập hành trình sử dụng bảng, tức là xác định hướng đi cho việc chọn các con số ngẫu nhiên. Hướng đi có thể là dọc xuôi (, dọc ngược (, ngang xuôi (, ngang ngược (,... 

Bước 4: - Chọn điểm xuất phát, tức là xác định các con số ngẫu nhiên đầu tiên và số ngẫu nhiên được chọn là điểm mà hướng sử dụng bảng bắt đầu (hàng nào, cột nào).

Tìm các số ngẫu nhiên: số ngẫu nhiên nằm trong khoảng số tiền cộng dồn nhỏ nhất đến số tiền cộng dồn lớn nhất.

Tìm số tiền cộng dồn lũy kế căn cứ vào số ngẫu nhiên đã chọn. Có thể lấy số tiền cộng dồn lũy kế có khoảng cách gần hơn với số ngẫu nhiên đã chọn hoặc lấy số tiền cộng dồn lũy kế lớn hơn số ngẫu nhiên.

Trong quá trình chọn mẫu theo BSNN có những phần tử xuất hiện một lần và những phần tử xuất hiện hơn một lần. Tùy theo việc chấp nhận hay không các phần tử xuất hiện từ lần thứ hai trở đi, có hai cách giải quyết:

- Cách 1: Chọn mẫu thay thế (chọn mẫu lặp lại) là cách chọn mà một phần tử trong tổng thể có thể xuất hiện hơn một lần (chấp nhận mẫu trùng nhau).

- Cách 2: Chọn mẫu không thay thế (chọn mẫu không lặp lại) là cách chọn không chấp nhận phần tử xuất hiện hơn 2 lần trong mẫu. Khi đó, KTV chọn thêm một số ngẫu nhiên nữa rồi cũng tiến hành lại theo các bước trên cho đến khi phần tử nhận được không trùng nhau.

Chọn mẫu hệ thống là cách chọn để sao cho chọn được các phần tử trong tổng thể có khoảng cách đều nhau (khoảng cách mẫu). Các bước thực hiện của phương pháp này như sau:

- Gọi K là khoảng cách mẫu, M là số lượng mẫu chọn, ta có:

                 Số tiền cộng dồn lớn nhất – số tiền cộng dồn nhỏ nhất

       K = 

M


- Mẫu đầu tiên được chọn M1 thỏa mãn:

 Số tiền cộng dồn nhỏ nhất ≤ M1 ≤ số tiền cộng dồn nhỏ nhất + K.


- Ấn định cho M1 một giá trị:




M2 = M1 + K




M3 = M2 + K = M1 + 2K




...




Mt = Mt-1 + K = M1 + (t-1)K

- Tìm số tiền cộng dồn lũy kế căn cứ vào giá trị của M đã chọn. Có thể lấy số tiền cộng dồn lũy kế có khoảng cách gần hơn với giá trị của M hoặc lấy số tiền cộng dồn lũy kế lớn hơn giá trị của m.

Hai phương pháp này không đòi hỏi phải có phần mềm kiểm toán lại có thể thực hiện tương đối đơn giản bởi các KTV. Các kỹ thuật này có thể giúp Công ty chọn được những mẫu đại diện mang tính khách quan cần kiểm tra để từ mẫu có thể đưa ra nhận xét về tổng thể. Tuy nhiên, các phương pháp này chỉ nên áp dụng với các tổng thể có các phần tử khá tương đồng với nhau, không có những phần tử đặc biệt hoặc có sự dao động lớn giữa giá trị cá biệt với giá trị trung bình của tổng thể.

Để nâng cao hiệu quả của việc lấy mẫu, KTV nên kết hợp cả chọn mẫu ngẫu nhiên và chọn mẫu theo phán đoán nhà nghề. Kỹ thuật này được gọi là kỹ thuật phân tầng trong chọn mẫu kiểm toán. Phân tầng là kỹ thuật phân chia một tổng thể thành nhiều nhóm nhỏ hơn mà các đơn vị của cùng một nhóm có những đặc tính khá tương đồng với nhau (thường là theo quy mô lượng tiền). Kỹ thuật này thường được áp dụng trong các tổng thể có độ phân tán cao, nghĩa là có sự chênh lệch lớn giữa giá trị của các phần tử cá biệt với giá trị trung bình của tổng thể. Việc phân tầng sẽ làm giảm sự khác biệt trong cùng một tầng và giúp KTV có thể tập trung vào những phần chứa đựng nhiều sai phạm. Đối với mỗi tầng, tùy vào mức độ trọng yếu, KTV có thể áp dụng các phương pháp chọn mẫu khác nhau. Thông thường, tầng chứa các khoản phải thu có giá trị lớn hoặc bất thường sẽ được kiểm tra 100%, các tầng còn lại sẽ được kiểm tra chọn mẫu ngẫu nhiên. Ví dụ về việc phân tầng đối với tổng thể có thể thực hiện theo bảng sau:

Bảng 3.1: Bảng minh họa kỹ thuật phân tầng trong tổng thể khi   gửi thư xác nhận

	Tầng
	Quy mô
	Cấu tạo của tầng
	Phương pháp kiểm tra
	Loại yêu cầu xác nhận

	1
	10
	Các khoản phải thu có giá trị > 10.000 USD
	Xác nhận 100%
	Yêu cầu gửi thư trả lời trong mọi trường hợp

	2
	60
	Các khoản phải thu có giá trị từ 5.000 USD đến 10.000 USD
	Dựa trên bảng số ngẫu nhiên
	Yêu cầu gửi thư trả lời trong mọi trường hợp

	3
	35
	Các khoản phải thu có giá trị < 5.000 USD
	Chọn hệ thống
	Chỉ yêu cầu trả lời nếu không đồng ý với thông tin đề nghị xác nhận

	4
	5
	Các khoản có số dư Có
	Xác nhận 100%
	Yêu cầu gửi thư trả lời trong mọi trường hợp


Cần lưu ý rằng, kết quả mẫu của tầng nào thì chỉ được sử dụng để dự đoán sai sót của tầng đó. Ngoài ra, để kết luận về toàn bộ tổng thể, KTV cần xem xét rủi ro và mức trọng yếu liên quan đến các tầng khác trong tổng thể.

Về cách thức gửi thư xác nhận

Một trong những thủ tục kiểm toán quan trọng nhất là quá trình xác nhận các khoản phải thu. Mục đích chủ yếu của quá trình xác nhận các khoản phải thu là để thỏa mãn các mục tiêu có căn cứ hợp lý, đánh giá và thời hạn tính.

Có hai phương pháp thu thập xác nhận từ khách hàng là: xác nhận khẳng định yêu cầu khách hàng trả lời trong mọi trường hợp và xác nhận phủ định chỉ yêu cầu khách hàng trả lời nếu có bất đồng với thông tin đề nghị xác nhận. Hình thức xác nhận khẳng định là một bằng chứng đáng tin cậy hơn vì KTV có thể thực hiện những thủ tục tiếp sau nếu không nhận được câu trả lời. Với hình thức xác nhận phủ định, không trả lời được xem là sự xác nhận đúng dù người mua có thể lờ đi yêu cầu xác nhận. Tuy nhiên, bù lại nhược điểm về mức tin cậy, sự xác nhận phủ định không tốn kém bằng sự xác nhận khẳng định, và do vậy có thể gửi đi nhiều thư xác nhận hơn với cùng một chi phí. 

Trong quá trình gửi thư xác nhận nợ phải thu khách hàng, KTV của Công ty ACPA chỉ sử dụng hình thức xác nhận khẳng định mà không sử dụng hình thức xác nhận phủ định. Rõ ràng, xác nhận dạng khẳng định đem lại nguồn thông tin đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, Công ty có thể sử dụng thêm hình thức xác nhận phủ định để tiết kiệm chi phí tùy từng trường hợp cụ thể. Thông thường những tình huống cần sử dụng xác nhận khẳng định là: 

Khi có số ít các tài khoản phải thu nhưng lại đại diện cho một phần đáng kể của tổng thể các khoản phải thu.

Khi KTV tin rằng có khả năng chứa đựng sai phạm trong các tài khoản nợ phải thu.

Khi có lý do để tin là người nhận các lời xác nhận không xem xét thư xác nhận đúng mức. Thí dụ, nếu tỷ lệ hồi âm với những thư xác nhận khẳng định ở kỳ trước đạt thấp thì thay thế chúng hoàn toàn bằng các xác nhận phủ định là điều không hợp lý.

Khi có văn bản pháp quy yêu cầu người môi giới và thương gia phải thực hiện để bảo đảm lành mạnh trong hoạt động thương mại.

Khi các điều kiện trên đây không tồn tại thì có thể sử dụng xác nhận phủ định. KTV cũng có thể phối hợp giữa các dạng thư xác nhận nêu trên. Thí dụ, khi tài khoản Nợ phải thu khách hàng gồm một số ít các khách hàng với số dư khá lớn và rất nhiều khách hàng có số dư tương đối nhỏ, KTV có thể gửi thư xác nhận khẳng định cho tất cả khách hàng có số dư lớn và chọn mẫu một số khách hàng có số dư nhỏ để gửi thư xác nhận dạng phủ định.

Khi lựa chọn hình thức gửi thư xác nhận KTV có thể tham khảo mẫu thư xác nhận sau:

Bảng 3.2: Mẫu thư xác nhận theo hình thức xác nhận phủ định

	Công ty XYZ

Lô P, Khu Công nghiệp Q , Hà Nội

Tel: 84-4-888 8888        Fax: 84-4-888 8888

	Ngày 5 tháng 2 năm 2007

Công ty TNHH M&N

Nguyễn Du, Hà Nội

Kính thưa Quí ông/bà,


Xác nhận số dư cho mục đích kiểm toán

Theo sổ sách của chúng tôi, số dư của Quý Công ty như sau:

	Số dư ngày 31 tháng 12 năm 2006, khoản phải thu Quý Công ty là:               237.950 USD

 MERGEFIELD Contact_Name 

	Nếu số tiền trên phù hợp với sổ sách của Quý Công ty, Quý ông không cần trả lời.

Còn nếu số tiền trên không chính xác, đề nghị Quý ông điền vào phần để trống dưới đây và gửi trực tiếp đến kiểm toán viên của chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Kiểm toán và Tư vấn ACPA 
Gửi:
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn 
Thành viên của NEXIA INTERNATIONAL 
Trưởng phòng Kiểm toán
Tầng 18, Tháp Quốc tế Hòa Bình



106 Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:
84 (4) 755 6080

Việt Nam
       
 Fax:
84 (4) 755 6081

Tất cả các xác nhận qua fax phải có bản chính/ hoặc xác nhận bản gốc được gửi bằng đường bưu điện theo sau.

Do thời hạn hoàn thành báo cáo gấp, trong trường hợp có chênh lệch, xin Quý Công ty vui lòng gửi xác nhận trước ngày 8 tháng 2 năm 2007.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quí ông/bà.

Kính chào,

(Chữ ký có thẩm quyền)


	 Nếu Quí ông không đồng ý với số dư trên, xin vui lòng cung cấp các chi tiết: 

Tôi/Chúng tôi không đồng ý với số dư trên. Theo sổ sách của chúng tôi, số dư nợ phải trả cho Công ty XYZ tại ngày 31/12/06 là……………………

Dấu/ Tên Công ty

Chữ ký và họ tên

Chức vụ




Về việc tìm hiểu HTKSNB trong kiểm toán Nợ phải thu khách hàng

Hiểu biết về HTKSNB của khách hàng là một việc hết sức quan trọng và giúp cho KTV có được những quyết định thích hợp trong việc lên chương trình kiểm toán cũng như thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 500, Bằng chứng kiểm toán: “Bằng chứng kiểm toán thường thu được từ nhiều nguồn, nhiều dạng khác nhau”. Do đó, trong quá trình tìm hiểu về HTKSNB của khách hàng, KTV có thể áp dụng ba hình thức là bảng câu hỏi, bảng tường thuật và lưu đồ. 

Khi kiểm toán Nợ phải thu khách hàng, Công ty ACPA đã sử dụng bảng tường thuật tương đối hiệu quả để tìm hiểu và đánh giá về HTKSNB của khách hàng. Tuy nhiên có những cách thức khác để tìm hiểu và đánh giá về HTKSNB của khách hàng nhanh chóng và thuận tiện hơn. Đó là việc sử dụng “Bảng câu hỏi” (Questionaire). Bảng câu hỏi về kiểm soát nội bộ là bảng liệt kê gồm nhiều câu hỏi đã được chuẩn bị trước về các quá trình kiểm soát trong từng lĩnh vực, kể cả môi trường kiểm soát. Trong hầu hết các trường hợp, bảng câu hỏi được thiết kế dưới dạng trả lời “Có”, “Không”, hoặc “Không áp dụng”. Câu trả lời “Có” thường được quy ước là biểu thị một tình trạng kiểm soát tốt; ngược lại, câu trả lời “Không” sẽ cho thấy sự yếu kém của kiểm soát nội bộ và những sai sót tiềm tàng có khả năng phát sinh. Để nhấn mạnh mức độ yếu kém, trong bảng câu hỏi có thể đánh giá sự yếu kém của thủ tục kiểm soát đó là quan trọng hay thứ yếu, cho biết nguồn gốc của thông tin sử dụng để trả lời các câu hỏi này, và những giải thích, nhận xét về sự yếu kém. Bảng câu hỏi này có thể được thiết kế như sau:

Bảng 3.3: Bảng câu hỏi về kiểm soát nội bộ đối với khoản mục 

Nợ phải thu khách hàng
	Câu hỏi
	Trả lời
	Ghi chú

	
	Không áp dụng
	Có
	Không
	Yếu kém
	

	
	
	
	
	Quan trọng
	Thứ yếu
	

	Các khoản bán chịu có được xét duyệt trước khi gửi hàng hay không?

Các hóa đơn bán hàng có được đánh số liên tục trước khi gửi hàng hay không?

Có quy định bắt buộc kiểm tra để bảo đảm rằng mọi hàng hoá gửi đi đều đã được lập hóa đơn hay không?

Có bảng giá được duyệt để làm cơ sở tính tiền trên hoá đơn hay không?

Hoá đơn có được kiểm tra độc lập trước khi gửi đi hay không?

Hàng tháng có gửi bản sao kê công nợ cho khách hàng hay không?

Việc nhận hàng bị trả lại có sự phê chuẩn của người có thẩm quyền hay không?

Đơn vị có thực hiện phân cách trách nhiệm và đối chiếu giữa kế toán theo dõi công nợ và kế toán tổng hợp hay không và việc đối chiếu được thực hiện khi nào?

Khách hàng có lập dự phòng phải thu khó đòi hay không?

Việc xoá sổ các khoản nợ không thu hồi được có sự phê chuẩn bởi cấp có thẩm quyền hay không?

 v.v…
	
	
	
	
	
	


Có thể thấy rằng, bảng câu hỏi có rất nhiều ưu điểm cần được khai thác. Do đã được chuẩn bị từ trước nên KTV có thể tiến hành nhanh chóng, và không bỏ sót những vấn đề quan trọng. Hơn nữa nó có thể được chuẩn bị riêng cho từng phần của mỗi chu trình nghiệp vụ, nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân công cho nhiều KTV cùng thực hiện. Tuy nhiên, do được thiết kế chung nên bảng câu hỏi có thể không phù hợp với đặc điểm riêng của từng đơn vị và độ chính xác của các câu trả lời phụ thuộc vào sự trung thực, hiểu biết và hợp tác của người được phỏng vấn.

Ngoài ra, Công ty có thể sử dụng lưu đồ để tăng hiệu quả của việc nghiên cứu HTKSNB. Lưu đồ là những hình vẽ, sơ đồ biểu thị hệ thống thông tin kế toán và các hoạt động kiểm soát có liên quan bằng những ký hiệu đã được quy ước. Lưu đồ về nghiệp vụ bán hàng và thu tiền có thể được thiết kế như sau:

	Nhà phân phối
	Đại diện bán hàng
	Phòng kinh doanh
	Công ty vận tải
	Kho
	Phòng kế toán




Các ký hiệu thường được dùng để vẽ lưu đồ:



Xử lý mọi hoạt động bằng thủ công hoặc bằng máy.



Biểu thị tài liệu như hóa đơn, phiếu xuất kho,...



Lưu trữ độc lập.

Quyết định: chỉ ra các tình huống xử lý khác nhau tùy theo một                     điều kiện

Điểm nối: thoát ra hay nối vào một bộ phận khác của lưu đồ.

Điểm nối ra ngoài: chỉ ra nguồn hoặc đích của các khoản thoát ra, hoặc đi vào lưu đồ.

Nhờ biểu thị bằng hình vẽ nên lưu đồ có thể giúp cho người đọc có thể nhìn khái quát và súc tích về toàn bộ hệ thống cũng như cho thấy mối quan hệ giữa các bộ phận, giữa các chứng từ và sổ sách... Trường hợp này chỉ áp dụng khi công ty khách hàng có quy mô lớn và đã thiết kế một HTKSNB khá khoa học, những thủ tục kiểm soát của khách hàng sẽ được tóm tắt thông qua lưu đồ. Do đó, KTV có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình của khách hàng. Tuy nhiên, việc thiết kế và mô tả lưu đồ là công việc mất khá nhiều thời gian và do đó, KTV chỉ nên sử dụng lưu đồ khi tài liệu này đã được chuẩn bị sẵn từ khách hàng.

Về thủ tục phân tích trong phân tích Nợ phải thu khách hàng

Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 520, quy trình phân tích “là việc phân tích các số liệu thông tin, các tỷ suất quan trọng, qua đó tìm ra những xu hướng, biến động và những mối quan hệ có mâu thuẫn với các thông tin liên quan khác hoặc có sự chênh lệch lớn so với giá trị đã dự kiến”. Kỹ thuật phân tích được sử dụng để thu thập bằng chứng kiểm toán có hiệu lực gồm ba loại: kiểm tra tính hợp lý, phân tích xu hướng và phân tích tỷ suất.

Trong quá trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng, Công ty đã thực hiện thủ tục phân tích ở tất cả các giai đoạn của cuộc kiểm toán. Điều này là hoàn toàn phù hợp với chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Tuy nhiên, các thủ tục phân tích mà Công ty áp dụng mới chỉ dừng lại ở phân tích tỷ suất và phân tích xu hướng. Việc áp dụng nhiều thủ tục phân tích khác nhau sẽ đem lại những kết quả đánh giá tin cậy hơn và tổng quát hơn.

Công ty có thể thực hiện thêm việc kiểm tra tính hợp lý, công việc này  thường bao gồm những so sánh cơ bản như: 

So sánh số nợ phải thu thực tế và số kế hoạch, dự toán,... có thể cho thấy những sai lệch trong BCTC, hoặc các biến động lớn trong tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Từ đó, đánh giá và điều tra các chênh lệch lớn giữa thực tế và kế hoạch để tìm ra nguyên nhân.

So sánh giữa các chỉ tiêu của đơn vị và số liệu bình quân của ngành để xem số liệu của đơn vị có hợp lý không. Nếu có sự chênh lệch lớn giữa số liệu của đơn vị và của ngành thì cần phải tiến hành điều tra nguyên nhân. Tuy nhiên khi áp dụng phương pháp này cần chú ý sự khác biệt về quy mô, về việc áp dụng chính sách kế toán giữa các đơn vị.

So sánh các thông tin tài chính và phi tài chính như mối quan hệ giữa doanh thu và sản lượng bán ra, giữa doanh thu và số lượng khách hàng. Những so sánh này sẽ giúp KTV thấy được sự hợp lý của doanh thu nhưng phải kết hợp với những số liệu thu thập được từ các nguồn khác. Để có thể sử dụng được kết quả từ việc phân tích này thì KTV cần quan tâm đến tính khách quan của các nguồn này. 

So sánh số liệu của khách hàng với số liệu ước tính của KTV. Số liệu ước tính của KTV thường là những ước tính trên cơ sở những kinh nghiệm từ nhiều cuộc kiểm toán trước. Kiểm toán viên sẽ dựa trên những ước tính này để xác định số liệu của khách hàng có hợp lý hay không.


Đối với phân tích tỷ suất, Công ty có thể thực hiện phân tích thêm một số tỷ suất sau:

Phân tích cơ cấu nợ phải thu ngắn hạn trong tổng số nợ phải thu của doanh nghiệp để xem xét các khoản thu hồi trong thời gian gần của khách hàng, điều này cũng ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của khách hàng.

Phân tích ảnh hưởng của các khoản phải thu khách hàng đối với khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Kết quả thu được từ những phân tích này nên được kết hợp với nhau để đánh giá một cách tổng quát. Nếu phát hiện được các biến động bất thường chẳng hạn có những sai biệt lớn, các tỷ lệ ngoài dự kiến, những thông tin tài chính không nhất quán với các bằng chứng kiểm toán đã thu thập được,... KTV cần tiến hành điều tra xác minh bằng cách:

- Phỏng vấn người quản lý đơn vị, hoặc xác minh lại các giải trình của đơn vị

- Cân nhắc và sử dụng các thủ tục kiểm toán khác để có được kết luận hợp lý.

Về phía các cơ quan chức năng

Hoàn thiện quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng nói riêng và hoàn thiện kiểm toán nói chung luôn đòi hỏi có sự tham gia rất lớn từ phía các cơ quan chức năng. Chính các cơ quan chức năng là những người dẫn dắt, điều phối các hoạt động của thị trường kiểm toán thông qua hệ thống các văn bản luật, quyết định, chuẩn mực... của mình.

Hiện nay, hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán của Việt Nam đã được ban hành khá đầy đủ với 26 chuẩn mực kế toán và 37 chuẩn mực kiểm toán. Tuy nhiên với một khối lượng kiến thức lớn vừa mới được ban hành, KTV khó có thể nắm bắt được hết. Nhà nước nên ban hành những thông tư hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện các chuẩn mực. Cần đặc biệt chú ý đến những vấn đề phức tạp, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam thì thông tư hướng dẫn cần phải chi tiết, cụ thể và có nhiều thí dụ minh họa để việc thực hiện chúng được dễ dàng, không để hiểu lầm hiểu sai trong quá trình thực hiện. Khi có điều kiện và thấy cần thiết, cần cập nhật những chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế với những thay đổi quan trọng nhằm giúp lĩnh vực kiểm toán ở Việt Nam luôn bắt kịp với thế giới trên con đường hội nhập.

Ngoài hệ thống chuẩn mực và các văn bản hướng dẫn, Bộ Tài chính cũng ban hành các văn bản khác liên quan đến lĩnh vực tài chính, thuế. Trong một số trường hợp những văn bản này đề cập đến cùng một nội dung nhưng lại có những quy định khác nhau. Chẳng hạn thông tư 13/2006/TT-BTC, Hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng quy định hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi đưa vào thu nhập khác trong khi đó thông tư 89/2002/TT-BTC, Hướng dẫn thực hiện bốn chuẩn mực kế toán đợt 1 lại quy định ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. Khi đó, các doanh nghiệp sẽ khó khăn trong việc hạch toán các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi. Do vậy, Bộ Tài chính cần phải ban hành các văn bản với những quy định thống nhất. Trong trường hợp đã ban hành những văn bản với những quy định khác nhau thì cần thiết phải sửa đổi bổ sung những thiếu sót.

Bên cạnh đó, các hiệp hội nghề nghiệp như Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam (VAA), Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cũng cần tăng cường các hoạt động trao đổi bồi dưỡng những kiến thức chuẩn mực mới cho các KTV trong nước. Đồng thời, các hội nghề nghiệp có thể hợp tác với các công ty kiểm toán hoạt động hiệu quả tại Việt Nam để xây dựng quy trình kiểm toán mẫu làm cơ sở để các công ty khác học tập và hoàn thiện quy trình kiểm toán tại công ty mình.

  Ngoài ra một hành lang pháp lý đầy đủ và chặt chẽ cũng tạo nên khung luật lệ cần thiết cho hoạt động kiểm toán như luật, pháp lệnh về kiểm toán trong đó có quy định nguyên tắc tổ chức, đối tượng, nội dung kiểm toán,… nâng cao hơn nữa tính pháp lý của báo cáo kiểm toán. 

Chúng ta hy vọng rằng, với sự cố gắng nỗ lực từ nhiều phía, hoạt động kiểm toán của Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, quy trình kiểm toán sẽ ngày càng được hoàn thiện, rút ngắn khoảng cách giữa Việt Nam và thế giới.

KẾT LUẬN

Qua một thời gian tuy không dài thực tập tốt nghiệp, em đã tìm hiểu được rất nhiều kiến thức thực tế về kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA. Em đã có cơ hội được vận dụng những kiến thức mình được học ở trường vào một phần công việc đồng thời cũng nâng cao được hiểu biết của bản thân về quy trình kiểm toán nói chung và kiểm toán Nợ phải thu khách hàng nói riêng tại Công ty. Trong quá trình thực tập em đã được các anh chị trong Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi và giúp đỡ rất nhiệt tình. Chính vì vậy em đã có thể thực hiện tốt công việc của mình trong thời gian thực tập tại Công ty. 

Bên cạnh đó, nhờ có sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Th.S Bùi Thị Minh Hải, em đã hoàn tất khóa luận tốt nghiệp của mình. Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng do những hạn chế nhất định nên trong quá trình viết khóa luận, chắc chắn em còn nhiều thiếu sót. Rất mong cô giáo nhận xét, góp ý cho khóa luận tốt nghiệp này để em có thể rút kinh nghiệm cho những lần nghiên cứu sau.

Em xin chân thành cảm ơn các anh chị trong Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA và giáo viên hướng dẫn Thạc sỹ Bùi Thị Minh Hải đã giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp một cách tốt nhất.
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Công ty ABC


Bảng số dư chi tiết phân tích theo tuổi nợ 


Ngày 31/12/2004�
				Hồ sơ: B-1





Người lập: Vân    Ngày 03/02/05


Người kiểm tra: Dung   Ngày 25/02/05�
�



Số thứ tự�
Tên khách hàng�
Số dư Nợ�
Trong đó�
�
�
�
�
Nợ trong hạn�
Nợ quá hạn dưới 30 ngày�
Nợ quá hạn từ 31 – 60 ngày�
Nợ quá hạn từ 61 – 90 ngày�
Nợ quá hạn từ 91–120 ngày�
Nợ quá  hạn trên 120   ngày�
�
1


�
Thăng Long�
30.000�
30.000�
�
�
�
�
�
�
2�
Ban Mai�
45.000�
�
15.000�
�
30.000�
�
�
�
3�
Hồng Ngọc �
25.000�
�
�
25.000�
�
�
�
�
4�
Duy Lợi�
32.000�
25.000�
7.000�
�
�
�
�
�
5�
Việt Tiến�
50.000�
30.000�
�
�
�
20.000�
�
�
6�
Chiến Thắng�
27000�
�
�
�
17000�
�
10000�
�
7�
Tổng cộng �
� =SUM(ABOVE) �209000��
� =SUM(above) �85000��
22000�
25000�
47000�
20000�
10000�
�






      


      Kiểm toán    


          


      Thuế 





        Tư vấn doanh nghiệp    





Bộ phận Soát xét  chất lượng





Tổng Giám đốc





Phòng


Kiểm toán





Phòng


Hành chính - Kế toán





Văn phòng TP. HCM





Bộ phận Tư vấn Thuế





Bộ phận Tư vấn doanh nghiệp





Phó Tổng Giám đốc





Phòng Tư vấn





Đánh giá tính trọng yếu





Đánh giá ban đầu về rủi ro





Phân tích kinh doanh





BAF





BPR





BIF








Thủ tục kiểm soát tầm cao








Thủ tục kiểm soát đặc biệt





Xác định và tìm nguyên nhân rủi ro





Đối chiếu với BCTC





1





2





3





4





Xác định các rủi ro còn lại





Xác định và thực hiện các thử nghiệm cơ bản





Kiến nghị hoàn thiện





Thủ tục phân tích





Thử nghiệm cơ bản các nghiệp vụ & số dư











Thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ trợ





Các tài khoản trọng yếu rủi ro thấp





Các yêu cầu và quy định trong giai đoạn lập BCTC





Các yêu cầu chuyên môn





Bảng 2.11 : Bảng đánh giá dự phòng nợ phải thu khó đòi








Tham chiếu: Z222 (c)





Tìm hiểu quy trình hoạt động kinh doanh








Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro





Tìm hiểu về hệ thống kế toán và HTKSNB liên quan đến khoản mục Nợ phải thu      khách hàng





Thiết kế và thực hiện thử nghiệm kiểm soát





Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm cơ bản (bao gồm thủ tục phân tích và thủ tục kiểm tra chi tiết số dư)





Thực hiện các thủ tục toán bổ trợ





Lập báo cáo kiểm toán và thư quản lý





Sơ đồ 3.4: Lưu đồ nghiệp vụ bán hàng thu tiền





Bắt đầu





Đơn đặt hàng


(ĐĐH)





Phiếu xác nhận ĐĐH (XNĐĐH)





Xét duyệt ĐĐH





Phê duyệt bán chịu,   lập hóa đơn, phiếu xuất kho, phiếu XNĐĐH.





ĐĐH





ĐĐH 


(bản copy)





Phiếu XNĐĐH








ĐĐH





Phiếu xuất kho





2


2


2





Phiếu xuất kho





1











1











2











3








Hóa đơn


4





Phiếu XNĐĐH








Phiếu xuất kho





1


1














3














2











Hóa đơn


1








Phiếu XNĐĐH











Hóa đơn


2








Phiếu xuất kho





1


1











Hóa đơn


3








Nhận hàng và điền vào phiếu XNĐĐH





Phiếu XNĐĐH














3














2











Hóa đơn


1








Giao hàng và yêu cầu nhà phân phối ký lên hóa đơn











3














2











Hóa đơn


1











Hóa đơn


1








Xuất hàng, ký tên lên phiếu xuất kho





Hóa đơn





3








Phiếu xuất kho





1


1








Phiếu xuất kho


(bản copy)





1








Phiếu xuất kho





1


1








Ghi sổ


kế toán





Kết thúc








Hóa đơn


3








A
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